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LỜI NGƯỜI BIÊN SOẠN 


Việt Nam, uới 54 dân tộc cùng chung sống đã làm nên một nền 
Uuăn hoá nghệ thuột la màu sắc. Nếu như uùng Tây Nguyên có nét 
nổi trội uê nghệ thuật Công chiêng, uùng Đông bồng sông Cứu Long 
là đàn ca tời tử thì uùng Châu thổ Bắc Bộ gồm hút uăn, hát xẩm, 
ca trù, hút xoan, hát trống quân, hát quan họ... đã làm chèo tiếp 
thu để làm nên một nghệ thuật được xem có tính nổi trội ở đây. 
Chèo là nghệ thuật tổng hợp, trừ tình, tả ý, ước lệ... Ơ chèo có một 
yêu cầu cơ bản là: nhất thanh nhì sắc, thunh là hót còn sắc là nghệ 
thuật múa (chứ không phải lò sắc đẹp như nhiều người đã bhiêu). 


Với yêu cầu trên, ta thấy các bài 0ò điệu hút Chèo quan trọng 
như thế nào? Nói cho đúng, nêu không có hút thì cũng không có 
múa, cũng có nghĩo là không diền Chèo mà nó sẽ là bịch nói. Hót 
Đờ múa là hơi phương tiện quan trọng của diễn Chèo. 

Trong uàit chục năm học Chèo uà làm Chòo, chúng tôi được may 
măn tiếp xúc uới cúc bác trùm Chèo của các chiếu Chèo miên Bắc. 
Được xem biểu diễn, nghe hút, học tập uò bói han các nghệ sĩ 0ề 
Chèo nói chung 0à hút Chèo nói riêng. Do đó, hiện nay số điệu hái 
Chèo chúng tôi đã ghi thành nhạc năm dòng bé 0uà thu băng được 
khoảng 250 làn điệu. Có người nói Chèo có 300 hoặc 400 làn điệu 
là bhông đúng, có Ìẽ đó là các bài Chèo mà bhông phải là điệu, 0Ì 
một điệu có rất nhiêu bài. 

Nhưng do được tiếp xúc uới nhiêu bác nghệ nhân ở nhiều chiếu 
Chèo (Chèo Đông, Chèo Đoài, Chèo Nam, Chèo Bắc) chúng tôi nhận 
ra được các làn điệu Chèo có rất nhiều những quy luật như: cấu tạo 
ca khúc, thể thơ, phương pháp phổ thơ, hình thúc điệu hat 0ò 
những hệ thống cũng như những lời ca của nó. Nhưng cũng từ đó 
chúng tôi nhộn ra được một sốuấn đề như sau: 


1 - Sự thống nhất của làn điệu Chèo: Đó là uê âm điệu uờ tiết tấu. 


6 HOÀNG KIỀU - HÀ HOA 

Về âm điệu nói điệu Nói Sử làm mẫu mực. Đã gọi lò điệu Chèo 
thì giai điệu của bài hát phi “Hên mỸf" uới điệu Xuyên tâm uà Ngân, 
đuôi. Còn tiết tấu của Chèo phải hoà nhập được uới khổ trống lưu 
bhông, xuyên tâm. Như thế mới có thể gọi là một làn điệu Chèo. Vì 
đó mù sân khấu Chèo ra đời hùng bốn, năm trăm năm uới tính đa 
dạng của nó: Chèo Đông, Chèo Đoài, Chèo Nam, Chèo Bắc. Có 
hàng trăm gảnh chèo, hùng nghìn nghệ sĩ sáng tạo. Cho đên nay 
đã có hơn 200 làn điệu Chèo mà hkhông lai tạp với bất cứ làn điệu 
nào khác. Đó chính là nhờ có những điểm chuẩn như trên mò tạo 
ro được sự thông nhất. 


2 - Sự thông nhất biêu lộ rõ rệt là những làn điệu Chèo ở địa 
phương khúc nhau nhưng uốn Chèo. Tuy nhiên có mang theo một 
số sốc thúi 0ù tiết tấu khúc nhau. Để chứng mình cho uấn đề này 
nên tập “Làn điệu Chèo cổ” chúng tôi lấy cơ sở các làn điệu Chèo đo 
các nghệ nhân Chèo Khuốc ở huyện Đông Hưng tỉnh Thới Binh 
làm dân chúng. TỪ những lòn điệu này, bạn đọc sẽ thấy uê cao đó, 
tiết tấu có thể khúc những điệu Chèo đã phổ biển ở các uùng. Điều 
cốt yếu nhất đó là nó uẫn là Chèo uà hoà nhập được uới cúc làn, 
điệu, kể cả trong biểu diễn uới các đơn uị hay phường Chèo bhác. 


3 - Vấn đề hệ thống làn điệu 

Gọi là hệ thống làn điệu, có mây yêu cầu như sau: 

- hàn điệu đó phúi có còng một tên điệu (hay tên bời) 

- Cấu trúc nhạc 0à thơ có sự tương đồng. 

- Nội dụng biểu hiện có tình cảm tương đồng (uui, buồn 0.0..) 

- Trong làn điệu tối thiểu phải có một câu nhạc giống nhau. 

- Có tiếng đệm, lưu không, xuyên tâm, ngân đuôi, có tiêt tấu 
tương đồng. 

- Phải có từ ba làn điệu có một hoặc bai trong năm yêu cầu trên. 

Sự hình thùnh hệ thống làn điệu là từ một điệu gốc do yêu câu 
biểu hiện mà phát triển thành nhiều làn điệu. Nó có những điểm 
tương đông như: hệ thống Sắp, điệu gốc của nó lò điệu Sắp cổ 
phong biến hoá ra thành một hệ thông hút Sốp, có tính chất giống 


nhau 0à bể cả âm điệu lẫn nội dung uí dụ: Sắp cổ phong; Sắp sông 
dâu, Sốp đựng 0.o.. 


4 - Điền cố trong cúc làn điệu Chèo 


Trong các làn điệu Chèo rất bay dùng chữ Húứn uà điển cố chữ 
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Hóứn. Nghiên cứu uấn đề nờòy, chúng tôi thấy các nhà nho bhi 0iết 
đỗ sử dụng nó không chỉ là đế khoe khoang học uấn mà có những 
dụng ý để mô tả những tính cách hay sự biện như: 


- Dùng để bộc lộ tầng lúp người có học thức cúc uat nho sinh bhi 
ra trò đã có câu: 


Bạch nhật nhàn quú j 

Thanh xuân bốt tái lai / 

Quê tôi nay uốn ở Lũng Tài | 

Tên uốn đặt là Thùng Thiện Sĩ.... 

Chú thích: Ngày dài không nên chơi bời để phí thời gian 

Tuổi trẻ qua đi không bao giờ trở lại 

Sau đáy là câu hát của Thiện Sš trong điệu hút Cách như: 
Mượn mụ tu cơ 
Ai đem chiếc thuyền tam bản đến bờ Đòo Nguyên, 
Nhớ xưa Từ Thức gặp tiên 

Đó lờ 3 câu thơ 6 - 8 - 6 rất ngắn gọn, nhưng ý tứ của nó mà kể 

ra thì lại rất dài. Đó là sự ước mong của Thiện Sĩ trước khi ởi hỏi 


UỢ. Ở đây đã dùng điển cố Trung Quốc nói lên cói mong muốn của 
mình, điền cố đó như sau: 


1 - “Chiếc thuyền tam bản tới bờ Đào Nguyên”: lấy tích trong 
bài Đào Nguyên bý của Đào Tiêm (ẩn sĩ đời Tến) chép rồng có 
người ngư phú Vương Đạo Trân (thuyên chùi) ở đất Vũ Lăng khi 
chèo trên sông thấy có cánh đào trôi, ông lần theo dòng nước từn 
đến. một thung lũng trông toàn đờòo, cảnh cực đẹp, cúc chờng trai 
khoẻ mạnh cây bừa, cúc cô gúi rốt đẹp trông dâu chăn tắm, các cụ 
già râu dài mặt đo như Chu Sa. Ngư phủ hỏi những người ở đó cho 
ông biết họ đã tránh bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng mà tới đây ổn núu. 
Họ còn höi Ngư Phù Tên Thuy Hoàng bây giờ ra sao? Ngư Phủ cười 
nói: Tần Thuý Hoàng là đời Tân, nay đã đến đời Tiến cách đây mấy 
trăm năm. Nói xong Ngư Phủ ra uê 0ò lúc khác lại tìm đến thì 
không thấy nơi ấy ở đâu nữa. Ngư Phủ cho đó là cảnh tiên không 
thể gặp lần thú hui được. 


Như trên uới hơi câu thơ 6/8 mang tính ẩn dụ để nói lên sự ước 
mơ khuo bhút của Thiện Sĩ mong răng lần này đi hỏi 0ợ sẽ được 
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may mắn như Vương Ngư Phủ gặp cảnh Đào Nguyên hay Từ Thức 
gặp Giúng Hương. TỪ sự khao bkhút uà ước mo đó, cho nên khi đến 
nhà ông Mang thây cảnh đẹp, Thiện Sĩ chodng ngợp 0à xúc động 
thốt ra sự UUẺ mừng: 


Đây đã tới ngõ mộn Uuườn đào 
Trông chẳng bhúc tranh đô thuỷ mạc 

Như thế Thiện Sĩ cảm thấy mình như Vương Ngư Phủ gặp tiên 
Uậy. Nhưng tiếc rằng nhiều diễn uiên Chèo củo ta, không hiểu cái 
ẩn ý này của điển cố, cho nên, khi nói bai câu thơ không gây được 
sự xúc động cho chính mình cũng như cho củ hhứn gia... 

Nói uê uấn đề làn điệu Chèo còn rất nhiêu điều đóng nói. 
Nhưng trong phạm ut cuốn sách này, chúng tôi chỉ giới thiệu một 
số nét cơ ban đê cúc bạn khi thưởng thức các làn điệu Chèo được 
thêm sự hào hứng. 


Đặc biệt, tập sách sẽ giúp được một phần cho những người đã, 
đang học 0à theo nghề chèo hiểu được cội nguồn, cách đặt tên, khúc 
thúc âm nhạc, lời thơ, hoàn cảnh sử dụng, tiếng đệm... của làn điệu 
chèo. Tuy nhiên, chèo không của một người mò Chèo của nhân dân, 
tập thể các nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian nhiều thế hệ bôi đắp, chọn, 
lọc uà sáng tạo mò thònh. Việc giải mã điển cố, phân tích một số 
điểm trong nội dung cuốn sách cũng còn khúc nhau ở một số nhờ 
nghiên cứu. Vì phgm 0ì nội dụng của cuôn sách chúng tôi chưa có 
dịp bàn, rất mong được trao đổi uò nghiên cứu hỹ uới bạn đọc uò 
đồng nghiệp bkhi có dịp khúc. 
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CHƯƠNG ] 


CÁC LÀN ĐIỆU HÁT: SẮP - HỀ 


A. HÁT SẮP 


1. SẮP CỔ PHONG 

Thể thơ: 6 - 8 phú thể 

Hình thức: 7Yổ thân bài - Trổ nhắc lại - Trổ kết 

* Trổ thân bài: Do 2 câu 8-6 làm thành 

Câu 8: Chia đôi phố theo kiểu xuôi làm thành hai câu nhạc: 4 chữ 
đầu phổ thành một câu nhạc 6 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ sau 
(cộng thêm 2 chữ đầu của câu 6 sau) phân thành một câu nhạc dài 
11 ô nhịp (trong này có 4 ô nhịp tiếng đệm); Xuyên tâm 2 ô nhịp. 

Câu 6: Phổ theo kiểu đảo 6 nhắc lại 4 làm thành hai câu nhạc: 


6 chữ đảo làm thành 1 câu nhạc 7 ô nhịp: Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 
chữ nhắc lại làm thành 1 câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp. 


Trổ hát này có: 4 câu nhạc 28 ô nhịp: 3 xuyên tâm 6 ô nhịp; 1 
ngân đuôi 2 ô nhịp; Cộng: 36 ô nhịp. 

* Trổ nhắc lại 1, 2, 8 

Cách phổ thơ và âm nhạc như trổ thân bài, nhưng mấy ô nhịp 
mở đầu của các trổ nhắc lại này hơi khác một chút với trổ thân bài. 

* Trổ kết: Do câu 8 làm thành 

Cáu 8: Phổ theo kiểu nhắc lại và thêm câu đệm làm thành 4 
câu nhạc dài ngắn khác nhau. 

Câu thứ nhất: 6 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp. 

Câu thứ hai : 7 ô nhịp, 2 ngần đuôi, 2 xuyên tâm. 

Câu thứ ba : 2 ô nhịp, 2 xuyên tâm 

Câu thứ tư : 4 ô nhịp 

Tổng cộng : 27 ô nhịp 
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LỒI CỔ 
Trổ thân bài: Khách tình sao chỏ xuống chới uới tình 
Thuyền không độu bến giang đình 

Trổ nhắc lại 7o không ta chỉ lấy mình mà thôi 

Cáy khô hú dễ mọc trôi 
Trổ nhắc lại 2: Bác mẹ giờ hồ dễ ở đời uới ta 

Con dao uàng xốt miếng giò hoa (?) 
Trổ nhắc lại 3: Bày lân đĩa sứ đưa ra khuyên mời 

Thấy bạn sao chủ thấy chàng 


Trổ kết: Báng khuâng như mốt lạng uùàng trên tay 
Khi hát lên sẽ thành 
ý 2 
SÁP CO PHONG 


Người hát: Cụ Phạm Văn Điền 


Nhanh vừa Trổ thân bài 


tình tính tinh với tình a chếc —. thuyển 


đình chiếc thuyển không (XT2 .................. ) Thời đậu a 


(1) Giò hoa: “Cau hoa” thì đúng hơn là “giò hoa” vì đây mới chỉ là đầu câu chuyện 
thì miếng trầu đúng hơn miếng giò. Trong chèo sự chại bẹ và sai tiếng, sai nghĩa 
như thế này chúng ta sẽ còn gặp rất. nhiều. 
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nhau mà thành. 


- Hoàn cảnh sử dụng: Dùng cho các anh hề vừa kế chuyện vừa hát 
hoặc cho các khoèo hát khi đợn quán bán hãng trong vở chèo Kìm Nham. 


- Tính chất: Rộn ràng, tươi vui, trong sáng nhưng nếu ta hát 
hơi chậm lại một chút và uyển chuyển nhiều thì tính chất rộn ràng 
sẽ giảm đi mà nổi lên tính chất man mác nhẹ nhàng như nhớ tiếc 
một cãi gì xa Xôi. 

- Chức năng: Dùng cho đồng ca hay đơn ca nam nữ đều tết, biểu 
hiện những tình cảm vui vẻ, phấn khởi tập thể hoặc ca ngợi thiên 
nhiên, quê hương đẹp đẽ. Nó hay dùng để mở màn cho những cảnh 
vui tập thể. 
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- Tiếng đệm: “dậu mà”, “này a”. 
- Hệ thống làn điệu: Sắp 
- Thuộc loại: đa dùng 
KHẢO DỊ 
+ Bao giờ cho hương bén hoa 
Khăn đào bén túi cho ta bén tình 
Thuyền không đậu bến giang đình 
Ta.không ta quyết lấy mình làm đôi 
(Ca dao) 
+ Thuyền tình đã ghé tới nơi 
Khách tình sao chả xuống chơi với tình 
Thuyền không đỗ bến giang đình 
(Ca dao) 
+ Cây khô chưa dễ mọc chổi 
Mẹ già hồ dễ ở đồi với ta 
Non xanh bao tuổi mà già 
Bởi chưng sương tuyết hoá ra bạc đầu. 
(Ca dao) 
+_ Dao vàng bổ miếng cau hoa 
Bày ra đĩa sử đem ra khuyên mời 
Thấy bạn sao chả thấy chàng 
Bâng khuâng như mất lạng vàng trên tay. | 
(Quan họ Bắc Ninh) 


2. SẮP SONG LOẠN 
Thể thơ : 6-8 £ứ uờ 7 tứ Việt Ngm 
Hình thức : gồm 3 đoạn 
- Đoạn đầu gồm : trổ mở đầu, trổ thân bài, trổ nhắc lại 


- Đoạn giữa gồm : trổ đối đáp (do thể 4 tứ làm thành) 
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- Đoạn cuối: trổ kết (do thể 7 tứ Việt Nam làm thành) 
Cách lồng điệu 
* Đoạn đầu: 


- Trổ mở đầu: câu 6 bỏ 9 từ đầu. Do 4 từ câu 6 phổ theo kiểu 
xuôi làm thành câu nhạc 2 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 1 câu nhạc 2ô nhịp 

1 ngân đuôi 2 ô nhịp 

Cộng: 4 ô nhịp 

- Trổ thân bài: Phổ theo kiểu xuôi, do 2 câu 6-8 làm thành 


Câu 8: chia đôi cân (4 + 4): 4 từ đầu làm thành câu nhạc 6 ô 
nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 từ cuối cộng 2 từ đầu câu 6 sau làm 
thành câu nhạc 6 ô nhịp. 


Câu 6: còn lại 4 từ: 4 từ cuối câu 6 làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 
Ngân đuôi 2 ô nhịp, Lưu không. 


Trổ hát này có: 3 câu nhạc 20 ô nhịp 
1 xuyên tâm 2 ô nhịp 
Ngân đuôi 2 ô nhịp 
Cộng: 24 ô nhịp 


- Trổ nhắc lại: Do 3 câu 6-8-6 làm thành (câu 6 đầu nhắc lại 
câu 6 ở trổ trên thân bài) 


Câu 6: đão 2 nhắc lại 6; Đảo 2 từ cuối lên đầu cộng với 2 từ đầu 
làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp (2); 4 từ còn lạ 
làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. | 


Câu 8: Chia đồi cân (4 + 4); 4 từ đầu làm thành câu nhạc 6 ô 
nhịp: xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 từ còn lại cộng với 2 từ của câu 6 sau 
làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 6: Còn 4 từ. 4 từ còn lại làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân 
đuôi 2 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 
5 câu nhạc 24 ô nhịp 


3 xuyên tâm 6 ô nhịp 
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1 ngân đuôi 2 ô nhịp 
Cộng: 32 ô nhịp 
* Đoạn giưa 
Trổ đối đáp: Do 4 câu thơ 4 từ và tiếng đệm làm thành 


Câu nhạc đầu: 2 từ đầu dùng hình thức nhắc lại làm thành câu 
nhạc 2 ô nhịp; Tiếng đế: 2 ô nhịp. 


Câu 2: Chạy cả 4 từ câu thơ đầu làm thành câu nhạc 2 ô nhịp; 
tiếng đế 2 ô nhịp. 

Câu 8: 4 từ chạy xuôi làm thành câu nhạc 2 ô nhịp; tiếng đế 2 
ô nhịp 

Câu 4: 4 từ của câu thứ 3 chạy xuôi chiều làm thành câu nhạc 
2ônhịp 


Câu 5: 4 từ cầu thơ thứ 4 chạy xuôi chiều làm thành câu nhạc 
2 ô nhịp. 


^ “ ` , ^ ^ k 
Trô hát này có: 9 câu nhạc 18 ô nhịp 
* Đoan cuỗi 


Trổ kết: thể 7 từ hát nói Việt Nam do 4 câu thở 7 từ và 1 câu 6 
kết; Mỗi câu thơ 7 từ làm thành 1 câu nhạc 4 ô nhịp; Câu 6 làm 
thành cầu nhạc 5 ô nhịp 


Trổ hát này có: 5 câu nhạc 21 ô nhịp 


LỒI CỔ 
Trổmỏ đầu  :Chếch gôi phượng song loan, _ 
Trổ thân bài : Đểanh một mình 0ò 0ö sao tàn canh bhuya 
Anh khuyên em nên biếm chút nghĩa đi uê 
Trổ nhắc lại: Anh khuyên em nên kiếm chút nghĩo ởi uê 
Có nên chăng cô nàng nói chớ hề hở hang 
Anh đây đèo bòng kiếm chút nghĩa tao khang 
Trổ đối đáp: (mỡ rộng) 


(1) Tao khung chỉ thể 
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Bớ thằng hệ di 

Bất khả hạ đường 

Bớ thăng hề ơi. 

(2) Bần tiện chỉ giao 
Là mạc khủ 0uong 
Trõ kết: Vâm trên rừng không bành bhông quản 

Gái không chồng như phủn long đưnh 
Phún long đanh anh còn chữa được 
Gái không chông chạy ngược chụy xuôi 
Không chồng khổ lắm di ơi. 


Khi hát lên sẽ thành 


SÁP SONG LOAN 
Nhanh, Người hát: Cụ Cao Kim Trạch 


vụi tươi Trổ mở đầu 


Chiếc gối phượng chăn loan { Ì Í (LK4 


anh mớót mình vờ Võ này a (x12 


(1) Tao: là bà rượu, khang là cám 

(2) Bần tiện: Nghèo hàn. 

Cả hai câu này Tống Hoằng viết trong Hậu hán thư: “Bần tiện chi giao bất khả 
vong, tao khang chỉ thể bất khả hạ đường”, ý nói: Người bạn chơi lúc còn nghèo 
hèn không thể quên được, người vợ lấy từ lúc còn cám bã nuôi nhau thì không 
thể bỏ nhau được. Người vợ cám bã là ý nói người vợ đã gắn bó từ lâu. 

Sắp song loan: sắp là điệu thuộc hệ thống sắp, song loan là đôi chim loan phượng 
goi tắt, cũng có thể là chăn loan (gối phượng). 


` 


` 
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Trổ đối đắp 


†....=——.+ïả,.: 


-.Ï..—n 


nh, Tao là tao khang đi thẳng hẻ ơi tao 


phán - long đanh phản long đanh anh đay — còn chữa 


được gái khóng chống chạy ngược chạy xuôi không 


có chồng khổ lắm AI ơi, 


- Nguồn gốc văn học: Ca dao, thơ dân gian 


- Hoàn cảnh sử dụng: Trong các vai hề gậy đi hầu cậu, vừa đi 
đường vừa hát, 


- Tính chất: vui, lạc quan, nghịch ngợm. 


- Chức năng: Hát trong hoàn cảnh đố nhau hoặc đối đáp, mô tả 
cảnh trên đường hay tâm sự. 
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- Đoạn kết có thể dùng đồng ca. 
- Tiếng đệm: “Này a” 
- Thuộc: Hệ thống sắp 


- Thuộc loại: đa dùng cho đối ca nam. 


KHẢO DỊ 
“Tất qua” 
Tối qua cửa phượng loan phòng 
Một, mình vò võ, trăng tàn sao khuya 
Tôi xin kết ngãi đi về 
Nên chăng nói nói, chớ hề ngó ngang 
Tôi xin kết nghĩa lan vàng 
Bõ công vàng sắt, bõ lòng chắt chu 
Bõ công vàng đá nâng nu đêm ngày. 


(Quon họ Bắc Ninh) 


' 3. SẮP BẮT HỀ 
Thể thơ : 6 - 8 phá thể 
Hình thức : Trổ thân bài, Trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
* Trổ thân bài 
Do 2 câu 6-8 làm thành 


Câu 8: Chia đôi phổ theo kiểu xuôi làm thành 2 câu nhạc: 4 chữ 
đầu làm thành câu hoặc 6 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ sau 
(có thêm 2 chữ đầu) câu 5 sau làm thành câu nhạc 7 ô nhịp; Xuyên 
tâm 2 ô nhịp. 


Câu 6: đảo 6 nhắc lại 4 làm thành 2 câu nhạc; 6 chữ đảo thành 
câu nhạc 7 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ nhắc lại làm thành 
câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp. 

Trổ này có: 4 câu nhạc 24 ô nhịp 

3 xuyên tâm 6 ô nhịp 
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1 ngân đuôi 2 õ nhịp 
Cộng: 32 ô nhịp 
* Trổ nhắc lại 


Cách phổ thơ và nhạc giống như trổ thân bài 


LỠI CỔ 
Trổ thân bài: Bạn cùng tời tử un nhân chơi bời 
Tầm phương thủdo địa tơ chơi 
Trổ nhắc lại Đồng hồ bể cạn sen đà ngó lên 


Ngọt ngòo rót chén hương sen. 


Khi hát lên sẽ thành 


SẮP BẮT HỀ 


Người hát: Cụ Đào Thị Na 


Ta bác thng hểẻ bạn cùng tài tử này 


bờ ¡ íÍ phương ¡ tâm phương (XT2..................... ) thời 


tháo +4 ¡ địa I ta chơi | ¡ phương ¡ tẩm 


phương (XT2...................... ) thời thảo ¡ ï ¡ địa ï ta 
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¡ chơi Lí 20.9 1 mẽ "6... ) 


chơi ¡ đồng hồ dậu mà bể ¡ cạn này 


- Nguồn gốc văn học: Lời chèo 


- Hoàn cảnh sử dụng: Dùng cho những kép hề (thương) khi ra 
trò gọi hề ra đi hầu như vai Trần Tủ Lệ gọi hề gậy ra đi hầu để vào 
chùa ôn kinh nấu sử, trong vở chèo Phan Trần. 


- Tính chất: Vui vẻ, trong sáng, phong lưu, nhàn. 


- Chức năng: Dùng cho đơn ca nam hay đồng ca tả cảnh thanh 
bình trong sáng hoặc trong lòng đang có điều gì cảm xúc vui vẻ. 

- Tiếng đệm: “dậu mà”, “này a”. 

- Hệ thống làn điệu: Sắp 


- Thuộc loại: Đa dùng cho kép hề 
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4. SẮP CHỜ 
Thể thơ: 6 - 8 phá thể 
Hình thức: Một trổ trọn uẹn 


Gồm 1 câu thơ 8 chữ (phá thể) trong thể thơ 6 - 8; câu 8 phổ theo 
kiểu nhắc lại lời ca và làm thành 4 câu nhạc dài ngắn khác nhau: 


Câu thứ nhất :4 ô nhịp 
Câu thứ hai : 9ô nhịp 
Câu thứ ba .2ônhịp 
Câu thứ tư : 4 ô nhịp 
3 câu xuyên tâm :8ô nhịp 
Cộng : 27 ô nhịp 
LỒI CỔ 


Tung lên ném xuông giữa dòng nước chủy hoa trôi 


Khi bát lên sẽ thành 


SÁP CHƠ 
Người hát: Cụ Cao Km Trạch 


Rất nhanh Trổ thản bài 
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và, ) ấy giữa ¡ đồng nước chảy hoa trôi. 


- Nguồn gốc văn học: Lời chèo 

- Hoàn cảnh sử dụng: Trong vai hề gậy của vở Chu Mãi Thần 
khi kiếm củi (trong vớ chèo Chu Mãi Thần). 

- Tính chất: Kiên quyết, khô cứng, tính tiết tấu. 


- Chức năng: Dùng cho âm nhạc hành động tốt hơn là tả cảnh 
vật tâm tình. Có thề dùng cho đồng ca hay đơn ca nam nữ đều được. 


- Tiêng đệm: “Dậu mà”, “Này a”. 
- Hệ thống làn điệu: Sắp 
- Thuộc loại: Đa dùng | 


Giai điệu của bài hát này thực chất là biến thể của trổ kết sắp cổ phong mà 
thành, ở đây cho ta thấy một điều quan trọng của lời ca mang nhiều tỉnh chất 
quyết định tính nhạc. Cũng là một kiểu phổ thơ và kết cấu âm nhạc như nhau 
nhưng tính chất giai điệu của hai bài hát rất khác. Một đằng nhớ nhung thương 
tiếc, tâm tình, một đằng cương quýêt khô cứng và tính hành động (xem thêm 
điệu Sắp chênh). 
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KHẢO DỊ 
Đôi tay nâng lấy đồng tiền 
Bẻ ba bẻ bốn thể nguyền lấy nhau 


* 
+ * 
Đôi tay nâng lấy quả hồng 
Tung lên ném xuống giữa dòng nước trong 


(Quan họ Bắc Ninh) 
5. SẮP MƯA NGÂU 
Thể thơ : 6 - 8 phớứ thể 
Hình thức : Trổ mở đầu, TYổ thân bài; TYổ nhắc lại 


Cách lồng điệu 
*Trổ mở đầu: Do 1 cáu thơ 6 từ phú thể làm thành 


Câu 6:8 từ chạy xuôi làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; Ngân đuôi 
2ônhJp; lưu không. 


Trổ hát này có : 1 câu nhạc : 8 ô nhịp 


1 ngần đuôi : 2ô nhịp 
Cộng : 10 ô nhịp. 


* Trổ thân bài: Do 2 câu 8 - 6 làm thành 


Câu 8: Chia đôi cân 4 + 4: 4 từ đầu làm thành câu nhạc 6 ô 
nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 từ cuối cộng thêm 2 từ của câu 6 sau 
làm tbành câu nhạc 7 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 6: Còn lại 4 từ. 4 từ còn lại và thêm láy đuôi làm thành câu 
nhạc 8 ô nhịp Ngân đuôi 2 ô nhịp ; Lưu không 


*Trổ hát này có:  3câu nhạc :2Llônhịp 
2 Xuyên tâm :; 4ô nhịp 
1 ngân đuôi : 2ö nhịp 


Cộng : 27 ô nhỊp 
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LỒI CỔ 
Trổ mở đầu:  Lớc đác mưa ngâu, sừnh sịch mưu ngôâu 
Trổ thân bài: Lứ ngâu rụng xuống, bông lau phốt cờ 
Nước trong xanh phẳng lặng như tờ 
(lờ lững như tờ) 
Trổ nhắc lại: Một đàn cá lớn nhấp nhô đâu ghênh 
Kia ai than khóc đầu ghênh 
(nó lờ lừng đầu ghênh) 


Khi hát lên sẽ thành 


SẮP MƯA NGÂU 


Người hát: Cụ Cao Kim Trạch 


ngân nố mấy sìnhh lì sịch mưa ngầu 


27 
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- Nguồn gốc văn học: Ca dao 


- Hoàn cảnh sử dụng: Dùng cho các anh hề gậy, trong khi đi 
đường kể chuyện hầu cậu thì hát. 


- Tính chất: Lạc quan, vul vẻ 


- Chức năng: Có thể dùng cho đồng ca nam nữ hoặc đơn ca nam, 
nữ. Nội dung tự tin vào sức mạnh của mình và lạc quan hoặc tả 
canh (tránh ta tình buồn năn). 


- Tiêng đệm: “dậu mà”, “Này a”. 
- Hệ thống làn điệu: Hát sắp 
- Thuộc loại: Đa dùng 


KHẢO DỊ 
Lác đác mưa ngâu 
Sình sịch mưa ngâu 
Lã ngâu rụng xuống 
Bông lau phất cờ 
Nước trong xanh lặng ngắt như tờ 
Một đàn cá lớn nhấp nhô đầu ghẳnh. 
Kìa ai đứng ở đầu ghềnh 

(Ca dao) 


(1) Sìch sịch : Là liên tục và đều, mưa sình sịch ngày đếm (nó đối lại với mưa lác đác). 
(2) Mưa ngâu: Mưa vào những ngày 3 cho đến 7 hay ngày 8 tháng 7 âm lịch, 
theo tích của Việt Nam thì mưa ngâu là nước mắt của Ngưu Lang (người chăn 
trâu) và Chức Nữ (cô gái dệt vai) khi gặp nhau mỗi năm một lần vào khoảng từ 
3 đến 8 tháng 7. Truyện xưa nói rằng : Chàng Ngưu là một người chăn trâu trên 
trời và ä Chức tức là dệt vai. Chức Nữ là con gái trời, tính vất, trăm đệt vai, Hai 
người yêu nhau và lấy nhau. Sau đó vì say mê tình ái, Chức Nữ sinh ra lười 
biếng, không chăm chỉ đệt vải như trước nữa. Vua cha tức giận nên đày mỗi 
ngươi một bên sông Ngân Hà. Hàng năm vào ngày 7-7 như có đàn qua và chìm 
thước bắc cầu “ô thước” hai người mới được gặp nhau một lần. Xem thêm về 
thuyết này ở chủ thích 3 và 4 ở bài Ri Vong. Trong nhân dân ta thường có cầu: 
“Vào mồng 3 ra mồng 7 dãy mồng 8, ý nói là thời kỳ hai người gặp nhau và chia 
tay nhau hàng năm)". 

(3) Trong quyền tục ngũ, ca dao, đâần ca Việt Nam của tác giả Vũ Ngọc Phan thì 
câu ca dao này là thể 4 từ 6-8 nhưng ở đây chúng tôi theo các nghệ nhân chèo 
lổng điệu tất cả là thể 6-8, để nó thống nhất với hệ thống sắp. 
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ó. SẮP ĐAN LỒNG 
Thể thơ: ô - 8 
Hình thức: Tyrổ mở đầu, Trổ thân bời, Trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
*Trổ mở đầu: Do một câu 6 làm thành 


Câu 6 phổ theo kiểu đảo 6 nhắc lại 4 làm thành 2 câu nhạc: 6 
chư đảo phổ thành 1 câu nhạc 7 ô nhịp; xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ 
nhắc lại phổ thành câu nhạc 6 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp; lưu không 


Trổ này có :2câunhạc :18ônhịp 

1 ngân đuôi : 2 ô nhịp 

1 xuyên tâm : 2 ô nhịp 

Cộng : L7 ô nhịp 

* Trổ thân bài : Do 2 cáu 6 -8 làm thành 


Câu 8: chia đôi đều nhau phổ theo kiểu xuôi làm thành 2 câu 
nhạc, 4 chữ đầu phổ thành 1 câu nhạc 6 ô nhịp; xuyên tâm 2 ô 
nhịp; 4 chữ sau (cộng với 2 chữ đầu của câu 6 sau) phổ thành 1 câu 
nhạc Z7 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 6: (chỉ còn 4 chữ) phổ theo kiểu xuôi làm thành 1 câu nhạc 
4 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp. 


Trổ hát này có: 3 câu nhạc : 17 ô nhịp 

2 xuyên tâm : 4 ô nhịp 

l1 ngân đuôi : 2 ô nhịp 

Cộng : 23 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại: Do 2 câu thơ 6 - 8 làm thònh 
Cách phổ thơ và nhạc giống như trổ thân bài 


LỜI CỔ 
Trổ mở đầu: Về đáu chẻ nứa đan lông 
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Trổ thân bài: Lồng thưa nhạn lọt chìm đông uê ngòn 
Ngôi rồi cô trách phận thỏ than 

Trổ nhắc lại: ˆ Chim bio bội bạc tìm đường bất nhân 
Bấy lâu uống uẻ khách Cháu Trần (D 


Khi hát lên sẽ thành 


SẮP ĐAN LỒNG 


Người hát: Cụ Cao Kim Trạch 
Nhanh vừa Trổ mở đầu 


CÔ chẻ cái nứa I đan :! lổng cô bay chắc về 


thua con chìm nhạn lọt này ñ 


Bài này nằm trong hệ thống sắp cho hề hát. Lời thì trách móc nhưng khi hát vân 
trong sáng vui vui nhiều hơn là buồn, đặc biệt nếu ta hát nhanh lên một chút. 
(1) Châu, Trần: Là họ Châu và họ Trần theo truyện cổ Trung Quốc thì ngày xưa 
hai thôn có hai họ Châu và họ Trân thông gia với nhau. Văn học Trung Quốc và 
Việt Nam xưa thường lấy chuyện này để tượng trưng cho tình yêu đâi lứa hay 
bạn trăm năm. Vắng vẻ khách Châu Trần ở đây là vắng vẻ người trăm năm. 
(2) Dòng: Hiện nay trong chèo nhiều người hát, là bay nhưng “đông” cũng là bay như 
thế mới đúng vần, nhưng tiếng không được nhã nên các cụ đối bay nghe êm hơn. 
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: 


‹ỳ 


về khách Châu [ Trần 1 Ũ L. 


- Nguồn gốc văn học: Ca dao 
- Hoàn cảnh sử dụng: Dùng cho hề gậy hát khi đi hầu cậu. 
- Tính chất: Châm biếm nhè nhẹ, chê trách nhưng tha thiết nếu 
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hát hơi chậm một chút. Gial điệu trong sáng, hơi rộn ràng. 


- Chức năng: Có thể sử dụng cho đồng ca nam nữ trong những 
trường hợp vui đùa thân ái hoặc phê bình nhè nhẹ. Nhưng cũng có 
thể dùng trong những trường hợp trách móc đáng yêu. 


- Tiếng đệm: “Dậu mà”, “Này a”. 
- Hệ thống làn điệu: Sắp 
- Thuộc loại: Đa dùng 


KHẢO DỊ 
Về đâu chê nứa đan lồng 
Lồng thưa chim lọt chim bay về ngàn 
Ngồi rồi trách phận thở than 
Chìm kia bội bạc tìm đường bât nhân. 
Bấy lâu vắng vẻ khách Châu Trần €) 
(Ca đao) 


7. SẮP CÁ RÔ 
Thể thơ :86- 8 
Hình thức : Có 2 biểu khúc nhau 
Kiểu 1: Vỉa; Trổ thân bài 
* Vịa: Do câu thơ 6 chữ làm thành 
* Trổ thân bài: Do ba câu 6 - 8 làm thành 


Câu 8: Chia đôi phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 6 ô nhịp 
(có phân tiết). 


Câu 6: Phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 4 ô nhịp 
Câu 8: Phổ như câu 8 đầu - một cầu nhạc 6 ô nhịp 
Kiểu 2: 

* Trổ thân bài: Do 2 câu thơ 6 - 8 làm thành 


Câu 6: Phổ theo kiểu xuôi làm thành một câu nhạc (có phân 
làm 2 tiết) 4 ô nhịp. 
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Câu 8: Chia đôi phổ theo kiểu xuôi làm thành một câu nhạc (có 
phân 2 tiết) 6 ô nhịp . 


Trổ hát này có 2 câu nhạc : 10 ô nhịp 


LỜI CỔ 
Kiểu thứ 1: 
Via : Anh ơi đêm năm canh thức cd hoà năm 
Trổ thân bài : Than rằng nhân ngối cựu tình đi đâu? 
Cá rô năm uũng chân trâu 


Để cho năm báy cân câu châu uào. 


Khi hát sẽ thành: 


SẮP CÁ RÔ 


Vĩa tự do Người hát: Cụ Cao Kim Trạch 


Nội dung của bài này muốn mình oan cho sự sai lầm của Suý Vân do hoàn cảnh 
khách quan gây nên. Một mình Suý Vân ở trong xã hội đó làm gì mà không sa 
ngã với Trần Phương. Nàng như con cá rô nằm vũng chân trâu bé nhỏ mà năm 
bảy chiếc cần câu nó cầu thì cá nào mà chẳng bị mắc câu. 
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- Nguồn gốc văn học: Phát triển từ ý của ca dao. 


- Hoàn cảnh sử đụng: Suý Vân hát khi nàng giả điên trong chèo 
Kim Nham. 


- Tính chất: Nội dung nói lên tính chất éo le của nàng và có ý 
oán trách xã hội đã gây ra cho nàng những sai lầm và muốn ởi 
ngược lại vòng lễ giáo của xã hội (gái chính chuyên chắng lấy hai 
chồng). Nhưng tính chất âm nhạc thì lại rất chung chung và vô tư. 


- Chức năng: Có thể sử dụng cho đồng ca hay đơn ca nam nữ 
đều được trong hoàn cảnh bực bội hay đối đáp nghịch ngợm, vô 
thưởng vô phạt. 


- Tiếng đệm: “ối a” 
- Hệ thống lần điệu: Sắp 
- Thuộc loại: Đa dùng 


KHẢO DỊ 
Sự đời nghĩ cũng nực cười 
Con cá lội nước mấy người buông câu _ 
(Ca dao) 
Con cá rô nấp vũng chân trâu 
Trăm cơn trẻ thấy nó châu đầu vào 
(Quan họ Bắc Ninh) 
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8. SẮP QUA CẤU 
Thể thơ: 6 - 8 phú thể 
Hình thức: Trổ mở đầu, TYổ thân bài, Trổ nhắc lợi 1, 2, 3, 4 
Cách lồng điệu 
* Trổ mở đầu 
Do câu 6 chữ phá thể chia đôi lệch 4 + 2 làm thành 2 câu nhạc; 
4 chữ đâu phổ thành câu nhạc 6 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp: 2 chữ 


cuối (thêm tiếng đệm) phổ thành câu nhạc 5 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô 
nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 2 câu nhạc gầm: 11 ô nhịp (ca ngân đuôi); 


Xuyên tâm :2ônhịp 
Ngân đuôi :ö ô nhỊp 
Cộng : 16 ô nhịp 


* Trổ thân bài 
Chia làm 2 đoạn do 2 câu thơ 8 -6 làm thành ð câu nhạc. 


Đoạn 1: Do câu 8 chia 3 phổ theo kiểu xuôi làm thành 3 câu 
nhạc: 2 chữ đầu phổ thành câu nhạc 7 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 
4 chữ giữa (nếu kế cả 2 chữ đầu là 6 chữ) làm thành câu nhạc 9 ô 
nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 2 chữ cuối cùng thêm 2 chữ nhắc lại ở 
câu trên làm thành câu nhạc 4 ô nhịp, ngân đuôi 2 ô nhịp; Xuyên 
tâm 4 ô nhịp là hết đoạn. 


Đoạn dưới: Do câu thơ 6 chữ chia đôi lệch phổ theo kiểu xuôi 
làm thành 2 câu nhạc; 4 chữ đầu làm thành 1 câu nhạc 6 ô nhịp; 
Xuyên tâm 2 ô nhịp; 2 chữ sau và nhắc lại 2 chữ ở cầu trên làm 
thành câu nhạc 6 ô nhịp (Kể cả 3 nhịp ngân đuôi); Lưu không. 


Trõ hát này: 2 đoạn có 5 câu nhạc gồm: 34 ô nhịp 
4 xuyên tâm : 10 ô nhịp 
2 ngân đuôi : 5ô nhịp 
Cộng : 49 ö nhịp 


* Trổ thân bài 1, 2: Thơ uò nhạc như trổ thân bài: 
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* Trổ thân bài 3: 


Cũng chía làm 2 đoạn do 2 câu thơ 8 - 6 phú thể làm thành 5 
câu nhạc 


Đoạn 1: Do câu 8 chia 3 làm thành 3 câu nhạc: 2 chữ đầu làm 
thành câu nhạc 7 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp, 2 chữ đầu được nhắc 
lại cộng với 2 chữ giữa và các từ tiếng đệm nghĩa làm thành câu 
nhạc 15 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 từ cuối làm thành câu nhạc 
4 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp; Xuyên tâm 4 ô nhịp. 


Đoạn 2: Do câu 6 chia đôi lệch làm thành 2 câu nhạc: 4 chữ đầu 
làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 2 chữ cuối cộng 
2 chữ câu trên làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; Ngân đuôi 8 ô nhịp; 
Lưu không. 

Trổ hát này có: 5 câu nhạc : 38 ô nhịp 

4 xuyên tâm : 10 ô nhịp 

2 ngân đuôi :òÔnhịp 

Cộng : 5ð ô nhịp 

* Trổ nhắc lại 4 


Tho uà nhạc như trổ thôn bài 


LỒI CỔ 


Trổ mở đầu: ˆ Em để cho anh uấn 0ít cái ruột tâm loan (1 
Trổ thân bài: Chớ khoe tơ liễu anh hường thu !2) quê 
Cây cao qud chín mọng mong 
Trổ nhác lại 1: Chớ mong mỏi mắt chớ chòi mỏi tay 
Năm ngón tay bốn (ngón, ngắn một (ngón, dài 
Trổ nhắc lại 2: Không ngoan đằng ấy lại đây (chúng em) ước cầu 
Quoœ cầu xin chó cất nhịp (mốt) cầu 
Trổ nhắc lại 3: Cần bao nhiêu nhịp (anh thương, anh sót, anh 
tham, anh thiết) anh sầu (cô nàng) bây nhiêu. 
Duyên em sao bhéo bê bàng. 


Trổ nhắc lại 4: Soi nhưng (3) nhang tôi, đeo (xuyến) uàng, pha 
(em) làm cho cực cö hai 
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Khi hát lên sẽ thành 


SẮP QUA CẦU 


Ghì theo băng: Cụ Minh Lý hát 


Trổ mở đầu 
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liễu 1 đây anh ì hường â 


(1) Tầm xoan: Cây tầm xuân gọi chệch. Cũng có người tầm loan là không có nghĩa. 
(2) Anh hưởng thú quê: Anh hường không có nghĩia.Cũng có người cho là “trăng 
ngà” đọc chệch nhưng “trăng ngàn thú quê” cũng tôi nghĩa. Theo tôi củng có lẽ: 
chớ khoe tơ liễu “oanh vàng” thú quê vì từ “hường” có khi là “Hồng” mà cũng có 
khi là “Vàng” đọc trại bẹ. 


(3) Soi nhang: soi gương đọc chệch 
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ˆ —⁄ _ 
đeo xuyên vàng là vàng í phai ¡| Í 


- Nguồn gốc văn học: Ghép nhiều câu ca dao lại mà thành 


- Hoàn cảnh sử dụng: Ngoài tích trò cũng có khi sử dụng cho 
anh Nô và Thị Mẫu hát với nhau trong vở chèo “Quan âm Thị Kính” 

- Tính chất: Duyên dáng pha chút châm biếm tế nhị, tha thiết 
và trìu mến. 

- Chức năng: Dùng cho đơn ca hay đồng ca nam nữ đều được, 
nhưng cho nữ thì tốt hơn. Sử dụng trong hoàn cảnh tập thể, ca ngợi 
đất nước, ca ngợi hạnh phúc và sản xuất. 

- Tiếng đệm: “ối a”, “ấy mấy”... sinh động, sử dụng và thay đổi 
tiếng đệm cho phù hợp với nội dung. 

- Hệ thống làn điệu: Hệ thống sắp 


- Thuộc loại: Đa dùng 
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KHẢO DỊ 
Ba cô vác gậy chòi đào 
Có một qua chín biết vào tay ai 
Trên cây có qua chín muổi 
Anh trông một mắt, anh chòi một tay 
(Ca dao) 
Đương đi những lách cùng lau 
Cha mẹ tham giàu ép cưỡng duyên con 
Duyên sao mắc cõ hối duyên ! 
Cầm gương tối cầm vàng vàng phai 
(Ca dao) 
Quả cầu ngã nón trông cầu 
Cầu bao nhiêu nhịp, dạ sầu bấy nhiêu 
Qua đầnh ngã nón trông đình 
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiều 
(Ca dao) 


. HÁT SẮP THƯỜNG 
Thể thơ :6- 8 


Hình thức : Trổ thân bài, Trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
*# Trổ thân bài 


Do 2 câu thơ 6 - 8 làm thành 


4ä 


Câu 6: Phổ theo kiểu đảo 6 nhắc lại 4 : 6 chữ đảo làm thành 
câu nhạc 7 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ nhắc lại thành câu 


nhạc ð ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi câu 4 + 4 làm thành : 4 chữ đầu làm thành câu 
nhạc 9 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp, 4 chữ cuối làm thành câu nhạc 


4 ô nhịp. 


Trổ hát này cố: 4 câu nhạc : 25 ô nhịp 
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2 xuyên tâm : 4ô nhịp 

Công : 29 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại 


Lời và nhạc như trổ thân bài 


LỜI CỔ 


Ta uề tu tắm ao tơ 
Dù trong dù đục ao nhà uân hơn. 


EKhi hát lên sẽ thành 


HÁT SẮP THƯỜNG 


Người hái: Cụ Hà Quang Bồng 


Rất nhanh Trổ thân bài 


(1) Sắp: tức sự gọn gàng, vuông vấn như sắp trâu không. 
(2) Bài này tuy goi là sắp nhưng không nằm trong hệ thống sắp cổ phong.- 
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Nguồn gốc văn học: Chào cổ và ca đao 
- Hoàn cảnh sử dụng: Châu Long hát khi nghe tin Lưu Bình đã 
thi đỗ, nàng trở về với Dương Lễ hoặc Thị Mẫu hát khi bị Thị Kính 
ruồng bỏ. 


- Tính chất: Vô thưởng vô phạt, chung chung, vui vui 


- Chức năng: Dùng cho việc mô tả công việc hoặc tự sự. Cũng 
có khi để tả cảnh. Dùng đơn ea hay đồng ca nam nữ đều được. 


- Tiếng đệm: “Thời”, “Này a”. 
- Hệ thống làn điệu: Thuộc loại ca lẻ 


- Thuộc loại: Đa dùng 


10. SẮP CHÊNH 
Thể thơ : 6 - 8 phá thể 
Hình thức : Trồ thân bài 
Cách lồng điệu 
* Trổ thân bài: Gồm 2 cáu 6 - 8 làm thành 


Câu 6: Chạy một lèo làm thành câu nhạc 6ô nhịp ; Xuyên 
tâm 2ô nhịp. 


Câu 8: Chia 3: 4 chữ đầu làm thành câu nhạc 6 ô nhịp ; Xuyên 
tâm 2ô nhịp; chữ đầu được nhắc lại va thêm vào chữ thứ 5 và thứ 
6 làm thành câu 9ô nhịp coi như câu phát triển; Xuyên tâm 2 ô 
nhịp; 2 chữ cuối cùng thêm vào với 2 chữ trên (5 và 6) làm thành 
câu nhạc 6 ô nhịp. 


Ỏ đoạn này nếu bỏ câu nhạc giữa (câu nhạc phát triển) thì bài 
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hát ở dạng lồng điệu như hát sắp mưa ngâu v.v... 
Ỏ đây cho ta thấy thêm được sự phát triển của hệ thống sắp. 
Trổ hát này có : 3 câu nhạc :27ô nhịp 
3 xuyên tâm :6ô nhịp 


Công :33ô nhịp 


LỒi CỔ 
Tung tung cô gúi chơi chua 
(Khéo ) thêu bô đây gấm lại thùa hoa đâu 


Khi hát lên sẽ thành 
SẮP CHÊNH 
Người hát: Cụ Đào Thị Na 
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- Nguồn gốc văn học: Lời chèo 


- Hoàn cảnh sử dụng: Hề hát trong khi kể chuyện chế giễu hay 
châm biếm những cô gái! lệch. 
- Tính chất: Giai điệu bay bướm, phóng túng, hơi lắng ld. 


- Chức năng: Chế giêu, châm biếm nhè nhẹ hoặc hát trong khi 
khiêu khích đổi thủ của mình của những vai nữ ngang ngạnh. 


Dùng cho đơn ca nữ nếu để miêu tả chống đối hay khiêu khích 
đối thủ của mình (trong nội bộ). Nam hát để châm biếm đí dồm một 
số tắc phong nào đó không nghiêm của cô gắt. 


- Tiếng đệm: “Này a”. 
- Hệ thống làn điệu: Thuộc hệ thống sàb 


- Thuộc loại: Chuyên dùng cho các vai nữ lệch và hề. Trong 
chèo cổ Kim Nhan hề chế Suý Vân hứa với Trần Phương về nhà giả 
điên, có hát này đề hết màn nhưng dùng lời khác 


KHẢO DỊ 


Lời hát của Suý Vân trong chèo cổ Kim Nham và hề gậy theo 
Tất Chánh trong Phan Trần 


Đi đâu để nhện giăng mùng 


Đêm năm canh một mình thiếp chịu, một mình cả năm. 


Có nhiều người nhầm điệu sắp chênh này đề chỉ tên, gọi điệu du xuân, 

Đây mới chính là điệu sắp chênh, ngày xưa các cụ quan niệm lệch, chênh là cải 
gì thiếu nghiêm ở điệu sắp chênh này mới phù hợp với tên như thế. Còn điệu du 
xuân tính chất âm điệu man mác trữ tình và cấu trúc nhạc cân đối. Nó không 
phù hợp với tính chất chênh và lệch. 
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11. SẮP ĐẶT ĐỂ MÀ CHƠI 
Thể thơ : 7 chữ 
Hình thức : Biến thể, Trổ mở đầu, Trổ thân bài, Trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 


* Trổ mở đầu: Do thể 2 câu 7 từ phá thể làm thành câu 7 đảo 
4 nhắc lại 3: 4 chữ đảo làm thành câu nhạc lấy đà 2 ô nhịp; 7 chữ 
nhắc lại làm thành câu nhạc 8ô nhịp; 7 chữ vần bằng phá thể làm 
thành câu nhạc 8ô nhịp (có 2 nhạc tiết). 


Câu 7 chữ (vần trắc) chạy một lèo làm thành câu nhạc 9 ô 
nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 4 câu nhạc : 27 ô nhịp 

l1 ngân đuôi : 4 ô nhịp 

Cộng : 81 ônhịp 

* Trổ thân bài 

Do khổ thơ 4 câu 7 chữ nói sử Việt Nam làm thành 

Câu 7 một (vần trắc): Chạy xuôi làm thành câu nhạc 8ô nhịp. 
Câu 7 hai (vần bằng): Chạy xuôi làm thành câu nhạc 7 ô nhịp 
Câu 7 ba (vần bằng): Làm thành câu nhạc 8ô nhịp 


Câu 7 tư (vần trắc): Làm thành câu nhạc 8ô nhịp; Ngân đuôi 
4ô nhịp; Lưu không 


Trổ hát này có : 4 câu nhạc : 31 ô nhịp 
Ingân đuôi : 4ô nhịp 

Cộng : đỗ ô nhịp 

* Trổ nhắc lại 1, 2 


Thể thơ cách lông điệu và nhạc giống như trổ thân bài 
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LÔI CỔ 
Trổ mở đầu: Khen những người đặt để mà chơi 
Giữa năm Nhám Tuất tháng ba uừa rồi 
Sao tua mọc điểm giời đã quai 
Trổ thân bài: Các tướng tài mỗi người một ngả 
Rủ nhưu 0uê hầu hạ Uị quần 
Khen những người tới H? uăn nhân, 
Sắp bính mã để uâng sắc lệnh 


Khi hát lên sẽ thành 


SẮP ĐẶT ĐỂ MÀ CHƠI 


Ghn thco bãng: Cn Trùm Thịnh hát 
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- Nguồn gốc văn học: Bài hát này trong nhân dân làm ca ngợi 
cuộc khởi nghĩa của Cai Tổng Vàng. 


- Hoàn cảnh sử dụng: Bài hát ngoài tích trò của hề gậy vừa kể 
chuyện vừa hát. 


- Tính chất: Khoẻ, lạc quan ca ngợi, tính kể chuyện hơi trang trọng. 


Bài hát này, câu mở đầu dùng hình thức đảo là một điệu đặc biệt đối với cách 
phổ thơ 7 từ trong chèo. 
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- Chức năng: Ca ngợi chiến công hát mở maản hay đóng màn 
trong khí thế cách mạng tiến công hoặc kê lại chiến công của các 
chiến sĩ hay anh hùng. 


Dùng cho đồng ca hay đơn ca đều được, tuỳ theo tính chất. Nếu 
là kê chuyện chiến công thì đơn ca, nếu gây khí thế chiến đấu đê 
vào trận đánh thì đồng ca. 


- Tiếng đệm: “ấy mấy”, “ơi ï”. 


- Hệ thông làn điệu: Âm điệu xẩm, tích kể chuyện nhiều hơn là 
hệ thống sắp. 


- Thuộc loại: Đa dùng 


B- HÁT HỂ 
12. HỂ MỐI COM CANH 
Thể thơ : 6 - 8 biến thể 
Hình thức: Trổ mở đầu, Trổ thân bùi, Trổ nhắc lại 1, 2, 3 
Cách lồng điệu 
*Trổ mở đầu: Do 3 câu thơ 6 - 8 làm thành 


Câu 6 đầu: Đảo 2 nhắc lại 6 : 2 chữ đảo được nhắc lại 2 lần làm 
câu nhạc lấy đà 2 ô nhịp ; 6 chữ nhắc lại thêm tiếng đệm làm thành 
câu nhạc 8 ô nhịp (trong đó có các nhạc tiết). 


Câu 8: Chạy một lèo làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 6 cuối: Chia lệch phổ theo kiểu xuôi làm thành 2 câu nhạc: 
2 chữ đầu phô thành câu nhạc ð ô nhịp; 4 chữ cuối làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 õ nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 5 câu nhạc : 27 ô nhịp 
1 ngân đuôi  : 4ô nhịp 

Cộng : 3lônhịp 

* Trổ thân bài 


Gồm. 3 câu 6 - 8 -6 làm thành 
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Câu 6 đầu: Lấy ở câu cuối trổ trên và phổ theo kiểu đảo 4 nhấc 
lại 6 làm thành 3 câu nhạc: 4 chữ đão làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 
6 chữ nhấắc lại chia đôi lệch : 2 chữ đầu làm thành câu nhạc 4 ô 
nhịp; 4 chữ cuối làm thành câu nhạc 3 ô nhịp. 


Câu 8: Phổ theo kiểu xuôi : 8 chữ chạy một lèo làm thành câu 
nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 6 cuối: Chia đôi lệch (2 + 4) phổ xuôi: 2 chữ đầu làm thành 
câu nhạc 4 ô nhịp; 4 chữ cuối làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; Ngân 
đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 6 câu nhạc : 29 ô nhịp 
1 ngân đuôi : 4ô nhịp 

Cộng : 33 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại 1, 2. 


Thể thơ cách lồng điệu và nhạc giống như trổ thân bài 


LỒI CỔ 
Trổ mở đầu:  Giầu thời uàng bạc cơm canh 
Khó thời lưng dưa đĩa muối cúng anh đã rồi 
Khóc rằng chồng cũ tôi ơi 
Trổ thân bài: Khóc rằng chồng cũ tôi ơi 
Sao chàng uội thác suối uàng làm chỉ 
Miệng khóc tay ôm lấy ông thần (uì) 
Tưởng đến cơn đông liêu tây đào (1) 


Khi hát lên sẽ thành 


HỀ MỐI “CANH CƠM" 


Glu theo băng: Bà Minh Lý hát 


Cmn canh cơn canh t4 ra rinh tính tính tính dẫu 


(1) Liễu đào đều chỉ người con gái, nhưng ở đây có ý nói đến ái ân trước đây. 
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để cúng anh thiếp cúng anh đã rồi ƠØ Ì 


tk 
khóc khóc than rằng ¡ chống cũ anh chổng tôi 


cũ ơi anh chồng tôi ơi ơi nay khóc khóc than 


vàng anh thác suối vàng mà làm ch +  Ì ơi II Í1 
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miệng miệng tôi khóc tay tôi cm ăn bế 


lấy ông thẩn thần vì L Ì Ũ 1 ] 1L. 


- Nguồn gốc văn học: Trong hát xẩm chợ 
- Hoàn cảnh sử dụng: Hề mỗi hát khi đi canh gặp nhau. 


- Tính chất: Châm biếm nghịch ngợm, giai điệu hơi nhớ nhung, 
thương tiếc. 


- Chức năng: Dùng để châm biếm nhè nhẹ những thói hư tật 
xấu hoặc châm biếm đã kích kẻ thù. 


Dùng cho đơn ca nam, kể lại câu chuyện vui châm biếm thì rất 
đắt. 


- Tiếng đệm: “thời”, “chứ”, “sao” ta và mình những từ phù hợp 
với lời ca châm biếm. 


^ ^“ ` "A z, .Ẻ^ ^^ ^ 
- Hệ thống làn điệu: Có âm điệu xâm chợ 


- Thuộc loại: Đa dùng 


KHẢO DỊ 
Giầu thì thịt cá cơm canh 
Khó thì lưng rau đĩa muối cúng anh, tôi đi lấy SG 
Hỡi anh chồng cũ tôi ơi! 
Anh có không thiêng, thì anh trở đậy ăn xôi, nghe kèn. 
Thôi, anh đã về nghiệp ấy, xin anh đừng có ghen. 
Để cho người khác cầm quyển thê nhi 
Miệng em khóc, tay em bế ẫm cái ông thần vì 
Tay em gạt nước mất, tay em thì thắp nén nhang 
Bởi vì đâu, mà nên sót nỗi muôn vàn. 

(Ca đao) 
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13 . H ĐƠM ĐÓ 
Thể thơ :6- 8 
Hình thức : Trổ thân bời, Trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
* Trổ thân bài: Do 2 câu 6 - 8 làm thành 


Câu 6: Đảo 4 nhắc lại 6 : 4 từ đão làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; 
6 từ nhắc lại chạy xuôi làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 8: Chia 3 lệch (4 + 2 + 2) : 4 từ đầu làm thành câu nhạc 4 ô 
nhịp; 2 từ giữa làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 2 từ cuối làm thành câu 
nhạc 2 ô nhịp; ngân đuôi 2 ô nhịp; xuyên tâm 4 ô nhịp; láy lại 4 từ 
cuối câu 8 làm thành vế trầm 7 ô nhịp; ngân đuôi 4 ô nhịp; lưu không. 


Trổ hát này có : 6 câu nhạc : 30 ô nhịp 
2 ngân đuôi : 8 ô nhịp 

1 xuyên tâm : 4 ô nhịp 

Cộng : 42 ô nhịp 

* Trổ nhấc lạt: Do 2 câu 6 - 8 làm thònh 


Câu 6: Đảo 4 nhắc lại 6; 4 từ đảo làm thành câu nhạc ð ô nhịp; 
6 từ nhắc lại làm thành câu nhạc 7 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi cân (4 + 4): 4 từ đầu làm thành câu nhạc 4 ô 
nhịp; 4 từ cuối làm thành câu nhạc 3 ô nhịp; láy lại 4 từ câu trên 
làm thàn câu nhạc 6 ô nhịp. 


Trổ hát này có: 5 câu nhạc 25 ô nhịp. 


LỒI CỔ 
Vina. 
Trổ thân bài: Công anh đắp đập be bờ 


Để cho người khác uác lờ đem đơm 
Vác lở đem đơm 
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Trổ nhắc lại: (thu hẹp). 
Bây giờ chúng em no uợ đủ chồng 
Công anh 0uun trồng đắp xới luôống bông luống cò 
Luống cò rồi lại luống bông 


Via : Tôi nhớ một tiết trời tháng ba tháng bốn nó là tháng khốn 
nạn. Tôi mới đi chạy thầy chạy bạn được ba chữ tiền. Ra chợ phiên 
tôi mua được chiếc đó. Khi trời mưa trời gió tôi vác đó đi đơm. Lúc 
trở về ăn cơm trở ra thì mất đó. Tôi ngồi tôi nghĩ mà tôi cực tôi mới 
than thân rằng. Đó ăn phận đó, lờ ăn phận lờ (rồi vào bài hát). 


Khi hát lên sẽ thành 


HỀ ĐƠM ĐÓ 


Người hát: Cụ Phạm Văn Điền 
Vịn - Nói hát tự do 


` 
Tôi nhớ tiết trời tháng balàtháng khốn tháng nạn tði mới đi chạy thầy 
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Vào hp LiẾ Nhanh vi. Tế thán bài 


57 


~ 


EO CO CHỌN LỌC 


` 


NHỮNG LÀN ĐIÊU CH 


khác nó mấy vác 


neười 


con 


cho cải 


để 


1 


đi 


đem 


cái 


qK4..... 


œm 


ở 


Trổ nhắc lại 


Ï 


anh vun 


cöng 


đú chỏng luống 


vỢ 


nD 


m 


+ 


trồng đắp 


cà nảy 


luõỡng 


bỏng bông bóng 


xới 


xới 


luống bông. 


a1". 


^ 


èo Phan Tr 


ăti học: Ch 


Nguồn gốc v 
- Ho 


han thở về cảnh túng bấn 


† 


^~ 


anh hề ra 


ử dụng: Hai 


àn canh s 


` 


58 HOÀNG KIỂU - HÀ HOA 
và đói rách của mình (hát). 

- Tính chất: Có tính châm biếm nhưng hơi buồn, vì chuyện là 
đáng buồn nhưng vì hề hát nên nó vẫn có chất vui và châm biếm. 


- Chức năng: Mô tả trớ trêu, than thân trách phận, hai người 
nói chuyện về thân phận không may của mình. Dùng cho đết ca, 
đơn ca nam. 


- Tiêng đệm: “ấy mấy”, “41” láy lại các từ trong câu thơ hay đệm nghĩa. 
- Thuộc loại : Đa dùng cho các vai hề hay hoàn toàn vui châm biếm, 


- Hệ thống làn điệu: Hệ thống hề. 


KHẢO DỊ 
Công anh đắp đất, rào phên 
Phaãi người ngắt ngọn còn nên công gì 
Công tôi gánh đá xây tường 
Để ai đóng oản, dâng hương chùa này. 


14. HỀ BÁT MÔN 
Thể thơ :6- 8 
Hình thức : Trổ thân bài, Trổ nhắc lại, Trổ bết 
Cách lồng điệu 
* Trổ thân bài: Do 2 cứu 6 - 8 làm thành nhịp tự da 


Câu 6: Phổ theo kiểu nhắc lại làm thành 2 câu nhạc giống 
nhau, mỗi câu 8 ô nhịp (cộng lại là 16 ô nhịp). 


Câu 8: Chia đôi phổ theo kiểu xuôi làm thành 2 câu nhạc : 4 
chữ đầu làm thành cầu nhạc 9 ô nhịp; 4 chữ cuối làm thành câu 
nhạc 9 ô nhịp. 


Trổ hát này có: 4 câu nhạc cộng 34 ô nhịp. 
* Trổ nhắc lại 


Thơ và nhạc giống như trổ thân bài 
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4 câu nhạc 34 ô nhịp. 
* Trổ kết 


Do hai câu thơ 6 - 8 phá thể và thêm tiếng đệm tượng thanh 
làm câu nhạc đệm đà sau đó vào lời ca chính phổ theo kiểu xuôi. 
Tất cả làm thành ba câu nhạc đều nhau, mỗi câu 9 nhịp. 


Trổ hát này có : 3 câu nhạc 27 ô nhịp. 


Trổ kết. này thuộc loại đa dùng, có khi anh hề mồi hát điệu “hề 
môi sư cụ” cũng lấy đoạn này để làm trồ kết chế giễu các nhà sư 
chi biết đánh chén. 


LỒI CỔ 

Vìa: Vào chùa đánh một Hêng chuông 

Trở ra tam quân (1 đánh bu tiếng trống có 

thiêng chăng là. 

Trổ thân bài: Bơi môn sa xuống hải hò (2) 

Câm cờ chỶ núi, núi đà tan không. 
Trổ nhắc lại:  Nhửn nhơ tay uốn khúc rồng 

Dạo chơi nước nhược (3) non bồng (9 cảnh tiên 


(1) Tam quan : Cửa nhà chùa có 3 lỗi ra vào, bên tả, bên hữu và giữa. Kiến trúc 
như thế này là ngụ ý tiêu biểu 3 phép cốt yếu trong sự tụ đạo phật. 

(2) Bát môn sa xuống hải hà: Lấy tích bát tiên náo hải (8 vị tiên xuống đánh 
Long Vương) truyện cổ Trung Quốc 8 vị tiến ấy là: 


1. Hán Chung Ly S. Lam Thái Hoà 

2. Lã Đồng Tiên 6. Tào Quốc Cữu | 
3. Trương Quả Lão 7. Hà Tiên Cô 

4. Lý Thiết Quài 8. Han Tương Tư 


(3) Nước nhược : Tức “Nhược thuy” nước rất nhẹ. Trong sử ký chính nghiã có nói 
là: Con sông Nhược bắt nguồn từ núi ÀA Nâu phía cực tây, nước rất yếu chỉ có 
thuyền lông chim mới ởi qua được ý nói nơi tiên cảnh. 

(4) Non bồng : Là một trong ba hòn đảo tiên ở ngoài bể Bột Hải (theo liệt tiền 
truyện) hay theo án như giao tự chí ; ở gần biển Bột Hải cá 3 hòn là : Bồng Lai, 
Doanh Châu và Phương Trượng, tương truyền là chỗ tiên ở. 

Điệu hát này phát triển từ điệu bát “văn kiểu câu quận” trong chầu văn. 

Bát môn: Tám cúa trận, người xưa đánh trận thường bày trận theo thuật số. 
Trận có 8 cửa gọi là bát quái trận đề, 8 cửa đó là : Hưu, sinh, thương, đỗ, tí, 
cảnh, kinh, khái). 
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Trổ kết : Tunh rơnh cắc tanh tòm 
Tiu tu ftu cúng 
Vông tầm uông tập tâm uông 


Thịt gò xé, oủn chắc đánh miếng to thình ngọn. 


Khi hát lên sẽ thành 


HE BAT MƠN 
Ghi theo băng: Cụ Trùm Thịnh hát 


Nhanh vừa 


"s“.=.—=— l ¿bồ À NCT 
L 7T -|._——cs3--¿ 
ĐHNGẠN NHRNR= 


`— 
tam quanđánh ba tếng trống cố thing chăng tư chăng là (Ấy mấy) 


bác bát môn sa 1 xuống phú lý — hải 


—— 


¬— : 
' hà ấy mây bát bát mòn sa ¡ XuỐng 
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Trồ nhắc lại 


—}Ì — Ý___`-Yk- x—__ TT —_——- 
À LÔ `——' jhbE ^^ —_Ì ` | —_— 
LÌ)',  ộ- '... Tm—___ ˆ__— = Ì/ 


chơ là chơi đạo chơi nước nhược 1 â 


N#à 


W)” S010 : —— : ———==——_-———k ` 
: PT w 1L 
lÀ C TL cu ÔỒ ¡j Nmls TÔ ( FT —#—-- 


cơ »~-/ 
ấy 2A non bồng là bồng non bỏng cảnh tiên 
Trổ kết 
J——— 


— — — Mh—-‡ 
c=-_..': ¡ho la 
.^ Ha b 


—.) 


là 
E—_IL—R—Ặễ_ RhR T_ 
_—s 


ty ra ranh tanh tanh cÁc ta ra ranhtanhtanh cắc tanh 


các tanh tòm boong. rỉ nu tu tu cúng tí n 


run tU tiu cúng vông tấm vng 1 tập Ìì tảm vòng 


thịt. gà xé oàn chắc đánh miếng to thình ngon. 


- Nguồn gốc văn học: Lời chẻo 


- Hoàn cảnh sử dụng: Của các vai hề gậy đi hầu cậu; vừa kể 
chuyện vừa hát trước khi vào chùa trong vớ Phan Trần. 


- Tính chất: Vui vẻ, lạc quan, hơi nghịch ngợm đặc biệt ở trổ kết 
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- Chức năng: Có thể sử dụng trong hoàn cảnh kể chuyện vui 
phấn khởi với mọi người, dùng cho đơn ca nam tránh dùng cho đơn 
ca nữ và đồng ca nữ. 

- Tiếng đệm: “Phú lý”, “ấy mấy” 


- Hệ thống làn điệu: Hề môi 


- Thuộc loại: Đa dùng 


15. HỀ MỒI DUYÊN TỈNH 
Thể thơ : 6 - 8 phá thể 
Hình thức : Trổ mở đâu, Trổ thân bùi, Trổ nHắc lại 


Cách lồng điệu 


*Trổ mở đầu: Do 2 câu thơ 6 - 8 phá thể uà 4 chữ cuối của 
câu 6 sưu làm thùnh 


-T cội ` : : _ : 
Câu 6: Phô theo kiêu đao 6 nhắc lại 4: 9 â nhịp 
Câu 8: Phổ theo kiểu xuôi. 


Câu đầu 4 từ làm thành câu nhạc 6 ô nhịp, câu thứ hai 5 ô 
nhịp, câu ba 4 ô nhịp 


Trổ hát này có : 4ð õ nhịp 
2 khổ xuyên tâm (2 + 4) : 6 ô nhỊp 
2 khổ xuyên đuôi 4+4)  :8ônhịp 


Cộng : 59 ô nhịp 
* Trổ thân bài: Do 1 cầu tiếng đệm mòu sắc 0à 2 câu 6 - 8 


4 chữ cuối cùng câu 6 sau làm thành: câu tiếng đệm màu sắc phô 
= F - ˆ^ Ps ˆ 2 ^“ˆ .„ “ ^” ˆ ^ ^¬Đ® 
theo kiêu xuôi; câu 6 phô theo kiểu xuôi; câu 8 phô theo kiêu xuôi. 


Trổ hát này có : 45 ô nhịp 
2 khổ xuyên tâm (9 + 4) :6ônhịp 
2 khổ xuyên đuôi (4 + 4) :8ônhịp 


Cộng : ð9 ô nhịp 


*# Trõ nhặc lại 
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Câu thơ va cách phổ giống như trổ thân bài 


Trổ hát này có : 45 ô nhịp 
2 khổ xuyên tâm (2 + 4) : 6 ô nhịp 
2 khổ xuyên đuôi (4+4)  :8ônhịp 


Cậng : 59 ô nhịp 


LỒI CỔ 
Trổ mở đầu:  Cở sơo em chủ có đi lấy chồng 
Hay là em chỉ dốc quyết một lòng chờ đợi di 
... Còn có cơn phơi 
Trổ thân bài: “Ấy mấy duyên tình này chúng em ơt` 
Má hồng em còn có cơn phai 
Răng cô đen da cô trắng tóc cô đài cho chúng 
d‹h yêu 
.... Duyên số mỹ miều 
Trổ nhắc lại: “Ây mấy duyên tình này chúng em ơi" 
Nghĩ mình em duyên số rnỹ miêu 
Chông con chẳng lấy dốc quyết liễu thân, ru 
... Chẳng có lạnh lùng ru 


Khi hát lên sẽ thành 


HỀ MỒI DUYÊN TÌNH 
Ghi theo băng: Cụ Minh Lý hát 


Vừa phải Trổ mở đầu 
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quyết 


> 


Trô thân bài 


xơng 


phai 


nhưng nhưng hồngcổố 1 còn có 


bên còn má 


, ¡ duyên tình này chúng em 


mây duyên 


Ấy 


em 


hồng 


ắ 


m 


á 


m 


mà tỉnh cồn 


đậu 


cô trắng 


ÓC 


f 


da 


cò đen thời 


2 


ăn 


T 


cơn phai 
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- Nguồn gốc văn học: Ca đao 


- Tiếng đệm: “ấy mấy”, “dậu mà” 


- Hệ thống làn điệu: Hề mồi cũng nhóm cơm canh, cu nhớn cu bé. 


1ó. HỂ SƯ CỤ 
Mở đầu : Vỉa câu 6 đóng câu 8 
Thể thơ : 6 - 8 phá thể 
Hình thức : Tổ thân bài, TYổ nhắc lợi 
Cách lồng điệu 
* Vịa: Do 6 câu làm thành nhịp điệu tự do 
* Trổ thân bài: ổ câu thơ 4 chữ uà cuối bết bằng câu 8 


4 chữ đầu phổ thành một câu nhạc 3 ô nhịp. Xuyên tâm 3 ô 
nhịp. Nhắc lại nguyên si câu nhạc trên 3 ô nhịp; Sau đó cứ 4 chữ 
là một cầu nhạc 2 ô nhịp; (5 x 2) = 10 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi : 4 chữ đầu làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 4 chữ 
sau thêm tiếng láy đuôi làm thành câu nhạc 6 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 8 câu nhạc : 26 ô nhịp 
2 xuyên tâm : 4 õô nhịp 


Cộng : 30 ô nhịp 
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LỜi CỔ 

Vìa : Đèn. ai thấp thoứng trên lâu 

Trổ thân bài: Hãy đèn sư cụ 
Đầu trọc long lóc 
Đầu trụi thui lủi 
Râu ria chẳng có 
Tay cắm dùi mỗõ 
Tay gõ ttu cúng 
Miệng niệm binh cầu, cứu bhổ cho ơi. 


Khi hát lên sẽ thành 


HỀ SƯCỤ 
Người hát: Cụ Cao Kim Trạch 


Đèn đèni ai sắng tỏ ¡ — phú lý ¡ bên lâu 
Văo nhịp, nhanh vừa T”†¡4¡ <5 


hay đèn là đền ông sư cụ, tnh cốc tính tình ứnh tỉnh cốc. 


hay đèn là đèn ôngsư cụ đấu trọclông lốc dấu trợì thui 


cầu kinh cẩu cứu khổ cho ai ấy mấy đèn ai... 
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› 


- Nguồn gốc văn học: Văn chèo, ca dao. 

- Hoàn cảnh sử dụng: Các vai hề vừa đố vui với nhau vừa hát 
ngoài! tích trò. 

- Tính chất: Châm biếm, hài hước. 

- Chức năng: Dùng để châm biếm những anh lười lao động hoặc 
có những tác phong xấu, dùng cho đơn ca nam tránh hát đồng ca. 

- Tiếng đệm: “Tĩnh cốc”, “Phú lý”. 

- Hệ thống làn điệu: Hề mỗi 


- Thuộc loại: Đa dùng , cho hề hát. 


17. GẮNH NƯỚC TƯỚI CÀ 
Thể thơ : 6 - 8 phá thể 
Hình thức : Trổ thân. bài 
Cách lông điệu 
* Trổ thân bài 
Do 2 câu thơ 6 -8 phá thể làm thành 


Câu 6: Đảo 4 nhắc lại 6 : 4 chữ đảo làm thành câu nhạc 4 ô 
nhịp; 6 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 8: Phá thể làm thành 2 câu nhạc: Câu đầu 8 ô nhịp; Câu 
sau 7 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 4 câu nhạc 27 ô nhịp. 


LỜI CỔ 
Trổ thân bài: Á¡ uề gánh nước tưới cờ | 
Nhặt đá nung uôi lấy đất nặn nôi, 
Hỏi thăm hàng xú, đố biết chông tôi là người 


thế nàòo 


Khi hát lên sẽ thành 


` 


` 
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Ghi theo băng: cụ Minh Lý hát 
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Khi sử dụng vào chèo cần chú ý không sẽ lạc điệu. Nói chung trong chèo cũng 


Giai điệu và cấu trúc của bài hát này còn nhiều tính chất của loại hình đân ca. 
không mấy khi dùng điệu hát này. 
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- Nguồn gốc văn học: Ca đao 


- Hoàn cảnh sử dụng: Hề đồng của Kim Trọng hát để đố Thuý 
Kiều khi Kiều đến xin lại chiếc kim thoa trong vở chèo Kiểu. 


- Tính chất: Dí đảm, duyên dáng, nhưng có tính trêu cợt. 


- Chức năng: Đùng trong việc trêu cợt nhân mật. Đơn ca nam 
nữ đều được. 


- Tiếng đêm: “Dậu mà” 
- Hệ thống làn điệu: Có âm điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh 


- Thuộc loại: Chuyên dùng trong trò Kiều nhưng cũng có khi sử 
dụng đa dùng. 


18. HÁT CHẦU BÀ CHÚA CON CUA 
Thể thơ : 6 - 8 phá thể 
Hình thức : Trổ thân bời, Trổ nhắc lại 1, 2, 3, Trổ kết 
Cách lồng điệu 
* Trổ thân bài: Do 2 câu thơ 6 -8 phá thể làm thành 


Cầu 6: 6 từ đão làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô 
nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 từ nhắc lại (của câu 6) làm thành câu 
nhạc 6 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 8: 8 từ phổ theo kiểu xuôi chạy một lèo làm thành câu nhạc 
9 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 3 câu nhạc : 21 ô nhịp 

2 xuyên tâm : 4ô nhịp 

1 ngân đuôi : 2ô nhịp 

Cộng : 27 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại 1: Do 2 cấu thơ 6 - 8 phú thể làm thùnh 

Câu 6: 6 làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp; 


Xuyên tâm 2 ô nhịp; 6 từ nhắc lại (của câu 6) làm thành câu nhạc 
6 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi lệch (6 + 2) ; 6 từ đầu làm thành câu nhạc 5 ô 
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nhỊp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 2 từ cuối (câu 8) làm thành câu nhạc 2 
ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp; Lưu không 2 ô nhịp. 

Trổ hát này có : 4 câu nhạc : 21 ô nhịp 

3 xuyên tâm : 6ô nhịp 

Cộng : 2 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại 2 

Do 2 cấu thơ 6 - 8 làm thành, phổ theo biểu đảo 6 nhắc lợi 4 


Câu 6: 6 từ đao thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp; 
4 từ nhắc lại làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi lệch 6 + 2: 6 từ đầu làm thành câu nhạc 5 ô 
nhịp ; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 2 từ cuối làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; 
Ngân đuôi 2 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 4 câu nhạc : 17 ô nhịp 

2 xuyên tâm : 4ônhịỊp 

2 ngân đuôi : 4 õ nhịp 

Cộng : 25 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại 3: Do 2 câu thơ 6-8 làm thành 


Câu 6 : Phổ theo kiểu đảo 6 nhắc lại 4 : 6 từ đảo làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp; 4 từ nhắc lại làm thành câu 
nhạc 6 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi lệch phổ theo kiểu xuôi : 6 từ đầu thêm tiếng 
đệm để phát triển giai điệu làm thành câu nhạc 11 ô nhịp; Xuyên 
tâm 2 ô nhịp; 2 từ còn lại lầm thành câu nhạc 2 ô nhịp; Ngân đuôi 
2 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 4 câu nhạc : 23 ô nhịp 

2 xuyên tâm : 4ô nhịp 

2 ngân đuôi : 4 õ nhịp 

Cộng : 31 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại 2: Do 2 cấu 6 - 8 làm thành 


Câu 6: Phổ theo kiểu đảo 6 nhắc lại 6 ; 6 từ đảo làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 2 õ nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 6 từ nhăc 
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lại làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; Xuyên tầm 2 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi lệch (6 + 2): 6 từ đầu làm thành câu nhạc 5 ô 
nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp; 2 từ cuối làm thành câu nhạc 2 ô nhịp; 
Ngân đuôi 2 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 4 câu nhạc : 17 ô nhịp 


2 xuyên tâm :4ônhịp 
ö ngân đuôi : 6ô nhịp 
Cộng : 27 ô nhịp 


* Trổ kết 

Thêm tiếng đệm nghĩa uờ 2 câu 6 - 8 làm thùnh 

+ 4 từ đầu làm thành 1 câu nhạc 2 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 

+ 4 từ đầu làm thành câu nhạc 2 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp 

+ 4 từ đầu làm thành câu nhạc 2 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp 

Câu 6 : câu 6 đi xuôi chiều làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; Xuyên 
tâm 2 ô nhịp. 

Câu 8: Chia đôi lệch 6 + 2 từ đầu làm thành câu nhạc ð ô nhịp; 
Ngân đuôi 2 ô nhịp. 

2 từ cuối làm thành câu nhạc 2 ô nhịp: Trống dồn kết không có 
Lưu không. 


Trổ hát này có : 6 câu nhạc : 19 ô nhịp 


4 xuyên tâm :8ô nhịp 

l1 ngân đuôi :2ô nhịp 

Cộng : 29 ô nhịp ' 
LI CỔ 


Trổ thân bài: Tiếu lây bà chúa con cua 

Tóm chân hai mắt một mai hơi cùng 
Trổ nhắc lại 1: Vốn khi xưa bà ở ngoài đông 

Phú: cơn mưu gió bà lọt uào uòng đám có may 
Trổ nhắc lại 2: Tếấu lụy bà thăng bé xinh thay 

Nó bắt bà nó bỏ uào giỏ mang ngay bà uê 


~Ầ-> 


2 
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Trổ nhắc lại 3: Tiếu ly bà nó xé bà ru 
Nó bỏ bà ào cối nó đâm bí bốp 
(Bì bà bì bộp) xác bà ra ngoài đồng. 

Trổ nhác lại 4: Mồng tơi rau rút rau đay 
Thêm 0uòo quả mướp nôi cạnh nay ngọt lừ 

Trổ kết: Tất lay bà cua, tấu lay bà cáy, tấu lay bà ram 
Bò rằng bò chẳng nghe uăn 
Đầu đuôi có thế bát thiên xuân thọ trưởng 

Khi hát lên sẽ thành 
BÀ CHÚA CƠN CUA 

Nhanh vừa Ghi theo băng: Cụ Năm Ngũ ñhất 

Bi Trổ thân bài - 


BÀ chúa cơn cua con tấn lạy bà nưng nứng hự nụmg nứng 


là còn cua ï L. (NT 22⁄2203600102226 2x20m ) tám chân kia 


`. 
v2 2216ui06agrvcitftewgsavRoubitEetuhsts ) bà ở ngoài đồng kìa bà vốn khi 


7ä 
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Trổ nhăc lại 3 


: =7 Z 


truft, ` JảA" BH T9 eơn 
H =“=.. nh n, nmm.ă 
„—- = Z —— š 1 —y ——-—--— : : 


xé bà ra con mấy tấu lạy bà nưng nứng hự nưng nứng hự 


đông — 1 l ì l- + -(L/K (;t0ne2gstsliutsaiagsEoyeg6Awaládceiaaamei 


, m.StỂ 
EB Ga 
Lí ÕẨ—| 
_—=_— 

-SEEE /SGEEIIh/ð227— 20 RBNEE HÌIESEEEEEIIT 2: iBGEEEEEDSESRNE 


Lo SỐ GIÁ TS. j2  l)j. 


. thêm vào là vào quả mướp kìa là nổi canh ngon ï 


NHỮNG LÀN ĐIÊU CHÈO CỔ CHON LỌC 75 


`—— 
—_®”_z3 — c-ˆ+ 3 —=Ễễ—Ễ C—=:—— 
- PL] -—.—- .  —_ -.... 


- Nguồn gốc văn học: Phù thuỷ trong trích đoạn chèo Suý Vân 
giả dại vở chèo cổ Rim Nham. 


- Hoàn cảnh sử dụng: Phù thuỷ hát khi ra trò. 


- Tính chất: Giễu cợt, châm biếm, mê tín dị đoan, vui nghịch 
ngơm. 


- Chức năng: Dùng cho những vai phù thuỷ tự châm biếm sự 
reo rắc mê tín dị đoan. Tính chất tương phản với nghề nghiệp, khoe 
khoang pháp luật và sự trang nghiêm. 


- Tóm lại : Dùng cái tục để giẫu cái thanh cao nghiêm trang giả 
tạo. Dùng cho đơn ca nam, khi hát cần phải cường điệu cä về âm 
thanh lân động tác. 


- Tiếng đệm: nưng, nứng hự.... 
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- Hệ thống làn điệu: Thuộc âm điệu châu văn, từ điệu chầu đọc 
cải biến thành. 


- Thuộc loại: Chuyên dùng cho những nhân vật đồng cốt, phù thuỷ. 


19. EM ĂN PHÁI MIẾNG TRẦU 
Thể thơ : 6-8 phá thể làm thành 
Hình thức : Trổ thân bài, trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
* Trổ thân bài: Do 3 câu thơ 6 - 8 - 6 làm thành 


Câu 6: đão 4 nhắc lại 6 làm thành 2 câu nhạc: 4 từ đảo làm 
thành câu nhạc 4 ô nhịp; 6 từ nhắc lại làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 8: 8 từ chạy một lèo làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Cáu 6: thêm tiếng đệm làm thành 2 câu nhạc lệch; 3 từ tiếng 
đệm làm thành câu nhạc đệm đà 3 ô nhịp. 


Câu 6: 6 tù chính phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 4 ô 
nhịp; ngân đuôi 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 28 ô nhịp 
INgân đuôi  : 4ô nhịp 
Cộng : 32 ô nhịp 


* Trổ thân bài: Thơ và nhạc giống như trổ thân bài, nhưng bỏ 
ngân đuôi 


Trổ hát này có: ð câu nhạc: 28 ô nhịp 


LỠI CỔ 
Trổ thân bài: Kể từ khi em ăn phải miếng trầu 
(Cúi miệng em cười) cái môi em đó 
Cái dạ em sầu tương tư 
Tiếng đệm “nưng nứng”, “hự” mới đưa vào để châm biếm các bà các cô nũng nịu, 


còn tiếng đệm chính của nó là “dâng dâng ngự” 
Dâng dâng ngự : Đâng vua chúa để ngài ngự. 
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Trổ nhắc lại: Bức thư này mình gưi cho ta 
Đây em hòa đấu mực, đấy anh hoà dấu son 
Ba uuông sánh uới bảy tròn 


Khi hát sẽ thành 


EM ĂN PHẢI MIẾNG TRẦU 
Người hát: Ông Hà Quang Ngạn 


Nhanh vừa Trổ thân bài 
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- Nguồn gốc văn học: Ca đao 


- Hoàn cảnh sử dụng: Hề gậy hát kể chuyện với Từ Thức trong 
vở “Từ Thức gặp tiên” 


- Tính chất: Vui vẻ, châm biếm nhẹ nhàng 

- Chức năng: kể chuyện vui với bạn bè, dùng cho đơn ca nam. 
- Tiếng đêm: “ấy mấy”, “chứ này”. 

- Hệ thống làn điệu: hệ thống Hề áo ngắn ' 


- Thuộc loại: Đa dùng cho Hề áo ngắn 
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20. CÁCH CÚ 
Thể thơ : 4 chữ 


Hình thức : Trổ thân bài, Trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
* Trổ thân bài 


Có 7 câu thơ 4 chữ và thêm tiếng đệm phổ theo kiếu xuôi làm 
thành 8 câu nhạc. 


Câu thứ nhất: 4 ô nhịp tiếng đệm; Câu thứ hai: 2 ô nhịp; Câu 
thứ 3: 2 ô nhịp; Câu thứ tư: 2 ô nhịp; Câu thứ năm: 2 ô nhịp; Câu 
thứ sáu: 2 ô nhịp; Câu thứ bảy 5 ô nhịp; Câu thứ tám: 4 ô nhịp; 
Ngân đuôi 4 ô nhịp. 

Trổ hát này có : 8 câu nhạc : 23 ô nhịp 

Ngân đuôi :4ô nhịp 

Cộng : 27 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại: Thơ và nhạc như ở trổ thân bài 


LỒI CỔ 

L. Tay cầm con dao 

Cầm sao cho chắc 

Để mà dễ cắt 

Để mà dễ chặt ' 

Chặt cây chặt củi 

Chặt lấy củi cành 

Lấy cä cành cây 
2. Trèo lên trên non 

Bắn con chim nhạn 

Con đường ăn trái 

Tên ta khéo lái 


Con đương bay Hệng 
Con lại tha môi 
Làm tổ nuôi con 

3. Một đàn con hươu 
Ba bốn con hươu 
Con đường ăn trái 
Con đang ăn lộc 
Lộc sung lộc và 
Tìm chỗ ta ngồi 
Bóng mát nghỉ ngơi 


| Khi bát lên sẽ thành 


CÁCH CÚ 
Người hát: Cụ Hà Quang Bồng 
Trổ thân bài 


¬ SE HE S= —————=—:.—— mẽ ——— ——=T—=-= rẽ -- 
L _ r; -J _ —-—- NI Rroriror _¬SỞ— r —r——¬_ TL} + — =#—+ 


lấy — củi cành tình tính tinh  :¡ cành ¡ củi 


cành chặt lấ cành ì ï cây L1 EÍ x 


~ 


G LÀN ĐIÊU CHÈO CÔ CHON LOC 


NH 


Trổ nhác lại 


trên 


lẽn 


Trèo 


trên non băn 


trèo 


fion 


nhạn con đang ăn 


chịm 


con 


mồi tình tính 


tha 


ai 


lhệng cơn 


nuòi 


thờ làm tế 


mỗi 


con 


một 


I 


con 


trái 


hươucon đang ăn 


con 


bốn 


hươu ba 


đàn con 


| 
| 


đang Án 


bóng mát 


ngồi thời 


ta 


| 


nh tình  ngổi 


ngồi rình tính 


ngơi 


` 
] 


82 HOÀNG KIỀU - HÀ HOA 
- Nguồn gốc văn học: Ca dao 
- Hoàn cảnh sử dụng: Hề của Chu Mãi Thần (trong vở chèo 
cùng tên) hát vui khi đi kiếm củi. 
- Tính chất: Vui, nhí nhành trong sáng và có tiết tấu. 
- Chức năng: Dùng cho đơn ca, đồng ca nam nữ đều được. Mô 


tả cảnh lao động hào hứng và lạc quan, trong đồng ruộng, trong 
thiên nhiên đẹp đế. 


- Tiếng đệm: “Tình tính tình” 
- Hệ thống làn điệu: Bài ca lề 


KHẢO DỊ 
Tay cÂm con dao 
Làm sao cho chắc 
Để mà dễ cắt 
Để mà dã chặt 
Chặt cây chặt củi 
Chặt lấy củi cành 
Lấy ca cành cây 


Kìa một đàn chim 

Ö đâu bay tới 

Con đang ăn trái 

Con đang tha mỗi 

Qua lới nọ nó ăn ' 
Ở đâu bay lại 


1. Bài ca đao trên đây có 4 câu thơ, ở đây trong chèo đã cô lại còn 3 câu. Nhưng 
cũng có sự nhầm lẫn giữa câu nọ sang câu kia chăng? Nhưng dù sao thì bài 
“Trèo lên trên non” phối hợp với nhạc rất đắt vì đã nêu được đúng hình tượng 
của lời ca làm cho lời ca trở thành sinh động. 

2. Câu nhạc đầu của bài thơ này có nơi hát: Trèo lên trên non/ Trèo lên trên/ non 
bắt con. 

3. Cách cú: “Cách” có nhiều nội dụng quy cách, nghiêm cách (ở đây Ìà ngăn cách) 
“Cú” là câu “cách cú” là các câu hát ngắt ra. 
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Trèo lên rừng xanh 
Chạy quanh sườn núi 
Một mình lủi thủi 
Chặt cây chặt củi 
Tìm chốn ta ngồi 


Ta ngồi mát thoáng thôi 


Cáã1 con hươu kia 
Mày đang ăn lộc 
Lộc vả lộc sung 
Mày trông thấy tớ 
Tó không đuổi mày 
Mày qua nơi nọ làm ch. 
(Ca đao) 


C. HỆ THỐNG HÁT VẤN 

21 LẬN ĐẬN 
Thể thơ : 6-8 phá thể 
Hình thức : Trổ mở đâu, trổ thân bài 

Cách lồng điệu 

* Trổ mở đầu: Do câu thơ 6 từ làm thành 3 câu nhạc 
Câu 1: 2 từ đầu làm thành câu nhạc 3 ô nhịp; xuyên tâm 6 ô nhịp. 
Cáu 2: 3 từ giữa làm thành câu nhạc 3 ô nhịp; ngân đuôi 6 ô nhịp. 


Câu 3: 3 từ cuối làm thành câu nhạc 2 ô nhịp, ngân đuôi 3 ô 
nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 8 ô nhịp 
1 xuyên tâm :6ô nhịp 
2 Ngân đuôi : 9ô nhịp 
Cộng : 28 ô nhịp 
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* Trổ thân bài: Do ba câu thơ 8 - 6 làm thành 3 câu nhạc. 


Câu 1: 2 câu đầu làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; xuyên tâm 6 ô 
nhịp, ngân đuôi 6 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp, ngân đuôi 3 ô nhịp. 


Câu 2: Nhắc lại 2 từ trên và 2 từ giữa làm thành câu nhạc 4 ô 
nhịp; ngân đuôi 2 ô nhịp, xuyên tâm 6 ô nhịp. 


Câu 3: 4 từ cuối và tiếng đệm hư từ làm thành câu nhạc 7 ô 
nhịp, ngân đuôi 6 ô nhịp. 


Câu 4: Láy lại 2 từ cuối cùng 1 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 16 ô nhịp 

3 xuyên tâm : 14 ô nhịp 

4 ngân đuôi : 17 ô nhịp 

Công : 47 ô nhịp 
LỒI CỔ 


Nước non lận đận xa khơi 


Mà để sông dài biết bao xa 


Khi hát sẽ thành 


LẬN ĐẪN 
Người hát: Ông Hà Quang Ngạn 
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- Nguồn gốc văn học: Ca dao 
- Hoàn cảnh sử dụng: Chở đò qua sông 


- Tính chất: Hơi buồn vì sự vất và khó nhọc với chiếc thuyền 
qua sông. 


z s z Z) z ` si ` ` ^ = 
- Chức năng: có thể hát trong điều kiện chèo đò qua sông hoặc 
kể lễ về sự khó khăn của công việc chèo đỗ qua sông. 
: Tiếng đệm: ". » , “đỰ, Bộ Ï Ôi 
- Hệ thống làn điệu: dùng cho hề áo ngắn 


- Thuộc loại: Đa dùng cho Hề áo ngắn 


31- HÁT VẤN (VĂN THEO) 
Thể thơ :6- 8 
Hình thức: Vi, Trổ thân bài 
Cách lồng điệu 

* Vịa: Do 2 câu 6- 8 làm thành 

* Trổ thân bài 

Do 2 câu 6-8 lấy ở uửa đều nhưng chỉ uàòo 4 chữ cuối của câu 6 
mà không lấy cả 6 chữ phổ theo kiểu xuôi làm thành 

Câu 6: 4 chữ cuối của câu 6 có thêm tiếng đệm nghĩa làm 

thành câu nhạc 10 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đều nhau và theo hình thức nhấc lại làm thành 4 
câu nhạc; 2 chữ đâu làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô 
nhịp; 2 chữ giữa và nhắc lại 2 chữ đầu làm thành câu nhạc 5 ô 
nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; 2 chữ thứ ð và 6 thêm tiếng đệm làm 
thành câu nhạc 5 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; 2 chữ cuối cùng và 
nhắc lại 2 chữ 5 và 6 (câu trên) làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 5 câu nhạc : 31 ô nhịp 
2 ngân đuôi :RônhỊp 


3 khổ Xuyên tâm (2 +4+2) :§ô nhịp 
Cộng : 47 ô nhịp 
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LỚI CỔ 
Vĩa: Dù oan dù nhẫn chăng oan 
Xa xôi cha biết nôi con nhường nào 
Trổ thân bài: Dù nhẫn chẳng oan 


Xa xôi cha biết nôi con nhường nào. 


Khi hát lên sẽ thành 


VĂN THEO 


Vịa, buôn thảm Người hát: Bà Hải Hậu 
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- Nguồn gốc văn học: Chèẻo, ca đao, quan họ Bắc Ninh. 


- Hoàn cảnh sử dụng: Thị Phương hát chia tay với chồng khi 
Trương Viên đi chính chiến. 


Ông Mãng hát khi biết con bị oan giết chồng, trong vở chèo 
“Quan âm Thị Kính”. 


- Tính chất: Đau khổ, thương xót, buồn rầu, thảm thiết, 

- Chức năng: Dùng trong hoàn cảnh chia ly đau khổ hoặc mô tả 
sự oan khổ túi nhục của mình với người thân hay tự than thân 
trong cảnh tuyệt vọng đau khổ. Dùng cho đơn ca nam, nữ, lão, mụ 
đều được. Cũng có thể dùng cho đồng ca, nếu nội dung bài hát nói 
lên cảnh đau khổ chết chóc do quân thù gây ra. 

- Tiếng đệm: “ơi, ¡ a” có tính chất kêu than 

- Hệ thống làn điệu: Văn 


- Thuộc loại: Đa dùng 


Hát văn một điệu hát buồn than vãn. Văn có nghĩa thương tiếc người đã mất, 
cũng còn có nghĩa là cầu xin. Điệu hát này có tên gọi là “Văn theo” 

Văn theo: Vì điệu hát thường nói sử đầu rồi vào hát văn cho nên thành tên vãn 
theo. 
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KHẢO 0| 
Mưa sâu gió thảm từng cơn 
Lấy ai chắc phận thờn bơn một bề 
Lấy ai giã tấm lòng quê 
Lấy ai đội đức từ bi chuyên cần 
(Quan họ Bắc Ninh) 
“Mưa sầu gió thảm từng cơn 
Thiếp đành chịu phận thờn bơn một bề.” 
(Ca đao) 
Mưa sầu gió thẩm từng cơn 
Thiếp đành chịu phận thờn bơn một bể. 


(Thị Phương chỉa tay Trương Viên ở: 
dẹp giặc - Chèo Trương Viên) 


23. VĂN CẨM 
Thể thơ :6- 8 
Hình thức : Trổ thân bài, Trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
* Trổ thân bài: Do 2 câu thơ 6 - 8 làm thành 


Câu 6: Đảo 4 nhắc lại 6; 4 chữ đảo làm thành câu nhạc 10 ô 
nhịp; 6ö chữ nhắc lại làm cầu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; 
Xuyên tâm 4 ô nhịp. 

Câu 8: Chia đôi cân 4 + 4: 4 chữ đầu làm thành câu nhạc 6 ô 
nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ cuôi nhắc lại 
2 lần làm thành 2 câu nhạc đầu làm thành câu nhạc đài 12 ô nhịp 
(có phân làm 3 tiết); Lần 2 nhắc lại làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 
Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 

Trổ hát này có : 5 câu nhạc : 36 ô nhịp 


2 xuyên tâm :6ônhịp 
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3 ngân đuôi : 12 ô nhịp 

Cộng : B4 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại: Do 2 câu thơ 6-8 làm thành 

Câu 6: Đảo 4 nhấắc lại 6 : 4 chữ đảo làm thành câu nhạc 10 ô 
nhịp có chia làm nhiều khổ (nhạc tiết); 6 chữ nhắc lại làm thành 
câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Xuyên tâm 4 ô nhịp; 

Câu 8: Chia đôi cân 4 + 4: 4 chữ đầu làm thành câu nhạc 6 ô 
nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ cuối nhắc lại 
2 lần: lần đầu làm thành câu nhạc đài 12 ô nhịp (có phân làm 3 


nhạc tiết), lần 2 làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; 
Lưu không. 


Trổ hát này có : 5 câu nhạc : 36 ô nhịp 
2 khổ xuyên tâm : 6 ô nhịp 
ö ngân đuôi : 12 ô nhịp 
Cộng : 54 ô nhịp 
LỜI CỔ 


Trổ thân bài: Ở đây bạn mấy thú cầm 
Sớm ăn. hoa quả tối nồm gốc cây 
Trổ nhắc lại: Đêm trăng chiếu đá màn mây ( 


Dưỡng thân hoa qua bạn bày hương nơi 
Khi hát lên sẽ thành 
VẤN CẢM 


Ghi theo băng: Cụ Minh Lý hát 
Chàm rãi Trổ mở đầu 
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- Nguồn gốc văn học: Chèo Đức Mẫu Thoải, Văn Kiều Đức mẫu 
thoải trong hát chầu văn. 


- Hoàn cảnh sử dụng: Thị Phương hát khi đắt mẹ vào rừng 
chạy loạn. 


- Tính chất: Than thân đau khổ, giai điệu trầm trầm, tủi phận 
xót xa. 


- Chức năng: Dùòng để bày tỏ những tình cảm đau khổ của mình 
hoặc cảnh nhớ nhung, trong cô đơn bơ vơ. Dùng cho đơn ca nữ. 


- Tiếng đệm: “ơi ï” 


- Hệ thống làn điệu: Hệ thống vãn. 


KHẢO DỊ 
Lãy trăng sắng làm đèn 
Lấy đá làm chiếu 


Lấy mây che làm màn 


ỔỞ bài này trước đây có nơi do bảo đảm tính giai điệu nên lời có bị thay thế bảng 
tiếng đệm “1”, ví dụ: Chiếu đá màn mây 

5Ö. “Chiếu đá màn mây” còn chữ “mây” do nết rể “d” không phù hợp với ngữ điệu 
nên đã thay '%” vào, nhưng do câu sau có nhắc lại toàn bộ lời ca nên ý vẫn được rõ. 
Nay chúng tôi sửa lại cho đúng phương pháp phổ theo kiểu đảo, ở bài này theo 
cung vẫn nên âm sa (H) hơi non và âm Ea (F) hơi già. Nhưng không phải chỗ nào 
cũng thế nó chỉ là bất thường nên chúng tôi không ghi dấu hoá, nếu ghi dấu hoá 
hai âm này thì chúng tôi dùng dấu hoá như sau: Š non (1), Ea (E#). Nó chung nốt 
Sĩ là non () còn nốt Fa khi đi lên Son thì hơi già (+), khi đi xuống bình thường. 
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D. HỆ THỐNG HÁT VỈA NGÂM 


24. SỬ XUÂN 
Thể thơ : Thơ chữ Hán (ã từ) - 7 từ Việt Nam 
Hình thức : Bốn câu thơ là 1 trổ 


Các trổ đều có âm điệu giống nhau nhưng cao độ và nhịp độ căn 

cứ vào ngữ điệu và nhịp của thơ ngưng ngắt. 
Cách lồng điệu 

* Trổ 1 

Gồm 4 câu thơ 2 câu ð từ Đường luật oà 2 câu 7 từ Việt Nam 

Do từ 2 ngắt nhịp của hai thể thơ Đường luật và 7 từ nói sử 
Việt Nam, nên khi hát cũng phải có sự ngắt nhịp trong mỗi câu thơ 
khác nhau mới rõ ý. Đó là một nguyên tắc cần chú ý khi nói sử. 
Như trên 2 câu 5 từ Đường luật thì khi ngắt nhịp là chăn trước lẻ 
sau, còn 7 từ nói sử Việt Nam thì ngắt nhịp ngược lại tức là lẻ trước 
chắn sau. 


Ví dụ: Bài nói sử trên (Trổ 1) 


Câu 5từ : (Œ Bạch nhật, mạc nhàn quá 
Thanh xuân, bất tái lai 

Câu ?từ : Quê tôi nay, vốn ở Lũng Tài (2) 
Tên vốn đặt, là Sùng Thiện Sỹ 
* Trổ 2 


Đo 4 câu 7 từ nói sử Việt Nam làm thùnh 
Ơn cha mẹ, theo bề kinh sử 
Nay thiếu người nội trợ tể gia 
Nghe Mãng Ông sinh gái hiển hoà 
Sắm lễ mọn, sang qua sách vấn Â) 


Chú ý: Một điều ngoại lệ về ngắt nhịp trong nói sử xuân là 2 từ cuối 
cùng (thứ 6 và 7) hay tách rời nhau ra ngoài quy luật của nhịp thơ. 
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Khi hát lên sẽ thành 
SỬXUÂN 
Nhịp tự do Người hát: Cụ Phạm Văn Điền 


Rạch nhát mạc nhàn quá ! I1 i | ¡- thanh xuân 


bế lái ¡ l x lí quề tôi nay ¡ ¡ vốn Ờ 


——}_N—RB—~——m——~R——#—e— 
xa =—— 


(1) Theo giáo sư Hà Văn Cầu hai câu thơ này rút ở “Trạng Nguyên thi” ý: ngày 
thường không nên nhàn rỗi quá. Tuổi trẻ không trở lại bao già. 

(2) Lũng Tài: Lang Tài Hà Bắc. 

(3) Sách vấn có nhiều người đọc là sánh vấn là hỏi vợ. 
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- Nguồn gốc văn học: Thơ Trung Quốc và Việt Nam (chèo sử dụng) 


- Hoàn cảnh sứ dụng: Thiện Sỹ ra xưng danh trong vở chèo 
“Quan âm Thị Kính” 


- Tính chất: Vui, đầm ấm, chững chạc. 


- Chức năng: Trong các đoạn xưng danh của nhân vật thư sinh 
hoặc nói lên cảnh tình vui vẻ, thổ lộ tâm tình hoặc ca ngợi cảnh đẹp 
quê hương. Dùng cho đơn ca nam rữ đều được, không dùng đồng ca. 


- Tiếng đêm: 1,1 là chủ yếu và thêm “mà, ơi”, 
- Hệ thống làn điệu: Nói sử và hát sử. 


- Thuộc loại: Đa dùng cho tình huống đầm ấm, cho cä nam lẫn nữ. 


25. RỈ VONG 
Thể thơ : 7 từ nói sử Việt Nam 
Hình thức: Trổ thân bài, Trổ nhức lại 
Cách lồng điệu 
* Mỗi trổ 
Do 4 câu 7 từ làm thành. Cao độ do ngữ điệu quyết định. Tiết 


tâu tự do ngân nga hay nối chắp các câu thơ. Cuối mỗi trổ có trống 
đế đồn 4 ô nhịp để chấm hết coi như Lưu không. 


LỒi CỔ 
Trổ thân bài : Từ kết tóc sớm xe đây tú mạc 
Ba thu uừa đầm ấm chăn loơn | 
Vì cốt râu nên nổi sóng ngân hò 
Một phút nào ngờ tan nhịp thước. 
Trổ nhắc lại 1: Thuở làm uợ chông ngờ thất tiết 
Lúc giỏ trai gái đổ oan tình 
Đoái nghĩa thường chín chữ cù lao 
Xu xôi chốc đã mấy thu khốc bhoải 
Để bận lòng khi đoái mộ. 
Trổ nhắc lại 2: Nghĩ đến nỗi đôi đường ly biệt 
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Công nuôi nông gọi là một chút, 
Viếng thăm thay một buốt thân hôn. 
Muôn phần bột bạc đã cam lòng 
TYrăm lạy nghiêm từ xin ở lại. 
Khi hát lên sẽ thành 
RÍ VONG 


"Nhịp tự đo - Chậm buồn Người hát: Cụ Hà Quang Bồng 


vừa đâm ấm chăn loan vì cất râu nền nổi sóng ngân ¡ hà một phút 


—Ư: 


B &> $ 
cam ¡ lòng ! trămlay nghiễêntừ xunở ¡7 lại | Ì. 


bacđỚã ¡ 
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- Nguồn gốc văn học: Trong màn kết vở chèo “Quan âm Thị Kính” 


- Hoàn cảnh sử dụng: Thiện nam đọc thư Thị Kính để lại sau 
khi chết cho sư cụ nghe. 


- Tính chất: Buồn tham thiết và pha chút ngậm ngùi thương xót. 


- Chức năng: Dùng trong hoàn cảnh thương xót truy điệu người 
đã mất. 
- Tiếng đệm: “ô, ới, 1”. 
- Hệ thống làn điệu: Hệ thống nhà chùa. 
- Thuộc loại: Chuyên dùng tưởng niệm trong tang lê nói lên 
lòng thương của người đang sống đối với người đã khuất. 
KHẢO DỊ 


Nguyên bản trong Quan âm Thị Kính rất dài nhưng ở đây chỉ 
chép từ đoạn giữa bài, đối chiếu với bài hát các nghệ nhân đang dùng 


Từ kết tóc treo dây tú mạc () sá 
Ba thu vừa đầm ấm chăm loan - 
Vì tiễn tu (2) nên nổi sóng Ngân hà 3) 
Một phút nào ngờ tan nhịp thước (9 
Huyền bát nhã tìm vào mây khói  Š) 
Nương bè từ vượt khổ chốn sông mê (8) 
Đuốc quang vinh mong đốt cháy thành sầu 
Bể khổ hạnh xây lên đài Giác (®) 

Toà ngưu nữ đôi nơi cách trả @®) 

Khóm thung nguyên đầy đoa bồi hồi 19) 
Chốn phần hương hẹn với nước non 11) 
Đặt gánh hiếu xa vời đặm khách 12) 
Lúc giả trai gái đổ oan tình. 

Đội ơn trên chín chữ cù lao (13) 


Xa xôi chốc đã mấy thu 
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Khoải khắc bận lòng khi đoái mộ 
Công nuôi nấng gọi là một chút 
Viếng thăm thay mặt buổi thần hôn (1) 
Muôn phần bội bạc đã cam lòng. 
Bái lạy nghiêm đường xin ở lại Gð) 
(Trích chèo cổ tuyển tập Hà Văn Câu - NXBR văn hóa 1976) 


(1) Tú mạc : dây chỉ thêu ở quả cầu, để các cô gái kén chồng. 

(2) Tiễn tu : Cắt râu 

(3) Ngân Hà ; Ngân là bạc, hà là sông. Ngân Hà, thiên hà tên gọi đải sao dày 
đặc vắt ngang trời trông mỡ mờ như dòng sông bạc. 

(4) Nhịp thước còn gọi cầu ô thước, dịch theo nghĩa đen ô: chìm qua, thước: chim 
khách - cầu do chìm qua và chim khách bắc qua sông Ngân Hà để Ngưu Lang 
và Chức Nữ gặp nhau vào đêm mồng 7 tháng 7 âm lịch. Đó là câu chuyện thần 
thoại ở Trung Quốc về một anh chăn trầu và nàng tiên thứ 7 dệt lụa trên trời. 
Truyện kể rằng, một anh chăn trâu nghèo lấy được nàng tiên thứ 7 do giấu quần 
áo của nàng. Sau khi lấy nhau 6 năm có 2 người con, nàng tiên đòi bộ quần áo 
mà chàng đã giấu. Anh chăn trâu tưởng có hai mặt con, còn sợ gì phản bội liền 
đưa quần áo cho nàng. Nửa đêm nàng bỏ về trời. Chàng chăn trâu nhờ được trâu 
thần giúp đổ chỉ bảo gánh con lên trời tìm vợ: bố vợ bắt phải thực hiện cuộc thì 
ẩn trốn và chạy đuổi v.v.. chàng được vợ chỉ bảo nên đều thắng lợi, Đến cuộc thì 
cuối cùng, chàng chạy, bố vợ đuổi, vợ chàng rất ìo vội đưa cho chàng chiếc trâm 
nói khi nào nàng hô vung chiếc trâm thì phải vung về phía trước. Nhưng khi 
chạy, thấy bố vợ đuổi gần tới nơi. Vợ chàng vội bô lên chàng vội quá ngoảnh quay 
lại thấy bố vợ gần bắt được mình, tiện tay vung chiếc kìm thoa lên, lập tức hiện 
ra con sông Thiên Hà ngăn cách chàng và vợ chàng. Ngày hôm đó là ngày 7 - 7 
âm lịch, hai vợ chồng nhìn nhau khóc sướt mướt. Bà mẹ vợ thấy thế liền lấy lông 
chim thước và chim sơn ca nối vào nhau, làm thành cầu cho hai vợ chồng hàng 
năm 7 -7 âm lịch gặp nhau. Khí gặp nhau kể lể khóc than, nước mắt rơi xuống 
trần gian thành mưa. Nay ta gọi là mưa ngâu. Trong văn học của ta và Trung 
Quốc thường lấy tích này để nói lên cảnh chia ly thương nhớ. ' 

(5) Huyền bát nhã: Do tiếng Pragyna nghĩa trí tuệ thoát ly được những đục vọng 
trần tục. Đây nói đi tu của Thị Kính. 

(6) Câu này: Là câu nói nương bè từ bì của đạo Phật mà chổ thoát khỏi bể khổ 
aông mê của con người. 

(7) Phép thuật sáng láng có thể đốt cháy được mọi sầu khổ của con người. 

(8) Người thường aống trong bể khổ hạnh nhờ đi tu mà có thể được giác ngộ chân lý. 
(9) Ý nói vợ chẳng xa cách như Ngưu Lang và Chức Nũ. 

(10) Thung huyện (cha mẹ) ở đây nói cha mẹ chồng đầy đoa vu oan. 

(11) Ý nói nếu ở lại quê hương thì hồ thẹn với mọi người. 

(12) Đành bỏ chữ hiếu mà đi quê người. 

(18) Chín chữ cù lao: Chín công ơn to lớn của cha mẹ đổi với con cái là: Sinh đẻ, 
cúc (đùm bọc), phủ (vỗ về), súc (nuôi nâng cho bú mồm), trưởng (bổi bổ cho 
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khóng lón), dục (dạy đỗ lời không lẽ pha)), cố (theo đối chăm sóc), phục (khuyên 
răn dựa theo tính), phúc (che chở và giữ gìn) 
(14) Do chữ “Hôn định thần tỉnh” nghĩa là buổi tối chăm lo cho cha mẹ yên giấc 
ngủ. Buổi sáng thăm viếng cha mẹ có được yên không. Thần (sáng) hôn (chiều) 
(15) Nghiêm đường (nhà nghiêm), đường : đứng đầu trong nhà, nghiêm nghị, ý 
chỉ người cha và có khi còn gọi là nghiêm quân. 
Kinh thì có câu: “Phụ hề sinh ngã” 

“Mẫu hề cúc ngã” 

(Bố sinh ra, mẹ nuôi nãng) 


Ri vong: Bùi ngùi thương người đã khuất. 
Ri (ngâm) than.... 
Vong: (vong hẳn) là người đã chết 


2á. KẾ HẠNH (NHÀ CHÙA) 
Thể thơ : 7 £ừ nói sử Việt Nam 


Hình thức : 4 câu thơ là 1 trổ; Trô mở đâu Trổ thên bài, Tyrổ 
nhữc lạt 


Cách lồng điệu 
* Trổ mở đầu: 
Do 3 câu 3 oà 4 của khổ thơ 7 chữ làm thành (khổ thiếu) 
Câu 3: 3 từ đầu ngắt câu làm thành câu nhạc nhịp tự do 
Câu 4: 7 từ chạy một lèo làm thành câu nhạc nhịp tự do. 
* Trổ thân bài: Do 4 cầu thở 7 từ làm thành (đủ khổ) 


Câu 1: Do 7 từ và thêm 4 từ đệm nghĩa làm thành; 4 từ đệm 
nghĩa ngắt thành tiết nhạc; 7 từ chạy một lèo làm thành câu nhạc 
nhịp tự do. | 


Câu 2: Do 7 từ làm thành: 7 từ chạy một lèo làm thành câu 
nhạc nhịp tự do 


Câu ä: Do 7 từ làm thành: 7 từ chạy một lèo làm thành câu 
nhạc nhịp tự do 


Câu 2: Do Z7 từ làm thành: 7 từ chạy một lèo làm thành câu 
nhạc nhịp tự do 


* Trổ nhắc lại: Do 4 cấu thơ 7 từ làm thành (đủ khổ) 
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Câu 1: Do 7 từ làm thành : 7 từ chạy một lèo làm thành câu 
nhạc nhịp tự do. 


Câu 2: Do 7 từ chia đôi lệch 3 + 4 làm thành: 3 từ đầu làm thành 
nhạc tiết nhịp tự do; 4 từ cuối làm thành câu nhạc nhịp tự do. 


Câu 3: Do 7 từ làm thành :; 7 từ chạy một lèo làm thành câu 
nhạc nhịp tự do, 


Câu 4: Do 7 từ (phá thể ) làm thành : 4 từ đầu làm thành nhạc 
tiết nhịp tự do từ cuối làm thành câu nhạc nhịp tự do. 


*Trổ kết: Do 3 câu thơ: câu 1, câu 2, câu 4 (bhổ thiếu) của bhổ 
thơ 7 từ làm thành, 


Câu 1: Do câu 7 từ chia đôi lệch 3 + 4 làm thành. 5 từ đầu làm 
thành nhạc tiết nhịp tự đo; 4 từ cuối làm thành câu nhạc nhịp tự do. 


Câu 2: Do câu 7 từ làm thành: 7 từ chạy một lèo làm thành câu 
nhạc nhịp tự do. 


Câu 4: Do 7 từ chia đôi lệch 3 + 4 làm thành: 3 từ đầu làm thành 
nhạc tiết nhịp tự do; 4 từ cuối làm thành câu nhạc nhịp tự do. 


LỒI CỔ 
Trổ mở đầu:  Vắẳng tai nghe tiếng khóc hài nhị; 
Trẻ thơ ấu biết lấy gì nuôi được. 
Trổthânbà: Nhớ lời thày dạy: Cứu nhất nhân đắc kỳ vạn phúc () 
Cứu một người phúc đẳng hà sa 2) 
Mặc thế gian miệng tiếng cười chê 
Chứng chiếu có quy thần soi xét 
Trổ nhắc lại: Người đơm đặt những lời oan nghiệt. 
Nhưng xót thương một chút hài nhì 


Hạt máu rơi lòng muôn bù trì 


(1) Cứu một người thì được muôn điều phúc 

(2) Phúc nhiều bằng nước sông và cát vậy 

(3) Dưỡng dục: nuôi cho lớn và đạy bảo lời khôn lẽ phải (xem “cù lao” ở sử bằng). 
Kể hạnh: Đọc kinh (viết bằng văn vần) kể chuyện một cách nhịp nhàng, sau mỗi 
câu kinh thì ngừng lại để người khác niệm phật. (Theo “Từ điển tiếng Việt”). 


Nhưng sữa không có biết lấy gì dưỡng dục 
Trổ kết: Âu là kiếm be sành một chiếc 
Đi ăn mày ráo sữa mười phương 
Khuyên rao sữa nuôi con tôi vậy 
Khi hát lên sẽ thành 
TY 
KẾ HẠNH 


Nhịp tự do Người hát: Cụ Hà Quang Bồổng 


Vẳng tú nghe ¡I tiếng khốc hài nhi 


so ¡ xét người đơm đặt những lời oan nghiệt nhưng xót thương một chút 


biết lấy gì dưỡng dục âu là kêm bể sành một chiếc 


chếc đi ăn màãầy rao sữa l mười ¡ phương: khuyên rao 
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- Nguồn gốc văn học: Vớ chèo Quan âm Thị Kính. 


- Hoàn cảnh sứ dụng: Thị Kính hát khi nhận được đứa con của 
Thi Màu đề ở mái Tam quan, trong chèo Quan âm Thị Kính. 

- Tính chất: Có lòng thương xót nhân từ, âm điệu chậm chú ý 
nhịp điệu của câu thơ (lẻ trước chẵn sau) để ngất nhịp. 


- Chức năng: Dùng cho các nhà sư đi nói về lòng nhân từ vị tha 
của nhà Phật, 


- Tiếng đệm: “7?” 

- Hệ thống làn điệu: Thuộc loại kinh kệ nhà chòa. 
- Thuộc loại: Chuyên dùng cho nhà sư. 

Tiểu Kính: (ra phát hiện đứa trẻ cúi xuống ăm) 
Kể hạnh: Thương thay một chút hài nhi 

Con thơ ấu lấy gì dưỡng dục 

Sách có chữ “cứu nhất nhân đắc kỳ vạn phúc” 

Âu là tôi ẫm lấy hài nhì 

Công lênh này chẳng xá quản làm chỉ 

Tò vò nuôi nhện biết thì nào khôn. 


27. VỈA HUẾ 
Thể thơ : 6 - 8 phá thể uò trúc chỉ từ 


Hình thức : Nói theo giọng Huế uà uía xen nhau không phân 
trổ. Nhịp tự do 


Cách lồng điệu 
* Đoạn đầu: 
Do tiếng đệm nghĩa 0à câu thơ 6 từ làm thành. 
Vỉa: Tiếng đệm nghĩa làm thành câu nhạc mở đầu nhịp tự do 
Xen nói: Lời nhắc lại câu 6 trên 
Vĩa: Chia đôi câu 4 + 4; 4 từ đầu có thêm tiếng đệm làm thành 


câu nhạc nhịp tự đo; 4 từ cuối có thêm tiếng đệm nghĩa làm thành 
câu nhạc nhịp tự do, 
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* Xenì nói 


Vỉia: Câu 6 thiếu và câu 8 phá thể làm thành 


Câu 6: Thiếu 2 từ làm thành câu nhạc nhịp tự do. 


Câu 8: Thêm tiếng đệm nghĩa làm thành câu nhạc nhịp tự đo. 


Xen nói : Lời nhắc lại câu trên có mở rộng ý. 
Via; Câu thơ 6 - 8 làm thành 


Câu 6: 2 từ đầu làm thành nhạc ngắt nhịp tự do; 4 từ cuối làm 
thành câu nhạc nhịp tự do. 


Câu 8: Chia đôi cân 4 + 4; 4 từ đầu làm thành câu nhạc nhịp 
tự do; 4 từ cuối; Xen nói, 


Câu 6: Phá thể chia đôi cân 4 + 4; 4 từ đầu làm thành câu 
' nhạc nhịp tự do; Xen nói: 4 từ cuỗi nói thường. 


Câu 8: Chia đôi lệch 6 + 2 làm thành câu nhạc; 6 từ đầu làm 
thành câu nhạc nhịp tự do; 2 từ cuối làm thành câu nhạc nhịp tự 
đo; vào hát điệu dậm chân. 


LỒI CỔ 
Yêng ơi! Mưa từ trong Quảng (1 mua ở ra 
Tồi đi tâm cậu mưa từ trong Quảng mưa ra đó. 
Xót thân tôi là gái, thiếp phỏi ra đi tầm chông. 
Đôi hàng nác mắt ròng ròng (2) 
Bên uơi tui còn mang bhăn gót 
Mặt trời đã tối, tôi kêu cái bến đò ngang hắn nọ chèo. 
Trời thị tôi tôi bêu cới bến đò ngang nó nọ chèo cho mạ 
con tui sang sông đó. (3) 
Ởi yêng ơi, hòn đá cheo leo, mẹ con tui trèo (9 
Mần răng cho đặng 
Hỏi thăm chú chăn trâu cùng 
Cùng o gánh nước (5) 
Đường tới Nam Định Bắc thành nơi mô (8) 
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Khi hát lên sẽ thành 


VIA HUẾ 


Người hát: Cụ Đào Thị Na 


¡L troop Quảng lì mưa ii ¡ ra (NóUTöi đi tẩm cậu mìm từ trong Quảng mưa ra. 


chèo cho mạ con tui qua sông đó. đi ¡ yvéng ơi hòn đá ï ¡ đá cheo leo 


—_—_——— TT —ö—.——-— 
———————— -___-< ` .,Ấ....L...._... 
^— `_____.1j  —" — ———-›ề_--—_.-. 


(1) Trong Quảng: Chỉ tỉnh Quảng Nam Quảng Ngãi, duyên hải miền trung Việt Nam. 
(2) Nác mắt ròng ròng: nước mắt chảy liên tục. 

(3) Nọ: khâng 

(4) Yêng: Anh 

(5) O: cô 

(6) Mô : Đâu? 
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- Nguồn gốc văn học: Trích đoạn Tuần Ty Đào Huế trong vở 
chèo cổ Chu Mãi Thần. 


- Hoàn cảnh sử dụng: Đào Huế hát đánh ghen khi gặp Tuần Ty 
đi với Thiệt Thê trong trích đoạn Tuần Ty Đào Huế. 


- Tính chất: Phẫn nộ đau sót vì thấy bất công bạc tình và cũng 
có chất kể lể. 


- Chức năng: Dùng trong trường hợp bực tức và mắng nhiếc kẻ 
đã phản bội mình. Dùng cho nữ hát. 


- Tiếng đệm: ới, 1... 
- Hệ thống làn điệu: Hơi Huế 
- Thuộc loại: Đa dùng 


KHẢO DỊ 
Mưa từ trong lũng mưa ra 
Trèo non, lặn suối chẳng qua thiếp tôi đi tìm chồng. 
Ôi đây thiếp tôi đi tìm chồng. 
Mặt trời hồ lặn, khách đồ ngang tôi nọ chèo. 
(Ca dao) 


28. SỬ DẦU - GỐI HẠC 
Thể thơ : 7 từ nói sử Việt Nam 
Hình thức : Trổ thân bài, Trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
Nguyên tắc của loại nói sử này là: 


Câu 7 từ: Chia 3 lệch theo nhịp 3 + 2 + 2; Cao độ do ngữ điệu 
lời thơ; Giai điệu do tình cảm của lời thơ mà sự lèo lá, nhấn nhá, 
ngần nøa. 


* Trổ 1: Do 4 câu thơ 7 từ làm thành. 


Cấu trúc giai điệu: Ta thấy 4 câu như sau: 2 câu đầu và cuối 
nét gia1 điệu ở khu vực trầm. 2 câu giữa (tức 2 và 3) nét giai điệu 
ở khu vực cao nhưng cả 4 câu đoạn kết đều cùng một cao độ trở về 
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âm chủ của điệu thức. 

* Trổ 2 

Do 5 câu thơ: 3 câu đầu 7 từ và 2 câu sau 8 từ làm thành 5 câu 


nhạc. Ổ đây 2 câu thơ 4 và 5 là 8 từ. Các cụ gọi là “Gối hạc” (hạc 
tất) tức là nối thêm vào như đầu gối con hạc. 


Câu 1: Chia lệch 3 +2 +2; 3 từ đầu và 2 từ giữa cao độ của khu 
vực cao, 2 từ cuối của khu vực trầm. 


Câu 2: Chia lệch 3 + 4; 3 từ đầu nét giai điệu trầm; 4 từ sau riét 
g1a1 điệu cao. 

Câu 3: Chia lệch 5 +2; 5 từ đầu nét giai điệu cao; 2 từ cuối nét 
giai điệu trầm. _ 

_ Câu 4: Chia 3 lệch 4 + 2 +2 (8 từ): 4 từ đầu nét giai điệu ở âm 
khu cao; 2 từ giữa nét giai điệu từ cao xuống thấp; 2 từ cuối nét 
gai điệu trung bình. 

Câu 5: Gối hạc chia 3 lệch 4 +2 +2 (8 từ): 4 từ đầu giai điệu dẫn 
nhẹ từng tiếng trầm hắn và có xu thế đi lên; 2 từ giữa giai điệu vẫn 
dẫn nhẹ từng tiếng và xu thế đi trầm hẳn và có xu thế đi lên; 2 từ 
giữa giai điệu vẫn dẫn nhẹ từng tiếng và xu thế đi xuống thấp; 2 từ 
đưới trở về âm khu trung bình, tạo thế cân bằng cho 2 nét nhạc trên. 


*Trổ 3: Do 3 câu 7 từ làm thùnh 


Câu 1: Chia đôi cân 4 + 4 (do phá thể); 4 từ đầu câu nhạc vế 
cao; 4 từ cuối làm thành câu nhạc về trầm. 


Câu 2: Chia đôi lệch 3 +4 : 8 từ đầu câu nhạc vế cao; 4 từ sau 
giai điệu đi ngang và chuyển điệu nối sang hát ba than, 


LỜI CỔ 
Trổ 1: Than ôi ! Bấy lâu sắc cầm !2) tịnh hảo. 
Bỗng di làm chăn gối lẻ loi 
Nghĩ trách mình phận hẩm duyên ôi. 
Xui nên nôi thế tình run rủi. 
Trổ 2: Có gối hạc 
Con oọng bái nghiêm từ 3) trăm lay 


Phải tìm nơi khuốt mặt cho xong 

Trách lòng ai, di nở phụ lòng 

Dang tay nỡ bẻ phím đồng làm đôi 

Nhật nguyệt (4) rạng soi thấu tình chăng nhẽ 
Trô 3: (Thiếu câu) 

Trước con lạy chu sau con lạy mẹ (5) 


Thay áo quấn, giả dạng nam nhị (6) 


Khi hát lên sẽ thành 


SƯDAU 
Tự do Người hát: NSUT 'Phu Hiền 
Trổ thân bài “^ “^^ 


Ũ }OI... Nghĩ ¡ trách ¡ mình Ì phận 


(1) Loại nói sử dầu thông thường là 4 câu 7 từ một trổ mà không có gối hạc. Đây 
là một. trường hợp đặc biệt chỉ có Thị Kính trong trường hợp quá oan khuất mới 
có câu gối hạc. 

(2) Sắt cảm: là đàn sắt và đàn cầm, đàn sắt lối cổ có 50 giây. Đàn cầm thời cổ có 
5 giây sau thêm thành 7 giây. Hai loại đàn này hoà với nhau rất hay. Trong văn 
học Trung Quốc và Việt Nam thường lấy nó làm biểu tượng cho sự vd chẳng hoà 
thuận hạnh phúc. Trong Kinh thi có câu “Yểu điệu thục nữ, cầm sắt vĩ chỉ” 
(Người thục nữ yêu điệu, làm bạn sắt cắm); 

(3) Nghiêm từ: Chỉ người cha (xem rỉ vong). 

(4) Nhật nguyệt : Mặt trời mặt trăng 

(B) Trên đã lay nghiêm từ là cha đẻ (ông Mãng); Còn đây thị Kính lạy cha mẹ chồng. 
(68) Nam nhì: Chỗ này Thị Kính ăn mặc làm sư nam để vào chùa nam giới tu, vì 
thế thị Mầu mới hiểu lầm và thị Kính bị thị Mẫu vu oan. Nhưng trước dân làng 
vẫn không dám nói, vì nói có khi tội càng nặng hơn vì làm ð uế nơi cửa phật. 


NHỮNG LÀN ĐIỆU CHÈO CỔ CHON LOC 


ì 


hầm duyền 


4 


rổ nhắc lại 


¬ TT 


nghiêm i 


xong... 


| 


cho 


Ì 


khuất mặt 


1 


đồng 


\ 


»§ # 
= 
` 8 
5 3 
5 § 
Š > 
: 
Đo 
R Ễ 
«©- - 
P> ©S` 
Đp = 
>~ 
Ễ 
8 
T®) E 
: ` 


thay áo { 


mẹ 


110 HOÀNG KIỂU - HÀ HOA 
- Nguồn gốc văn học: Chèo Quan âm Thị Kính. 


- Hoàn cảnh sử dụng: Thị Kính hát sau khi bị mẹ chồng vu là 
phải lòng trai định giết chồng. 

- Tính chất: Thảm thương, buồn tủi, oán than cho số phận 
không may. 

- Chức năng: Dùng troag trương hợp đau khổ thất vọng và có 
tính chất bị ai `. 
- Tiếng đệm: “1ï” là chủ yếu 
- Hệ thống làn điệu: Loại nói sử 


- Thuộc loại: Đa dùng cho đơn ca nam nữ, không dùng cho đồng ca. 


E. HỆ THỐNG HÁT HƠI Ả ĐÀO 


29. BAY BỔNG 
Thể thơ : 6-8 phá thể 
Hình thức : Trổ thân bài 
Cách lồng điệu 

Câu 6: bỗ 2 từ đầu phổ theo kiểu xuôi, giữa có xen tiếng đệm 
hư từ và nguyên âm làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; ngân đuôi 2 ô 
nhịp, lưu không 4 ô nhịp. 

Câu 8: Có thêm tiếng đệm và láy lại làm thành 3 câu nhạc 

- Gâu 1 có 7 ô nhịp. 

- Câu 2 có 4 ô nhịp. 

- Câu 3 có ð ô nhịp, ngân đuôi 4 ô nhịp, lưu không. 

Câu 6: phá thể làm thành 8 câu nhạc: 

- Câu 1 cố 3 ô nhịp 

- Câu 2 có 6 ô nhịp 

- Xuyên tâm 2 ô nhịp 


- Câu 3 có 4 ô nhịp 
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Câu 6: Láy lại và thêm nguyên âm “1` làm thành: 
- Câu 1 có 4 ô nhịp 
- Câu 2 có 4ô nhịp 
- Câu 8 có 4 ô nhịp 
- Câu 4 có 5 ô nhịp, ngân đuôi 5 ô nhịp 
Trổ hát này có: 13 câu nhạc : 42 ô nhịp 
3Ngân đuôi : 10 ô nhịp 
l1 xuyên tâm: 2 ô nhịp 


Cộng : 54 ô nhịp 


LỜI CỔ 
Bay bổng hoa tua 
Hỏi thăm chị Sáu có chồng hay chưa 
Em đã có chẳng sao lại giấu rằng chưa có chồng 


Con ai mụ bế mụ bồng trên tay. 
Khi hát sẽ thành 


BAY BỒNG 


Người hát: Cụ Hà Quang Bầng 
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- Tiếng đệm: “qua lới lọ”, tính chất miền Trung. 
- Hệ thống làn điệu: hệ thống Hề 
- Thuộc loại: Đa dùng. 


KHẢO D| 

1. Con chìm xanh 
Con chim xanh bay bổng qua sông 
Hỏi thăm em Bậu chồng hay chưa 
Có chồng năm ngoái năm xưa 
Năm nay chồng chết em chưa có chồng. 
Nhịp IV Phương Cơ hát khi giả đại qua đèo (hát Tuồng) 

2. Ly con cu 

Con cu bay bổng qua sông 
Hỏi thăm cô ả có chẳng hay chưa 
Có chồng năm ngoái năm xưa 
Năm nay chồng đế như chưa có chồng 


(Phương Cơ giả dại qua ải. Trong Tuồng Khuê Các anh hùng 
của Đào Tấn, theo nhạc Tuồng của Trần Hồng) 


ó9. HÀ V| (CỒN GỌI LÀ CHÈO QUẾ) 

Thể thơ : 6-8 uà 7¿ừ phá thể làm thành 
Hình thức (via): Trổ mở đầu, trổ thân bài, trổ nhất lại 

Cách lông điệu 
Vịa: Do 2 câu 6 - 8 làm thành 3 câu nhục tự do 
Câu 6: phổ theo kiểu xuôi làm thành 1 câu nhạc nhịp tự do. 
Cáu 8: chìa đôi cân làm thành 2 câu nhạc chia đôi cân, 
Trổ vĩa này có 3 câu nhạc nhịp tự do. 
* Trổ mở đầu: Do câu thơ 7 từ phá thể làm thành 3 câu nhạch 
- 6 từ đầu làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; xuyên tâm 2 ô nhịp, 2 
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từ giữa làm thành câu nhạc 2 ô nhịp; xuyên tâm 2 ô nhịp; 2 từ cuối 
làm thành câu nhạc 2 ô nhịp, ngân đuôi 4 ô nhịp, lưu không. 


Trổ hát này có : 9ô nhịp 


2 xuyên tâm : 4ônhịp 
INgân đuôi : 4ônhịp 
Cộng : 17 õ nhịp 


* Trổ thân bài: Do câu 7 trắc làm thành 


7 từ trắc chạy một lèo làm thành câu nhạc 7 ô nhịp; xuyên tâm 
2 ô nhịp; 4 từ băng làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; xuyên tâm 2 ô nhịp. 

7 từ bằng làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; xuyên tâm 2 ô nhịp. 

7 từ trắc chia 3 lệch 3 + 2 + 2 làm thành 3 câu nhạc: 3 từ đầu 
làm thành câu nhạc 2 ô nhịp; 2 từ giữa làm thành cầu nhạc 2 ô 


nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp; 2 từ cuối làm thành câu nhạc 2 ô nhịp; 
xuyên tâm 4 ô nhịp. Lưu không. 


Trổ hát này có : 23 ô nhịp 


xuyên tâm : 10 ô nhịp 
ngân đuôi : 4ô nhịp 
Cộng :đ7 ô nhịp 


* Trổ nhắc lại: 


5 từ đầu chạy một lèo làm thành câu nhạc 7 ô nhịp; xuyên tâm 
2ô nhịp; ð từ bằng làm thành câu nhạc 4 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô 
nhịp; Câu 7 bằng làm thành câu nhạc 6 nhịp, xuyên tâm 2 ô ô nhịp; 
7 từ cuối làm thành 3 câu nhạc: 


+ 3 từ đầu làm thành câu nhạc 2 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp; 3 
từ giữa làm thành câu nhạc 2 ô nhịp; xuyên tâm 2 ô nhịp; 2 từ cuối 
làm thành câu nhạc 2 ô nhịp, ngân đuôi 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 23 ô nhịp 
5 xuyên tâm : 10 ô nhịp 
1 ngân đuôi :4ô nhịp 


Cộng : 37 õ nhịp 
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Vìịa: 


) ờ 
Trổ mỏ đấu: 


Trổ thân bài: 


^? “ : 
Trô nhắc lại: 


LỜI CỔ 
Lênh đênh qua cửa Thần Phù 
Khéo tu thời nổi vụng tu thời chìm. 
Lãnh đênh một chiếc thuyền lan 
Nối dòng Xích Bích Ñ), 
Nhè nhẹ đôi con chèo quế 2) 
Giáng khúc Trương Lương ®) 
Trai Hang Dơi(2 qua cửa Thần Phù 6) 
Qua Cánh Diều 6) tới chùa Non Nước 
Ai từng đến chốn sơn cao thuy tú 
Mang sắc thái thiên nhiên 
Dóng thuyền lan mau lẹ mái chèo 


Ta ngắm nhìn bức tranh màu sơn cước. 


Khi hát sẽ thành 


HÀ VỊ 
Người hát: Ông Hà Quang Ngạn - 


thành 


thénh | 1 một chiếc Ì ¡ó thuyển 
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Trổ nhắc lại 


đến 
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- Nguồn gốc văn học: ca đao và thơ chèo 


- Hoàn canh sử dụng: Trong trong chèo “Từ Thức gặp tiên:” lúc 
Từ Thức và Hề gậy bơi thuyền ra cửa Thần Phù để tìm tiên. 


- Tính chất: khoan thai, nhàn tảng, ca ngợi giang sơn cẩm tú... 


- Chức năng: sử dụng ởi trên thuyền ca ngợi cảnh và thanh 
thần vui vẻ. Dùng cho đồng ca nữ hay nam đều được. 


- Tiếng đệm: đệm nghĩa, nguyên âm “ư”, “1 
- Hệ thống làn điệu: hệ thống ä đào, phong cách nho gia. 


- Thuộc loại: Đa dùng 
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KHẢO DỊ 
Lênh đênh qua cửa Thần Phù . 
Kéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm 
Ca dao 


(1): Xích Bích: Vách màu đó, do từ kế hoảä công của Chu Du đánh tan bình 
thuyền của Tào Tháo. Vì hai bên bờ sông lửa đốt thành sắc đỏ, nên gọi là Xích 
Bích nghĩa là vách màu đỏ. Từ Xích Bích này lấy từ điển cố bài Tiền Xích Bích 
Phú của Tô Thức (tức Tô Đông Pha - Trung Quốc) làm trong cuộc du thuyền dưới 
chân núi Xích Bích... Tô Tử dữ khách, phiếm chu du ư Xích Bích chị hạ... 
Nghĩa: Tô Tử và khách, thả thuyền chơi đưới nói Xích Bích...) trong hát ả đào 
của ‡a cũng hay ngâm bài phú này và bài Hậu Xích Bích phú cũng của Tô Thức. 
(2) Chèo Quế: Còn gọi là thuyền lan chèo Quế lấy từ chữ Hán “Quế Trạo Lan 
tương”: Mái chèo phía sau làm bằng gỗ cây quế, mái chèo phía trước làm bằng 
gỗ cây lan. 

Phú Tô Đông Pha có cầu: “Quế trạo hề Lan tương”, “kích không minh hề tố lưu 
quang” (Chèo Quế chừ chèo Lan, đánh vào khoảng sáng không chừ bơi ngược 
đòng ánh trăng). 

Chỉ cảnh chơi thuyền thanh nhã. 

Thôi đường bộ lại ra khơi 

Thuyền Lan chèo Quế thành thơi giang hà. 

(3) Câu này có 2 ý: 

- Trương Lương: Vốn người nước Hán, aau phò Hán Lương chồng Hạng Vũ, là 
bể tôi vào bậc nhất của Hán Cao Tổ. Tục truyền dù đã dùng tiếng sáo làm 8000 
đệ tử của Sở Bá Vương Hạng Vũ tan rã và đào ngũ. Sau khi giúp nhà Hán giết 
được Tần, thắng được Sở, Trương Lương thác cớ nhiều bệnh, trả ấn phong hầu, 
rồi đi theo Xích Tùng Tử (tương truyền là một vị tiên) để tu tiên. 

- Khúc Thương Lương: Tên một khúc hát cúa nước Sở, trong đó có câu: 
“Thương Lương chì thuy thanh hề, khả đi trạc ngã anh. ' 

Thương Lương chì thuỷ trọc hề, khả đi trạc ngã tức”. 

(Nước sông Thương Lương mà trong thì có thể giặt đải mũ của ta, nước sông 
Thương Lương mà đục thì có thể dùng rửa chân ta). 

Muốn nói đến phong thái của kẻ Ấn sĩ 

Con thuyền trúc lần la đưa gió 

Khúc Thương Lương đưa gánh củi chàng Chu) 

Nguyên Huy Lượng 

(*): Chu: Chu Mãi Thần (xem trích đoạn Tuần Ty Đào Huế) 

Đứng về ý tứ của câu thơ và hoàn cảnh đi ở ấn của Từ Thức, tôi nghĩ rằng “giáng 
khúc Thương Lương đúng hơn là Trương Lương”. 

(4) Hang Dơi: Hang Dơi ở đây chỉ địa điểm ä sát bờ biển Hải Vân, chân núi Hải Vân 
phía tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây có tiếng là nguy hiểm cho thuyền bè đi lại. 
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(5) Thần Phù: Cửa sông Đáy đổ ra biển thuộc tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá. Xưa 
cửa biển này rất rộng, sóng to, gió lớn thường hay lật để các thuyền bè qua lại. 
Ái đi qua phải cúng tế thuỷ thần để cầu được yên ổn. 
(6) Núi Cánh Diêu: Một trá1 núi lớn ở phía đông thị xã Ninh Bình. Tên gọi Cánh 
Diều là từ truyền thuyết về sự hoá thân của Cao Biền - một tướng giỏi đồng thời 
là pháp sư, đời Đường Trung Quốc sang cai trị nước ta thường cưỡi điều giấy ởi 
đồ phá long mạch của nước Nam, khi bay đến đất Hoa Lư đã bị một đạo sĩ cao 
tay của ta dùng tên bắn Cao Biển bị trọng thương, Diều gây cánh chim, vì vậy, 
còn có tên là Diên sỉ sơn (Diên là điều hâu, sĩ là cánh chìm). Con chim Diều Hâu 
đang bay. 
Nhưng sau này Nguyễn Công Trứ phát hiện thấy núi Cánh Diều còn giống hình 
một cô gái mình trần nằm ngửa nhìn lên trời máy bao la trông rất đẹp liền đặt 
tên là núi Ngọc Mỹ Nhân (người con gái đẹp như ngọc). 
(7) Núi Dục Thuý (Non nước): Núi nằm phía đông thị xã Ninh Bình, núi cao trên 
100mét, đỉnh bằng phẳng, phía trước nhô cao hơn phía sau, chân núi phía đông 
bắc bị sóng biển thời xa xưa xô đẩy, hiếm mòn, hõm sâu vào tạo thành một cái 
hang che rợp một khoảng sông Đáy có chiều dài hơn trăm mét. Núi đã tạo nên 
một vẻ đẹp huyền ảo, sơn thuý hữu tỉnh, Ngô Thị Sĩ đã khắc vào núi bốn chữ 
“Vũ Tự Di Lai” (từ khi có trời đất đã có núi này). 
Trương Hán Siêu đã đặt tên cho núi là Dục Thuý (corí chìm Trả tắm mình bên 
dòng sông: Dục là tắm, Thuý là chim Trả) và ông đã cho khắc một bài thơ của 
ông vào múi “Dục Thuý” đầu tiên (vào năm 1343 triều Trần Dụ Tôn) 
Ximm chỉ đăng lời dịch: 

Sắc núi còn xanh ngắt 

Lâu rồi người ấn đi 

Lòng sông n bóng tháp 

Tầng thấm cửa thôi che 

TỪ xa cách đời tục, 

Mới hay đời thị phi 

Năm Hồ (*) trời đất rộng. 

Bấn cũ bkhi nào 0ề ? 
Bài ký tháp Linh tế núi Dục Thuý 
(*) Năm Hỗ tức Ngũ Hồ gồm: Thái Hồ, Phàn Dương Hồ, Thanh Thảo hồ, Đan 
Dương Hồ, Động Đình Hồ, những thắng cảnh đẹp của Trung Quốc. 
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VI. HỆ THỐNG HÁT HƠI HUẾ 


31. XUÔNG HỎI 
Thể thở : Trúc chỉ từ uò 6 - 8 
Hình thức : Vía, Trổ mở đầu, Trổ thôn bời, 
Trổ nhắc lại 1, 2, 3... 
Cách lồng điệu 
* Vịa; Do 2 câu 6-8 làm thành nhịp điệu tự do 
* Trổ mở đầu 


Do tiếng đệm làm thành câu nhạc 8 ô nhịp ; ngân đuôi 4 ô nhịp; 
Lưu không. 


Trổ hát này có : 1 câu nhạc : 8ô nhịp 

1 ngân đuôi : 4 ô nhịp 

Cộng : l12ô nhịp 

* Trổ thân bài: Do 4 câu thơ trúc chỉ từ làm thành 


Câu thơ thứ 1: 10 chữ phổ theo kiểu láy lại làm thành : 2 chữ 
đầu làm thành câu nhạc ð ô nhịp; 4 chữ sau làm thành câu nhạc 6 
ô nhịp; 4 chữ cuối làm thành câu nhạc ð ô nhịp. 


Câu thơ thứ 2: 5 chữ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
Câu thơ thứ 3: 7 chữ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu thơ thứ 4: 4 chữ làm thành cầu nhạc 5 ô nhịp; ngân đuôi 
4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 6 câu nhạc : 29 ô nhịp 

Ngân đuôi : 4 ô nhịp 

Cộng : 33 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại 1: Do 4 câu thơ trúc chỉ từ làm thành 


Câu thứ 1: 4 chữ nhắc lại 4 chữ cuối câu trên làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp. 
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Câu thứ 2: 8 chữ : 8 chữ chạy một lèo giữa có xen tiếng đệm làm 
thành câu nhạc 12 ô nhịp. 


Câu thứ 3: Do 9 chữ làm thành chia đôi lệch 5 + 4 : 5 chữ đầu 
làm thành câu nhạc ð ô nhịp; 4 chữ sau làm thành câu nhạc 3 ô nhịp. 


Câu thứ 4: do 6 chữ làm thành : 6 chữ đì xuôi làm thành câu 
nhạc 5 ô nhịp; ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 5 câu nhạc : 29 ô nhịp 

1 ngân đuôi : 4ô nhịp 

Cộng : 33 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại 2: Do 4 câu thơ trúc chỉ từ làm thành 


Câu thơ thứ 1 : 6 chữ : 6 chữ nhắc lại câu 6 cuối trổ trên làm 
thành câu nhạc 5 ô nhịp. 


Câu thơ thứ 2: 6 chữ : 6 chứ làm thành câu nhạc ð ô nhịp. 


Câu thơ thứ 3: Do câu 10 chữ chia đôi lệch 4+6 làm thành ; 4 
chữ đầu làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 7 chữ sau làm thành câu 
nhạc 5ð ô nhịp. 


Câu thơ thứ 4: 8 chữ làm thành : 8 chữ chạy một lèo làm thành 
câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu thơ thứ 5: 14 chữ chia đôi lệch 8 +6 làm thành : 8 chữ đầu 
làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 6 chữ cuối làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu thơ thư 6: Do câu 3 chũ làm thành : 3 chữ thêm tiếng đệm 
làm thành câu nhạc ð ô nhịp; ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 8 câu nhạc : 38 ô nhịp 
1 ngân đuôi : 4đônhịp 
Cộng : 42 ô nhịp 
* Trổ nhắc lại 4: Do ð câu thơ 6-8-6-8-6 làm thành 


Câu 6: Chia đôi lệch 2+4 làm thành; 2 chữ đầu (nhắc lại ở cuối 
trổ trên) làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 6 chữ cuối có xen tiếng đệm 
làm thành câu nhạc 12 ô nhịp; 


Câu 8: Chia đôi cân 4 + 4 giữu có xen tiếng đệm làm thành:4 


chữ đầu làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; 4 chữ cuối làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp. 
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Câu 6: Chia đôi lệch 4 + 2 làm thành : 4 chữ đầu làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp ; 2 chữ cuối thêm tiếng đệm nghĩa làm thành câu 


nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 8: 8 chữ chạy xuôi làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 6G : Do 3 chữ làm thành ; 3 chữ cuối câu 6 làm thành câu 


nhạc kết 5 ô nhịp. 


Trổ hát này có 


Vịa : 


Trổ mở đầu : 
Trổ thân bài: 


Trổ nhắc lại 1 


Trổ nhắc lại 2: 


Trổ nhắc lại 3: 


: 8 câu nhạc 46 ô nhịp 


LỒI CỔ 
Trăm năm cho u( bằng một ngày 
Gương bia còn đó, tấm áo này còn hơi 
Xuống hời, xuống hời là xuông hời (2 
Bắt đò cho quan lớn trầy, sang sông sáu đầu (2) 
(3) Vâm ông đã lội rồi 
Quán quan lớn bắt đồ sang sau 
Cái giọt đồng hô 
Cái giọt đông hồ 
Thánh tha thúnh thót, nhất tình sang ba. 
Cơm ăn từ gù gáy cất bình nửa ngày 
Lệnh hiệu ông quan lớn truyền 
Lệnh hiệu ông quan lớn truyền 
Don đường ởi cho nó lịch 
Cúc chú Lùnh bình, phục dịch quân quan nhà Vương '®) 
Anh mới thấy chúng em ngoơn 
Anh mới thấy chúng em ngoan 
Thương em uất uỏ lại anh thương 
Em có yêu anh, em thích lại đây cho nó gần 
hm xê dịch lạt đây cho nó ngodn 
Để anh đây kể cái doan (8) sự tỉnh cho các cô 
dì nghe 
Cói sênh tiên (7) 
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Trổ nhắc lại 4: Cói sênh tiên anh đóng bằng tre 
Bên trên gỗ táu đưới đè gỗ lim 
Đông tiên uạn lịch đóng trên 
Phù dung 18) ở dưới có êm chăng là 
Đôi chúng ta. 
Khi hát lền sẽ thành 


XUÔNG HỜI 


Người hát: Cụ Hà Quang Bồng 


Vịa tự do 


FT.“ KT 
À.EEGEE I SEEEEE lì (ion PHI SEN Hìy2ETTRgG 
L——,— —-—- 


trắm năm ì cho ví 1 | ví 


áo -. này còn ¡ 1 | Icòn hơi XuÔng 
8 phải “Trổ mở đầu 


' >2 
hời xuông hờ» là xuÔng [ hời 


(1) Xuông hơi ; vô nghĩa, đệm làm đà theo quan họ, xuông có nghĩa là không có 
gì, ta hay nói “Canh xuông” | 

(2) Sông sáu đầu : Lục đầu giang hiện nay thuộc khu vực Phả Lại. 

(3) Vâm : là con voi. 

(4) Giọt đồng hồ: Ngày xưa xem giờ bằng cách đổ nước trong cái hồ bằng đồng 
và có cái ngấn khi nước rõ từng giọt nước xuống trông thấy đến đáu thì đấy là 
mấy giờ. 

(5) Nhà Vương : Nhà vua 

(6) Doan: Duyên 

(7) Sênh tiền: Loại nhạc cụ gỗ Việt Nam làm bằng hai miếng gỗ rộng 3 em dài 
độ 30 cm, miếng trên để mấy đồng tiền xu đồng khi diễn tấu hai miếng gỗ đập 
vào nhau, đồng tiền đập lên đập xuống gõ vào nhau kêu chan chát. “Một thứ Cát 
- ta - nhét Việt Nam °. 

(8) Phù dung: loại hoa đẹp ở đây dùng chỉ người con gái đẹp. 
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- Nguồn gốc văn học: Quan họ, ca dao 
- Hoàn cảnh sử dụng: Đào Huế khi ra trò hát để ra Bắc kỳ tìm chồng. 
- Tính chất: Tự sự, âm điệu dân ca Huế, phóng khoáng, sông nước. 
- Chức năng: Dùng để mô tâ thiên nhiên, sông nước, cảnh đẹp 
hoặc thổ lộ cảm xúc của mình khi đi đường đối với cảnh đẹp bên 
đường. Dùng cho đơn ca nam nữ đều được. 
- Tiếng đêm: Tình này, chứ thời... 
- Hệ thống làn điệu: Hệ thống hơi Huế 
- Thuộc loại: Chuyên dùng 


KHẢO DỊ 
Xuông hơi, xuông hời tình xuông! 
Bắt đò kẻ cháy, sang sông “sáu đầu” 
Quân kéo sang rồi 
Voi lội sang sau 
Nói giọt đồng hề 
Thánh tha thánh thót 
Rổi lại sang canh 
Cơm thôi nước rồi 
Rủ nhau lên ngàn 
Nghe lệnh quan truyền 
Các chú dọn đường đi cho nó lịch 
Phục dịch quân Vương 
Người có thương tôi xích lại cho gần 
Tôi kể duyên sự này cho quan họ người nghe 
Sênh tiền tôi đóng bằng tre 
Trên thời gỗ táu, đưới đè gỗ lim 
Đồng tiền vạn lịch đóng trên 
(1) Phủ bông ở dưới có êm chăng là ? 

Quan họ Bắc Ninh, Bòi : Xuông hời 
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Chú ý: (1) Quan họ dùng: phủ bông, chèo dùng : phùò dung. Tôi 
thấy dùng phù dung hợp hơn. 


32. DẬM CHÂN 
Thể thơ :6- 8 
Hình thức : Trổ thân bời, Trổ nhắc lại, Trổ kết 
Cách lồng điệu 
* Trổ thân bài: Do 3 câu thơ 6-8-6 làm thành 
Câu 6 đầu: Chia 3 đều nhau phổ theo kiểu xuôi làm thành 3 


câu nhạc: 2 chữ đầu làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 2 chữ giữa làm 
thành câu nhạc 4 ô nhịp; 2 chữ cuối làm thành câu nhạc 3 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi có xen tiếng đệm làm thành 3 câu nhạc : 4 chữ 
đầu làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; tiếng đệm màu sắc làm thành 
câu nhạc 8 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ồ nhịp; 4 chữ cuối làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 6 cuối: Chia đôi (3+3) làm thành 2 câu nhạc : 3 chữ đầu 


làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 3 chữ cuối làm 
thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 8 câu nhạc : 36 ô nhịp 
2 xuyên tâm(2+2) . 4ô nhịp 
Ngân đuôi : 2ônhịp 
Cộng : 42 ô nhịp 


* Trổ nhắc lại 1: Do 2 câu thơ 6-8 phá thể chạy một lèo làm 
thành 


Câu 6 đầu : Lấy 4 chữ cuối của câu 6 trổ trên làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp; Tiếng đệm màu sắc làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; 
Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ cuối làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi cần 4 + 4 thêm tiếng đệm làm thanh 2 câu 
nhạc: 4 chữ đầu làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 4 chữ cuối làm thành 
câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 6 cuối: Chia đôi lệch (2+4) làm thành 2 câu nhạc : 2 chữ 
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đầu làm thành câu nhạc 3 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ cuối 
làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 6 câu nhạc : 27 ô nhịp 


2 xuyên tâm . 4ô nhịp 
1 ngân đuối : 4ônhỊp 
Cộng : đỗ ô nhịp 


* Trổ nhắc lại 2: Do 2 câu thơ 6-8 phá thể làm thành 4 câu nhạc 


Câu 6: (lấy 4 chữ cuối của câu 6 trổ trên) làm thành câu nhạc 
4 ô nhịp. 


Câu 8: Phá thể và có thêm tiếng đệm màu sắc làm thành 4 câu 
nhạc: 4 chữ đầu làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 4 chữ giữa làm thành 
câu nhạc 8 ô nhịp; Tiếng đệm màu sắc làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; 
Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ cuối làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 5 câu nhạc : 24 ô nhịp 

l1 xuyên tâm : 2ô nhịp 

Cộng : 26 ô nhịp 

* Trổ kết: Do câu thơ 6-8 phá thể chạy một lèo làm thành 


Câu 6: Chia đôi lệch 2 + 4 làm thành 2 câu nhạc: 2 chữ đầu làm 
thành câu nhạc 8 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ cuối làm thành 
câu nhạc 4 õ nhịp. 


Câu 8: Thêm tiếng đệm chạy một lèo và láy lại làm thành 
nhiều nhạc tiết 16 ô nhịp. 


Trổ kết này có : 3 câu nhạc : 23 ô nhịp 
l1 xuyên tâm : 2 ô nhịp 


Cộng : 25 ô nhịp 


LỜI CỔ 
Trổ thân bài: Dậm chân, với đất, bêu trời 
Con gúi xứ Huế lấy chồng người Đông Nai 
Gieo mình 0uào chôn sập uùng. 
Trổ nhắc lại 1: Vờo chốn sập uàng 
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Cỏ ăn cd mặc lại càng có Ïo 
Chớ tham uóc lĩnh triu hoa. 
Trổ nhắc lại 2: Vóc lĩnh trìu hoa 
Tham uê một bên đòn ông, một bên đòn gúnh 
Cho nó mê mẩn đời 
Trổ kết: Chém ch: đứa đưa đón con 0uâm 


Rủ rê chông chị, dỗ dành chông tao. 
Khi hát lên sẽ thành 
DẬM CHÂN 
Người hát: Cụ Đào Thị Na 


) — tôi lấy phải chồng người Đồng Nai aI 
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- Nguồn gốc văn học: Nhiều câu ca dao ghép lại 


- Hoàn cảnh sử dụng: Đào Huế hát khi đánh ghen, trích đoạn 
(Tuần Ty Đào Huế) trong chèo Chu Mãi Thần. 


- Tính chất: Đoạn đầu (trổ thân bài và nhấc lại) tha thiết van lơn 
có mang tính oán trách. Đoạn cuối trõ kết giận dữ tiết tấu dồn dập. 


- Chức năng: Dùng trong hoàn cảnh bực tức hoặc oán trách mô 
tả tâm trạng oán giận, đoạn cuối mang tính chất hành động và 
tình cảm cương quyết, dứt khoát. 


Dùng cho đồng ca và đơn ca nữ đều được nhưng tốt nhất các trổ 
trên dùng đơn ca trồ kết dùng đồng ca. 

- Tiếng đệm: “Tang tình”, “xong bên hời”. 

- Hệ thống làn điệu: Hệ thống hơi Huế. 


- Thuộc loại: Chuyên dùng. 


KHẢO Dị 

Trèo lên ba đội tôi eoi 
Bốn đội tôi ngồi, năm dội tôi trông 
Nồi đồng lại úp vung đồng 
Con gái xứ Bắc lấy chồng Đông Nai) 
Dâm chân xuống đất kêu trời 
Chồng tôi vô Quảng ) biết đời nào ra 

(Ca dao 175) 
Ông cả (2) ngồi trên sập vàng 
Cả ăn cả mặc lại càng ca lo 
Ông bếp ngồi trong xó tro 
Ít ăn ít mặc, ít lo ít làm 

(Ca dơo 137) 
Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng 
Tuy rằng tốt đẹp nhưng chồng người ta 
Chớ tham vóc lĩnh trìu hoa 6) 
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Lấy chồng làm lẽ người ta giày vò. 
(Ca dao 61) 
Đôi tôi như mạ mới g1eo 
Như lúa mới cãy còn non đồng đòng 
Đôi tôi như đũa thong dong 
Đẹp duyên sao chả đẹp lòng mẹ cha 
Dù tôi vào cửa vào nhà 
Thầy mẹ có hỏi thì đà làm sao. 
Gieo mình vào chốn sập vàng 
Cả ăn cá mặc lại càng cả lo 
Chân đi miệng vẫn khấn cầu 
Lạy trời phù hộ gặp nhau bây giờ 
Chớ tham vóc lĩnh trìu hoa 
Đã trót gian díu thì thương nhau cùng. 
Quan họ Bắc Ninh 


đường từ Nam ra Bắc phải qua đèo này. 
(2) Đông Nai: Một tỉnh thuộc Lâm Đồng do hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng 
ghép lạ! sau cách mạng tháng Tám. 
(3) Quảng: là Quảng Nam 


(4) 


Ô. cả: là người lớn chỉ người có chức tước. 


(5) Vác đĩnh hay vóc lĩnh theo tôi là vóc lĩnh. 
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(1) Đèo ba đội ở đãy núi Tam Điệp chạy dài từ Ninh Bình vào Thanh Hoá, đi 
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50. THIẾP TRẢ CHO CHÀNG 
Thể thở : 6 - 8 phá thể 
Hình thức : Trổ mở đâu, Trổ thân bài, Trổ kết: 
Cách lồng điệu 
* Trổ mở đầu: Do câu 6 phá thể` làm thành 2 câu nhạc sau: 
Câu 1: 6 chữ đi xuôi làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 2: 4 chữ đệm nghĩa làm thành câu nhạc 3 ô nhịp; Ngân 
đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 2 câu nhạc : 7 ô nhịp 

Ngân đuôi : 4ô nhịp 

Cộng : 11 ô nhịp 

* Trổ thân bài: Do 4 câu 6 - 8 làm thành 6 câu nhục 

Câu 6 : Nhắc lại lời trổ mở đầu làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi cân làm thành 2 câu nhạc; 4 chữ đầu làm câu 
nhạc 4 ô nhịp; 4 chữ sau làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Dự báo lấy 2 từ đầu câu 6 sau làm thành câu nhạc 3 ô nhịp. 
Ngân đuôi 4 ô nhịp; Xuyên tâm 4 ô nhịp. 


Câu thứ 6 thứ hai: Chạy một lèo làm thành câu nhạc 5 ô nhịp 


Câu 8 thứ hai: Chạy một lèo làm thành câu nhạc 7 ô nhịp rồi 
vào trổ kết ngay (không có ngân đuôi và lưu không). 


Trổ hát này có : 6 câu nhạc : 27 ô nhịp 


Ngân đuôi : 4 ô nhịp 
Xuyên tâm : 4ô nhỊp 
Cộng : 3ð ô nhịp 


* Trổ kết: 
Gôm 2 câu thơ 6 - 8 phổ theo kiểu đảo 6 nhắc lại 4 làm thành 


Câu 6: 6 chữ đảo làm 1 câu nhạc 6 ô nhịp; 4 chữ nhắc lại làm 
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thành câu nhạc 4 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 8: Có thêm láy 4 từ cuối; 2 chữ đầu làm thành câu nhạc 4 
ô nhịp; 8 chữ của câu 8 làm thành câu nhạc 10 ô nhịp; 4 chữ cuối 
câu 8 (đo láy lại) làm thành câu nhạc kết bổ sung 2 ô nhịp. 


Trổ bát này có : 5 câu nhạc : 26 ô nhịp 
Xuyên tâm :2 ô nhịp 


Cộng : 28 ô nhịp 


LỜI CỔ 
Trổ mỡ đầu:  Thiếp tôi trỏ lại cho chừng (ba, bốn, năm con) 
Trồ thân bài: Thiếp tôi trẻ lại cho chàng 
Chàng tình phụ thiếp, thiếp còng đội ơn 
Dù chàng uu! thú non tiên. 
Xin chàng hãy bước xuống thuyền thăm con. 
Trổ kết: Chim khôn đậu nóc nhà quan, 


Trai khôn tìm uợ gái ngoan tìm chồng. 


Khi hát lên sẽ thành 


- THIẾP TRẢ CHO CHÀNG 
Người hát: Cụ Đào Thị Na 


Vừa phải  Tyổ mở đầu 
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- Nguồn gốc văn học: Do ghép các câu ca dao mà thành 


- Hoàn cảnh sử dụng: Đào Huế hát khi đánh ghen trong trích 
đoạn ngoài tích ở vở chèo Chu Mãi Thần. 


- Tính chất: Ngậm ngời, oán trách nhưng căm phân nếu hát hơi 
nhanh một chút. 


- Chức năng: Sử dụng cho đơn ca nữ hay đồng ca trong hoàn 
cảnh vừa thanh minh, vừa oán trách (trổ kết) cũng có thể dùng 
trong hoàn cảnh oán trách kẻ bội bạc, điệu hát này mang tính chất 
khoẻ khoắn và tiết tấu dồn dập có khả năng dùng trong các đề tài 
hiện đại. 

- Tiếng đệm: “tình, ¡” 

- Hệ thống làn điệu: Hệ thống hơi Huế. 


- Thuộc loại: Chuyên dùng cho các vai Đào khi đánh ghen. 


Bài hát này thực chất là thu hẹp giai điệu của điệu hát “Có thánh trị vì” cũng 
trong trích đoạn “Tuần Ty Đào Huế”. Hiện nay điệu “Có thánh trị vì? đã bỏ 
không dùng mà chỉ dùng bài “Thiếp trả lại cho chàng” này mà thôi. Có lẽ vì nó 
ngắn gọn và lời ca hợp với hoàn cảnh đãnh ghen. 
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34. NHỊP ĐUỔI 
Thể thơ :6- 68 
Hình thức : Via, Trổ mở đâu, Trổ thân bài, TYổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 


* Via: Do 2 câu thơ 6 - 8 làm thành, nhịp điệu tự do 

*Trổ mở đầu 

Do một câu thở 6 chữ chia đôi lệch 4 + 2 phổ theo kiểu xuôi làm 
thành 2 câu nhạc; 4 chữ đầu làm thành câu nhạc 10 ô nhịp; 2 chữ 
cuối (có nhắc lại hai chữ trên) làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; Ngân 
đuôi 4 ô nhịp. 

Trổ hát này có : 2 câu nhạc : 18 ô nhịp 

Ngân đuôi : 4ônhịỊp 

Cộng : 22 ô nhịp 

* Trổ thân bài: Do cáu thơ 6 - 8 - 6 làm thành 


Câu 6 đầu: Nhắc lại câu 6 trên nhưng bỏ đi 2 chữ đầu phổ theo 
kiểu xuôi làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 8 : Phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 9 ô nhịp. 


Câu 6 cuối: Chia đôi lệch 4 + 2 làm thành 2 câu nhạc; 4 chữ đầu 
làm thành câu nhạc 12 ô nhịp; 2 chữ cuối (có nhắc lại chữ trên ) 
làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; 


Trổ hát này có : 4 câu nhạc : 33 ô nhịp 
Ngân đuôi : 4 ô nhịp 

Cộng : 37 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại 


Lời và nhạc giống như trổ thân bài 


LỜI CỔ 
Vịa: Đốt thunh lịch, đất hữu tình 
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Có đường uô sảnh tới dinh quan lưu đôn 
Trổmỏ đầu: Ba năm trốn thủ lưu đồn 
Trổ thân bài: Trấn thủ lưu đồn 
Ngòy thời canh điểm tối dồn uiệc quan 
Chém tre ngẻ gỗ trên ngàn 
Than thân cùng bhổ biết phàn nàn cùng di. 
Anh phờn nàn những trúc cùng mai 
Trổ nhắc lại 2: Những trúc cùng mai 
Có cây măng nứa có cáy ngô đồng 
Xót xa như muối đổ lòng. 


Khi hát lên sẽ thành 


)/ 
NHỊP ĐUÔI 


Người hát:Cụ Phạm Văn Điển 


Ba năm bác còn ï ¡ đương trấn i1 thủ  ï 


«Š 
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thân bài 


. 
Trô 


đếm ï 


Ï 


canh 


thời 


ngày 


đồn 


lưn 


tình 


dậu 


tình 


nay ngả ¡ 


› nhắc laf*» 


Trô 


trên ngàn 


gỗ 


siông khổ biết phần 


thân 


than 
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dậu mã tình ï ơi Ì 


- Nguồn gốc văn học: Ghép nhiều ca đao, dân ca mà thành 


- Hoàn cảnh sử dụng: Hề Lưu Bình hát trong chèo Lưu Bình 
Dương Lễ hoặc các lính lệ ra bát ngoài tích trò ở các vỡ chèo, đôi 
khi cũng dùng cho hề hầu phòng. 


- Tính chât: Thân thân trách phận, nhớ thương man mác có âm 
điệu Huế. 


- Chức năng: Sử dụng cho đơn ca nam nữ (tránh đồng ca) tự sự 
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tâm tình, nhớ nhung xa vắng hoặc than thân trách phận, cũng có 
thể dùng trong hoàn cảnh giận dỗi, oán trách nhẹ nhàng với người 
thân yêu. 


- Tiếng đệm: “Tình đậu”, “Tình ơi", “đi”, “1. 
- Hệ thống làn điệu: Huế 


- Thuộc loại: Đa dùng 


KHẢO DỊ 
Ba năm trấn thủ lưu đồn 
Ngày thời canh điếm, tối dồn việc quan 
Chém tre đốn gỗ trên ngàn 
Ăn uống khem khổ {Ð biết phàn nàn cùng ai. 
Phàn nàn cùng trúc cùng mai €) 
Cùng cây lim táu cùng cây ngô đồng 6) 
Nước giếng trong con cá nó vây vùng 
(Ca dao) 
“Trấn thủ lưu đồn” 
Trấn thủ lưu đồ 
Ngày thì tập trận, tối dồn việc quan 
Chém tre (4) ngả gỗ trên ngàn 
Tấm thân cực khổ phàn nàn cùng ai 
Miệng ăn măng trúc măng mai 
Những giang (Š) cùng nứa lấy ai bạn cùng. _ 
Khúc sông sâu con cá nó vẫy vùng. 
(Quan họ Bắc Ninh) 


(U “Hữu thân hữu khổ ”: Có thân mình thì có khổ 
(2) Miệng ăn măng trúc măng mai 

(3) Những giang cùng nứa lấy ai bạn cùng. 

(4) Có nơi hát đãn gô 

(Bð) Có nơi hát những tre 
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“Giọng chèo có nơi còn gọi là giọng lính” 
Nhịp đuối: Có nơi còn gọi là trấn thủ lưu đồn 
Đòn gánh cong 
Đòn gánh cho cong 
Đôi quang cho nuốt đó rong chợ đời 
Ba năm trấn thủ lưu đồn 
Tai nghe tiếng hót, tiếng mòn đường rong 
Đôi dải yếm em, em bỏ thong dong 
Cổ tay lượn vòng như nõn chuối non. 
Em chả khoe em đẹp em giòn 
Lới ăn nét nói em còn kém xa 
Có khôn ngoan cũng thể đàn bà. 
(Quan họ Bắc Ninh - giọng uặt) 
Ăn chanh ngồi gốc cây chanh 
Khuyên cội khuyên cành khuyên lá khuyên hung 
Khuyên cho đó vợ đây chồng 


Đó bế con gái đây bồng con trai. 


35. BẮT HỖ 

Thể thơ: 6-8 phá thể 
Hình thức: Viœ, Trổ mở đầu, Trổ thân bài, 
Trổ nhắc lai 1, 2, 3; Trổ kết 

Cách lồng điệu 
* Vịa: Do 4 câu 6 - 8 phá thể làm thành, nhịp điệu tự do. 
* Trổ mở đầu 
Do câu hò “Khoan lới dê khoan” làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Chen giữa câu 8 (câu thơ 6-8) đi xuôi giữa có thêm tiếng đệm 
làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Câu hò “khoan lại hò khoan” làm 
thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
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Trổ hát này có: 3 câu nhạc 12 ô nhịp 
* Trổ thân bài: Gồm 2 câu thơ 6-8 uà 4 câu hò làm thùnh 


Câu 6: Chia đôi lệch phổ theo kiểu xuôi: 2 từ đầu nhắc lại giữa 
có thêm tiếng đệm làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Câu hồ “khoan lới 
đô khoan” 4 nhịp; 4 từ còn lại đi xuôi có thêm tiếng đệm làm thành 
câu nhạc 4 ô nhịp; Câu hò “khoan lại hò khoan” 4 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi đều 4 + 4: 4 từ đầu xuôi chiều có thêm tiếng 
đệm làm thành câu nhạc 4 ô nhịp, Câu hò “khoan lới dô khoan” 4 
ô nhịp; 4 từ cuối xuôi chiều có thêm tiếng đệm làm thành câu nhạc 
4 ô nhịp; Câu hò “khoan lại hò khoan” 4 ô nhịp 


Trổ hát này có: 4 câu hò tập thể và 4 câu hát, đơn ca nữ mỗi 
câu 4 ô nhịp; cộng 4 x 8 = 32 ô nhịp. 


* Trổ nhắc lại 1: Giống như trổ thân bài: 8 câu nhạc cộng 32 ô nhịp. 
* Trổ nhắc lại 2: Do 2 câu 6 — 8 làm thành 
Câu 6: Phổ thơ vần theo như trổ nhắc lại 1 (4 câu nhạc 16 ô nhịp) 


Câu 8: Do mở rộng câu 8 bằng cách nhắc lại và thêm tiếng đệm 
làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Tiếng đệm câu hò phụ hoạ 4 ô nhịp, Cộng: 8 ồ nhịp. 
Trổ hát này có: 10 câu nhạc 40 ô nhịp. 
* Trổ nhắc lại 3: Do 2 cáu thơ 6-8 làm thành 


Cách phổ thơ, câu nhạc, số ô nhịp như trổ nhắc lại 1. Gồm 8 câu 
nhạc 32 ô nhịp. Nhưng đảo ngược trật tự về bông và trầm của các 
trổ trước đo ảnh hưởng của trổ trên (trổ nhắc lại 2 thêm 2) câu 
nhạc 1 hát 1 hò. 

* Trổ nhắc lại tiếp theo: Vẫn theo như trổ nhắc lại 1. 


Điệu hát này trong hoàn cảnh còn đài nữa nhưng ở đây người 
chi âm đã cắt bớt vì các trổ sau cũng giống như các trổ trước (trừ 
trổ nhắc lại 2) 


* Trổ kết: Do 2 cấu thơ 6-8 làm thành 


Câu 6: Phố theo kiểu đão 6 nhắc lại 4 : 6 từ đảo làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp; 4 từ nhắc lại làm thành cầu nhạc 2 ô nhịp. 


Cáu 8: Chạy một lèo xuôi chiều giữa có xen tiếng đệm làm 
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thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Trổ hát này có: 3 câu nhạc 14 ô nhịp. 


LỒI CỔ 

Vịa: 

Tuần Ty: Nam tòng tích cũ còn ghi 

Bé nghe chu mẹ lớn thì nghe (yêng) 

Nghe yêng ra thì trong ấm ngoài êm. 

Không nghe (yêng) ru thì yêng đấm, yêng đú 

Vêng đọi nó lại mêm mà đưa 

Trổ mở đầu: hoan ¿ ới ¡ ới ¡ đô khoan 

Bay phải hò bhoan nghe nhau cho nó đều 

Khoan lụt hò khoan 

Trổ thân bài: Đào Huế: Tu¿ (1ô) là con gái đàng trong 

Bước ra thiếp tâm chồng bảy bị còn ba 

Trổ nhắc lại: Tuần Ty: Nòờo ai nhắn nhủ mi ra 

Để mi (2) lụi kể con cò con. kê 

Trổ nhắc lại 9: (có phát triển eâu nhạc) Tuần Ty ®: Mỹ muốn 
sống (huy là mì muôn mới) 

Mẹ con mì đưa nhau mù uê 

Việc quan choa (4) chịu một bề cho xong 

Trổ nhắc lại 3: Khi xưa thiếp tôi ở trong phòng 

Baày giờ thiếp phải uô trong hàng thoàn (5) 

Trổ nhắc lại 4: Người chông tôi là cái người chông tôi 

(Cứi con oợ tôi lò cúi con 0ợ tôi). Câu hút láy lợi thay đổi lời. 

Khoan... 

Một chính mà đôt ba cới gáo 

Khoan... 

Thiếp tôi ngôi mần răng mà cho nó yên 

Trổ kết: Thuyền đã đến bến anh ơi 

Saơo anh chẳng bắc câu nhôi (8 lên bờ. 
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Khi bát lên sẽ thành 


BẮT HÒ (2 


Người hát: Cụ Hà Quang Bống 


A ¡ i¡  hm_ tòng tích cũ Ì ấy mấy mà còn 


nếu không nghe yêng ra thì yêng đấm yêng đá yêngrọi nó đã 


Ế  Ï=> 
———===ễ => ®—`_-x_-_- E7 
'——T`— 'r_Ð___“Ố | l "_—— m————.  mxm——_-a 


khoan !1 l lới tới đô khoan bay phải hò 


khoan nghe nhau mà cho nố đều khoan — ¡ï ¡ lại 
Trổ thân bài 
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lới lá đó khoan cơn 


| 


khoan 


tầm 


qua 


thiếp tui 


bước chân Ta 


hà khoan 


| 


Ay 


khoan 


li đô 


khoan 


chồng 


khoan ï 


ba 


ai thôi 


hồ khoaa. ấy cũng nào 


Ì 


lại 


lới đô 


lới 


nào 


mà 


lới 


mà mị dám kể khoan 


SAO 


m1 


dô 


lới 
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Trổ nhắc lại 2 


sống hay là mí muốn mấi khoan  ï lới 


nỗi VIỆC quan thôi mà việc quan khoan Ỉ 


mình  chaa chịu khoan | lại hò 


khinh ` ¬ 


khoan để cho choa chịu thời một bể mà cho nó xong 


khoan ¡ lới li . đô khoan tu đây là tôi 


khoan con gái ba tưi ơ Đàng Trong khoan  ï 
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lới lớ đô khoan ấy cũng bây giờ cho thiếp 


khoan lại phải vô tong Ay vô trong hàng quyền 
Trổ nhắc lại 5 


khoan có một chính mà đôi ba cái gáo khoan ¡ 


I lại hồ khoan thiếp tôi ngồi mần răng cho nó 


bế ““ ¬— 
yên dến bến vyêng Ơi thuyển đã đến bến vềng 


lí 


h — 
HH —————-—-___...-_- 


ụ 


ơi sao yèng thời mà chẳng bắc ơi a cẩu nhỏi lên 


- Nguồn gốc văn học: Trong ca dao và có biến cải 


_ - Hoàn cảnh sử dụng: Tuần Ty và Đào Huế trong cảnh Tuần Ty 
bắt buộc phải nghe theo Đào Huế bỏ Thiệt Thê và đưa đò cho Đào 
Huê sang sông. 
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- Trong trích đoạn “Tuần Ty Đào Huể" vở chèo Chu Mãi Thần 


- Tính chất: Oán trách giận đữ, đe doạ, âm điệu và nhịp điệu 
mang tính chất, sông nước, hình thức đối ca, có đồng ca theo đề làm 
nên cho rõ không gian sự việc. 


- Chức năng: Dùng trong cảnh đối ca tranh luận hay mô tả 
cảnh vật và có dàn đồng ca đế vào để chỉ rõ không gian hoặc cũng 
có thể là hưởng ứng hay phản đối bên này hay bên kia. 


Tiếng đệm: Thôi mà, thời mà. Nói chung không có gì đặc biệt. 
Hệ thống làn điệu: Hệ thống hơi Huế 


Thuộc loại: Chuyên dùng cho Tuần Ty và Đào Huế hát đối đáp 
trong trích đoạn Tuần Ty và Đào Huế. 


KHẢO DỊ 
Bồng bồng nảy lộc ra hoa 
Một đàn vợ lính trầy ra thăm chồng 
Trảy ra có gánh có gồng 
Trảy ra thăm chồng bảy bị còn ba 
Nào ai nhắn nhủ mi ra 


Mi ngồi mi kể con cà con kê 


Điệu hát này chèo đã mô phỏng hình thức và một phần nào của điệu “Đò đưa” 
lính hay còn gọi “Ba trạo” miền trung, dùng hát khi đò đưa linh cữu người chết 
xuống đò “tượng trưng” sang bên kia thế giới. Do đó còn có tên gọi là chèo cạn. 
(1) Tam tòng: 3 điều luật của chế độ phong kiến xưa đối với phụ nữ khi ở nhà 
phải theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con. 
(2) Mi: mày 

(3) Choa: tao; Yêng: Anh 

Tuần Ty: Tên một chức quan thời phong kiến chuyên việc kiểm soát và đánh 
thuế hàng hoá vận chuyển từ nơi này đến nơi khác. 

(8) Câu này chào đã xưa và đảo ngược lại cái ý của câu ca dao vốn nói về người 
chồng nói với vợ. 


“Xưa kia anh ở trong phòng (ở nhà) 
Báy giồ anh đã ở trong hàng quyển” (Quyền thế, chức quyền) 
(ð) Thoàn: Thuyền goi chệch cho dễ hát 
(6) Cầu nhôi: Cầu noi. 
(7 Bắt hò: Hò là hò khoan biểu tượng cho nhịp hồ chèo thuyền ở đây là bất đò. 
Điệu hát này cũng có người gọi là “bắt đò”. 
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Muốn tốt. quay lại mà về 
Việc quan anh chịu một bề cho xong 
Xưa kia anh ở trong phòng 
Bây giờ anh đã ð trong hàng quyền 
Hai tay bưng đĩa trầu lên 
Trước lạy hàng quyền, sau lạy cậu cai 
Chồng tôi tham sắc tham tài 
Một chĩnh đôi gáo tôi ngồi sao yên. 
(Ca dao) 
Công tôi gánh gánh gỗng gồng 
Quầy ra theo chồng bảy bị còn ba 
Xưa tôi ở cùng mẹ cha 
Mẹ cha yêu quý như hoa trên cành 
(Ca dao) 
Thuyền đà đến bến anh ơi! 
Sao anh chẳng bắc cầu noi lên bờ 
(Ca dao) 


VII. HỆ THỐNG ĐƯỜNG TRƯỜNG 
3ó. ĐƯỜNG TRƯỜNG TIẾNG ĐÀN 
Thể thơ: 6 — 8 
Hình thức: TYrổ thân bài, Trổ nhắc lại 1, Trổ nhắc lại 2 
Cách lồng điệu 
*Trổ thân bài: Do 3 câu thơ 6-8-6 làm thành 


Câu 6 đầu: Phổ theo kiểu đão 6 nhắc lại 4 : 4 chữ đảo làm 
thành câu nhạc 7 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ nhắc lại làm 
thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 8: 8 chữ chạy xuôi làm thành câu nhạc 8 ô nhịp: 2 chữ đầu 
dự báo của câu 6 làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 
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Câu 6 cuối: Phổ theo kiểu đảo 6 nhắc lại 4 : 6 chữ đảo làm 
thành cầu nhạc 8 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ nhấc lại làm 
thành câu nhạc ỗð ô nhịp; Lưu không; Ngân đuôi 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 6 câu nhạc : 38 ô nhịp 
ở xuyên tâm: 6 ô nhịp 
1 Ngân đuôi: 4ô nhịp 
Cộng : 48 ô nhịp 
* Trổ nhác lại L: Do 3 câu thơ 6-8-6 làm thành 


Câu 6 đầu: Nhắc lại câu 6 cuối trở nên, phổ theo kiểu đảo nhắc 
lại 4; 6 chữ đão làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 
4 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 8: 8 chữ chạy xuôi làm thành câu nhạc 8 ô nhịp: 2 chữ đầu 
dự báo của câu 6 làm thành cầu nhạc 6 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 6 cuối: Phổ theo kiểu đảo nhắc lại 4 : 6 chữ đảo làm thành 
câu nhạc 8 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ nhắc lại làm thành 
câu nhạc ð ô nhịp; Lưu không. Ngân đuôi 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có: 6 câu nhạc: 39 ô nhịp 
1 Ngân đuôi: 4 ô nhịp 
ö xuyên tâm: 6 ô nhịp 
Cộng: 49 ô nhịp 


* Trổ nhắc lại 2: Do 3 câu thơ 6-8-6 làm thừnh 


Câu 6 đầu: Nhắc \ạ1 câu 6 cuối trổ trên, phổ theo kiểu đảo nhắc 
lại 4: 6 chữ đảo làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 
4 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 8: 8 chữ chạy xuôi làm thành câu nhạc 8 ô nhịp: 2 chữ đầu 
dự báo câu 6 sau làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 6 cuốt: Phổ theo kiểu đão 6 nhắc lại 4 : 6 chữ đảo làm 
thành câu nhạc 8 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ nhắc lại làm 
thành câu nhạc ð ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 6 câu nhạc: 39 ô nhịp 
ö Xuyên tâm: 6 ô nhịp 


1 ngân đuôi: 4 ô nhịp 
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Cộng: 49 ô nhịp 
* Các trổ nhắc lại 3, 4, 5 


Đều theo như trổ nhắc lại 1 


LỜỒI CỔ 
Trổ thân bài: Đàn ai khéo nảy tình tình 
Một đàn cá lớn tựa ghênh nó nghe 
Lững lờ có lội so le Trổ nhắc lại 1: Lững lờ có lội so le 
Kình ngư có lớn lại đè cá con (1) 
Thị kỳ có 0ượt uũ môn (2) Trổ nhắc lại 2: Thị kì cú UƯợt uũ môn 
Chim khôn tha môi uê tổ mớn con trên cành. 


Não nùng tin tức thăm oanh, Tvổ nhắc lại 3: Não nùng tin tức 
thăm oanh 


Chim oanh học nói trên cành Uéo U0on. 


Phụng hoàng năn nỶ trên non. Trỗ nhắc lại 4: Phụng hoàng năn 
n\Ỷ trên non 


Chăm bê đèn sách khuyên con học hành 
Tôn từ như tiếng thức điêu thanh. 


Khi hát lên sẽ thành 


ĐƯỜNG TRƯỜNG TIẾNG ĐÀN 
Người hát: ©œ Hà Quang Bồng 
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Nguồn gốc văn học: Ca dao 

Hoàn cảnh sử dụng: Ngoài tích trò. 

Tính chất: Trữ tình, đẹp thơ mộng, duyên dáng, sôi nối, rộn 
ràng, tha thiết. 

Chức năng: sử dụng cho đơn ca nam nữ, ca ngợi quê hương đất 
nước tươi đẹp, rộn ràng nhưng kín đáo. 

Tiếng đệm: “thôi bên”, này” 


Thuộc loại: Đường trường. 


KHẢO DỊ 
Đàn ai khéo gầy tính tình 
Một đàn cá nước lặn ghềnh nó nghe. 
Con cá nó lội so le 
Một đàn cá lớn nó đè cá con 
Con cá nó vượt vũ môn 2) 
Con chim nó ngâm môi về tổ 
Nó mớm con trên cành 
Ai về tin tức thăm oanh. 

(Ca dao) 


(1) Kim ngư: Cá kình — một loài cá lớn ở biến, còn gọi là cá voi hoặc cá sấu. 
(2) Vũ môn: Cửa Vũ tức long môn - Long môn là hai núi đá sừng sững hai bên 
hồ trên một khúc sông Hoàng Hà (Trung Quốc) như hình cái cửa, của này rất 
đẹp, khi ông Hạ Vũ trị thuy có đục thêm ra nên gọi là Vũ môn (cửa ông Vũ) 
Sách “Tam tân kỳ” nói: Long môn là qua nơi dữ sóng, cá khó vượt qua, nếu vượt 
qua được thì sẽ hoá rồng. 
Sách “Thuy kinh chú” nói” Tiết tháng 3, cá chép vượt qua long môn hoá rồng. 
Người đời Đường bảo những người sĩ tử đi thi đó là “vượt qua long môn” biểu 
hiện ở câu: 

“VŨ môn tam cấp lăng (3) 

Bình địa nhất thanh lôi” 
Theo sách “Đại nam nhất thống trf” thì nước ta cũng có vũ môn, dãy núi khai 
tương “Giang mau” thuộc huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) là một đồng suối bao bọc, 
tương truyền mỗi năm đến tháng 4, mưa to có nước nguồn thì cá chép ngược 
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dòng “vượt vũ môn” để hoá rồng. Truyền thuyết này là biểu tượng trong thơ văn 
của ta và Trung Quốc: 
(3) Cửa uũ môn ba đợt sóng 
Đất trắng một tiếng sấm 
(Cổ thị) 
Đây chỉ sự thi đỗ tiếng tăm lừng lẫy. Trong thơ cổ Việt Nam cũng có câu: 
Trên cửa uũ ba tầng cá nhâyy, 
nhà Lưu Bình 0uõng giá nghênh ngang; 
Giữa đất bằng một tiếng sấm uang, 
cửa Mông Chính (4) ngựa xe ríu rÍt. 
Hiểu sĩ từ nông phú 
(4) Mông chính tức Lãn Mông Chính là người đời Tống, thủa trẻ nghèo bèn, nhưng 
hiếu học, sau đỗ cao, làm chức quan to trong triều đình, tước hứa quốc công. 
Khó ai bằng Mãi thân Mông Chính 
Cũng có kh! ngựa cươi dù che. 
(Nguyễn Công Trữ) 


37 - ĐƯỜNG TRƯỜNG THU KHÔNG 
Thể thơ: 6 - 8 uờ £ự do 
Hình thức: Trổ mở đầu, trổ thân bài; 
Trồ nhắc lại (có phút triển) 
Cách lồng điệu 
Kiểu xuôi và nhắc lại. 
* Trổ mở đầu: Do 2 câu thơ 8-8 phá thể làm thành 


Câu 6: Chia đôi lệch 2 + 4 : 2 chữ đầu và tiếng đệm làm thành 
câu nhạc lấy đà 4 ô nhịp; 4 từ làm thành câu nhạc 6 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi lệch (2+6) : 2 từ đầu làm thành câu nhạc 3 ô 
nhịp; 6 từ cuối chạy xuôi chiều làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; Ngân 
đuôi 4 õ nhịp. (Lưu không) 


Trổ hát này có: 4 câu nhạc : 21 ônhịp 
Ngân duôi : 4ô nhịp 
Cộng : 2B ô nhịp 
* Trổ thân bài: Do 2 câu thơ phá thể làm thành 


Câu trên: Gỗm 10 từ chia đôi lệch (4+6) : 4 từ đầu làm thành 
câu nhạc 8 ô nhịp; 2 từ theo kiểu láy lại 2 từ ở câu trước như lượn 
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sóng làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 4 từ giữa làm thành câu nhạc 
4 ô nhịp; 4 từ cuối làm thành câu nhạc 7 ô nhịp. 
Câu dưới: Chia nhỏ làm thành 4 câu nhạc không đều nhau. 
Cáu 1: Một từ làm thành cầu nhạc 8 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 
Câu 2: Hai từ lây lại làm thành câu nhac 6 ô nhịp. 
Câu 3: 4 từ làm thành câu nhạc 6 ô nhịp, Xuyên tâm 2 ô nhịp. 
Côu 4: 5 từ làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; Lưu không. 
Trổ hát này có: 8 câu nhạc : 47 ô nhịp 
2 xuyên tâm: 4 ô nhịp 
Cộng : 51 ô nhỊp 
* Trổ nhắc lại (có phát triển): 


Cầu 6 chia đôi lệch 4 + 2 làm thành 2 câu nhạc: câu L: 4 từ và 
tiếng đệm làm thành câu nhạc 6 ô nhịp, 2 từ còn lại và tiếng đệm 
làm thành câu nhạc 5ð ô nhịp, xuyên tâm 3 ô nhịp; nguyên âm “a, 
ố1” làm thành câu nhạc 4 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp, tiếng đệm 
nguyên âm làm thành 2 câu nhạc; tiếng đệm và 1 từ làm thành câu 
nhạc 7 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 từ láy lại làm thành câu nhạc 
13 ô nhịp; xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 7: 7 từ còn lại chia đôi lệch 3 + 4 làm thành 2 câu nhạc 3 
từ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 4 từ cuối làm thành câu nhạc 4 ô 
nhịp, ngân đuôi 6 ô nhịp. 


Trổ hát này có: : B6 ô nhịp 

Ngân đuôi : 6 ô nhịp 

4 xuyên tâm: 9 ô nhịp 

Cộng : 71 ô nhịp 

LỠI CỔ 

Trổ mở đầu: Bóng ngỏ trống đã thu không 
Ông Nguyệt lặn tiếng trống đã thu bhông 
Trổ thân bài: Hiu híu gió thối non bồng lâng lâng 


Cúc hoàng huê còn đang giải tô dưới bóng trăng.Trổ nhắc lại 
(có phát triển ) Nay phong lưu đáng người bào biệt 


Quyết chí nhường cho ai 
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- Nguồn gốc văn học: Chèo Từ Thức gặp tiên 


- Hoàn cảnh sử dụng: Từ Thức xưng danh hát, nói lên chí thích 
ngao du cảnh đẹp hơn là làm quan. 


- Tính chất: Phóng túng, bay bổng, giãi tỏ nỗi lòng thích thú 
trước cảnh trời mây sông nước đẹp đẽ như bức tranh hoặc tả cảnh 
đẹp quê hương. 


- Chức năng: Dùng để tả cảnh đẹp quê hương đất nước hoặc tả cảnh 
đẹp của những đêm trăng. Dùng cho đồng ca, đơn ca nữ đều được. 


- Tiếng đệm: a, ơi ì 


- Hệ thống làn điệu: Đường trường và gần với đường trường 
tưởng vọng xuân tình. 


- Thuộc loại: Đa dùng cho cả ngoại cảnh và tâm tình nhân vật 
trong hoàn cảnh vui thanh thản, 


Chú thích: Bài này lời ca còn có nhiều nghì vấn như câu: Phong lưu đáng người 
hào kiệt, chí quyết nhường cho ai (không đủ ý) 
Hoặc: Nhất bức thư để 
Nhất nguyệt lai 
Chiêu nhất phong lai 
Hay: Nhất bức thư để 
Nhất nguyệt chiếu nhất phong lai 
(Hiện nay chưa tìm được bài gốc xin tạm lưu lại coi như một nghì vấn chưa giải 
quyết) 
Đường trường thu không, Thu không (buổi chiều), Bài hát về một buổi chiều. 
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38 - ĐƯỠNG TRƯỜNG TRONG RƯNG 
Thể thơ: 6-8 phó thể 
Hình thức: Trổ mở đâu; Trổ thân bài; Trổ nhắc lại, trổ bết 
Cách lồng điệu 
*Trổ mở đầu 
Do câu thơ 6 chữ làm thành; Phổ theo hình thức nhắc lại. 
Trổ hát này có : 24 ô nhịp _ 


xuyên tâm : 2 ô nhịp 
Ngân đuôi : 5 ô nhịp 
Cộng : 31 ô nhịp. 


* Trổ thân bài: Do hai câu 8-6 làm thònh phổ theo biểu xuôi 
Trổ hát này có: 66 ô nhịp 

3xuyên tâm 8ô nhịp 

1 ngân đuôi 4ô nhịp 

Cộng: 78 ô nhịp 

*Trổ nhắc lại 1: Đều do 2 câu 6-8 làm thành. 
Trổ hát này có: 55 ô nhịp; : 

ð xuyên tâm 10 ô nhịp; 

1 ngân đuôi 6 ô nhịp. 

Cộng 71 ônhịp 

* Trổ nhắc lại 2: Đều do 2 câu 6-8 làm thành. 
Trổ hát này có: 49 ô nhịp; 

8 xuyên tâm 16 ô nhịp; 

2 ngân đuôi 8 ô nhịp. 

Cộng 73 ô nhịp 

* Trổ kết: Do 2 câu 8-6 phá thể làm thành. 
Trổ hát này có: B1 ô nhịp; 

8 xuyên tâm 16 ô nhịp; 


NHỮNG LÀN ĐIÊU CHÈO CỔ CHON LOC | 169 


2 ngân đuôi 8 ô nhịp. 


Cộng 77 ô nhịp 


LỒI CỔ 
Trổ mở đầu: Có bay ơi mãi ở trong rừng 
Trổ thân bài: Chưm bêu uượn hót nửa mừng nủa lo 
Trót sa chôn bước xuống mạn. đò 
Trổ nhắc lại 1: Sông sâu nòo ngắn bhôn dò tới nơi 
Gió hịu hiu buôm chạy xo khơi 
Trổ nhắc lại 9: “Một con chèo quế khôi bơi bề hồ (2) 
Nhúc trông lên (cánh rừng) đá mọc lô xô 
Trổ nhắc lại 3: Mặt sông lai lúng nước (bê bồ trong xanh 


Suối đêm đông trường năn nỶ cùng anh 
EKhi hát sẽ thành 


ĐƯỜNG TRƯỜNG TRONG RỪNG 
Người hát: Cụ Hà Quang Bồng 
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Nguồn gốc văn học: Ca đao, bài ca lẻ. 


Hoàn cảnh sử dụng: Hát ngoài tích trò. 


Tính chất: Nhớ nhung hoặc tả cảnh núi rừng sông nước hùng vĩ, 
nét nhạc bay bướm nhưng chắc khoẻ đặc biệt những chỗ hát vót lên. 


Chức năng: Dùng cho nội dung nhớ lại cảnh quên hương hay tả 
cảnh núi rừng hùng vĩ đẹp đẽ. Có thể dùng cho đơn ca nam hoặc 
đồng ca nam nữ đều được. 


Tiếng đệm: “Tình bằng ơi”, “dậu mà”, “à nay”. 
Hệ thông làn điệu: Đường trường (trong nhóm thu không bóng ngả) 


Thuộc loạn: Đa dùng. 


(1) Điệu đường trường là tên gọi chung của một hệ thống làn điệu, gồm những 
bài hát dài, kỹ thuật cao và thưởng mang tính tự sự trữ tình. Điệu đường trường 
trong rừng này còn có tên gọ) là đường trường trên non. Tên gọi ở đây vừa là tên 
hệ thống làn điệu “đường trường” vừa là tên gọi của bài “Trong rừng” (xem lại 
tên gọi điệu và bài hát trong chèo)”. 

(2) Chèo quế: Xem chú thích điệu hát ở chèo quế 
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39. ĐƯỜNG TRƯỜNG PHẢI CHIỀU 
Thể thơ: 6 - 8 phó thể | 
Hình thức: Trổ mở đâu; Tổ thân bài; Trổ nhắc lai 
Cách lồng điệu 
* Trổ mỏ đầu: 
Do 1 câu thơ 6 chữ phổ theo kiểu đảo 6 nhắc lại 6 làm thành, 
6 chữ đảo làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


6 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô 
nhịp; Lưu không 


Trổ hát này có : 18 ô nhịp 


Xuyên tâm :  2Ôônhịp 
Ngân đuôi : ` 4ônhịp 
Cộng : 24 ô nhịp 


* Trổ thân bài: do 2 câu thơ 8 - 6 làm thành, 


Câu 8: chia đôi cần 4 + 4: 4 từ đầu làm thành câu nhạc 6 ô nhịp, 
ngân đuôi 4 ô nhịp, xuyên tâm 4 ô nhịp; 4 từ + 2 từ đầu câu 6 sau 
làm thành câu nhạc 14 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 6: còn lại 4 từ phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 8ô 
nhịp, ngân đuôi 4 ô nhịp, lưu không. 


Trổ hát này có : 29 ô nhịp 


Xuyên tâm : 6 ô nhịp 
Ngân đuôi :8 ô nhịp 
Cộng : 43 õ nhịn 


* Trổ nhắc lại 
Lời thơ kiểu phổ và nhạc giống như trổ thân bài, gềm 
Trổ hát này có: 3 câu nhạc : 29 ô nhịp 


2 khổ xuyên tâm : 6ô nhỊp 
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2 ngân đuôi : Ñônhịp 
Cộng : 43 ô nhịp 
LỠI CỔ 


Trổ mở đầu: Đối tư duyên phận phổi chiều Trổ thân bài: Tơ 
hông (1) uấn ut chỉ điều xe săn. 

Cầm tay giao mặt dặn rằng 

Trổ nhắc lại: Chủ thê nước biếc đạo hằng (3) chớ quên. 


Rủ nhau lên miếu xuống đên Nguồn gốc văn học: Ca dao, dân 
ca, chuyện nôm. 


Hoàn cảnh sử dụng: Đoạn hát múa “Vu quy” của Thị Kính và 
Thiện Sỹ trong vở chèo “Quan âm Thị Kính” 

Tính chất: Tươi vui đầm ấm hạnh phúc lứa đôi. 

Chức năng: Dùng trong hát tập thể, nam nữ hoặc song ca nam 
nữ có thể múa để ca ngợi đời sống hạnh phúc lứa đôi tốt đẹp. 

Tiếng đệm: “Thời này, “để”, “ới a”... 

Hệ thống làn điệu: Đường trường. 


Thuộc loại: Đa dùng trong các mảng múa vu quy của chèo cô. 


(1) Tơ hông, chỉ điều bởi chữ (Hồng tía). 

Theo tích: ông Trương Gia Định có năm người con gái muốn gã cho Đặng 
Nguyên Trấn: Một trong năm cô gái ngồi sau màn cầm 5 sợi dây màu sắc khác 
nhau để Nguyên Trấn rút. Ông vút được sợi đỏ, do cô thứ ba cầm nên cô thử ba 
được gà cho Nguyễn Trấn. Từ đó chữ tơ hồng có nghĩa là nhân duyên đo trồi 
định. Sau lễ rước đâu có lễ tơ hồng để tạ người đã xe duyên cho vợ chẳng. 

(2) Đạo hàng: Đạo thường, ý nói đức thuỷ chung lâu dài của tình yêu, 
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nhau cùng lên ¡ ˆ miếu (a xuống Ì | 


KHẢO DỊ 


Đôi ta duyên phận phải chiều 
Dây tơ hồng khéo xe vấn vít 
Sợi chỉ điều bà nguyệt khéo xe. 
Đôi ta duyên phận phải chiều 

(Hát ghẹo Phú Thọ) 
Ông nguyệt lão người xe chỉ thắm 
Xe tôi vào làm bạn với tiên cung 
Lưng ước ao sánh với nhau cùng 
Đây với đấy duyên phận phải chiều 
Tơ hồng vắn vít chỉ điều xe săn 
Cầm tay giao mặt đặn rằng 
Chỉ thề nước biếc đạo hằng chớ quên 


Rủ nhau lên miếu xuống đền 
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Lân đền xuống miếu đám quên đâu là 
Canh ba nghe vắng tiếng gà 
Gà đang gáy gục, đạ đà tương tư 
Canh tư chuông khắc trên lầu 
Trên lầu chông khắc dạ sầu chiều đăm 
Bây giờ đang trống canh năm 
Tâm hồn chuyển động giục xuân bồi hồi 
Nhớ ai hết đứng lại ngồi 
Hết nằm lại chỗ hết ngồi lại đi 
Phải khi sóng gió bất kì 
Tưởng chi đến nguyệt tiếc gì đến xuân 
Đã sinh ra số phong trần 

(Đó lò giọng chèo Quan họ Bắc Ninh) 


40. TÌNH THƯ HÀ VỊ 

Thể thơ: 6 - 8 uà 7 chữ 

Hình thức: Trổ mở đầu, Trổ thân bòi, Trổ nhắc lại 1,2, 3 
Cách lồng điệu 

* Trổ mỏ đầu: Do câu 6 biến thể làm thành 


Câu 6: 8 từ chia đôi cân 4 + 4 : 4 chữ đầu làm thành câu nhạc 
có 2 nhạc tiết 6 ô nhịp; 4 chữ sau làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 
Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 2 câu nhạc: 10 ô nhịp 
1 ngân duôi: 4 ô nhịp 
Cộng: 14 ô nhịp 
* Trổ thân bài: Do 2 cứu 8 - 6 biến thể làm thành 


Câu 8: chia 3 lệch 4 + 2 + 2 làm thành 3 câu nhạc: 4 từ đầu làm 
thành câu nhạc 4 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp; 2 từ giữa làm thành 
câu nhạc ð ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp; 2 từ cuối làm thành câu 
nhạc 3 ô nhịp. 
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Câu 6: 3 từ đầu làm thành câu nhạc 5 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô 
nhịp; 2 từ giữa làm thành câu nhạc 2 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp; 
1 từ và tiếng đệm làm thành 2 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp; 3 từ 
tiếng đệm hư từ làm thành câu nhạc 3 ô nhịp; 1 từ cuối câu và láy 
lạt 4 từ trên làm thành câu nhạc 3 ô nhịp; ngân đuôi 4 ô nhịp (Lưu 
không) 


Trổ hát này có : 27 ô nhịp 


Ngân đuôi : 4ônhịp 
5 xuyên tâm : 1Ô ônhịp 
Cộng : 41 ônhỊp 


* Trổ nhắc lại 1 
Do 4 câu thơ 7 từ phá thể làm thành: 


Câu 7: chia đôi lệch 2 + 5 làm thành 2 câu nhạc: 2 từ đầu làm 
thành câu nhạc 2 õ nhịp; 5 từ cuối làm thành câu nhạc 7 ô nhịp, 


Câu 7: 7 từ phá thể làm thành 3 câu nhạc: 4 từ đầu làm thành 
câu nhạc 5 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp; 6 từ còn lại chia đôi làm 
thành 2 câu nhạc: 2 từ đầu làm thành câu nhạc 3 ô nhịp, 1 từ còn 
lại và nhắc lại 2 từ đầu và tiếng đệm làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; 
6 từ còn lại làm thành câu nhạc ð ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp 

Câu 7: 7 từ phá thể làm thành 2 câu nhạc: 3 từ đầu làm thành 


câu nhạc 3 ô nhịp, 6 từ cuối làm thành câu nhạc 7 ô nhịp, xuyên 
tâm 2 ô nhịp. 


Câu 7: 7 từ phá thể làm thành 2 câu nhạc: 3 từ đầu làm thành 
câu nhạc 2 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp; 6 từ còn lại làm thành câu 
nhạc 6 ô nhịp, ngần đuôi 4 ô nhịp. Lưu không. 


Trổ hát này có : 46 ô nhịp 


4 xuyên tâm :8ônhịp 
Ngân đuôi : 4 ô nhịp 
Cộng : 58 ô nhịp 


* Trổ nhấắc lại 2, 3: Giống trổ nhắc lại 1 
* Trổ kết: Do 3 câu thơ 7 từ phá thể làm thành 
Câu 1: 7 từ chạy một lèo làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; xuyên 
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tâm 2 ô nhịp. 


Câu 29: 7 từ phá thể làm thành 4 câu nhạc: 5 từ đầu làm thành 
câu nhạc 6 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp; 1 từ và tiếng đệm hư từ làm 
thành câu nhạc 3 ô nhịp; I1 từ và láy lại từ trước cùng nguyên âm 
“4” làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; 3 từ còn lại và nhắc lại 2 từ trước 
làm thành câu nhạc ð ô nhịp; xuyên tâm 3 ô nhịp. 


Câu 3: 7 từ phá thể làm thành 3 câu nhạc: 3 từ đầu làm thành 
câu nhạc 2 ô nhịp, xuyên tâm 2 ô nhịp; 2 từ giữa và tiếng đệm 
nguyên âm “1” làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; 4 từ còn lại làm thành 
câu nhạc 3 ô nhịp; ngân đuôi 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có 38 ô nhịp ` 
4 xuyên tâm: 8 ô nhịp 
1 ngân đuôi: 4 ô nhịp 


Cộng: 5Õ ô nhịp 


LỒI CỔ 

Trổ mở đầu: Bóng quế - giãi thêm dưới mái tranh êm đêm. Trổ 
thân bài: Rượu đào tay anh rót chén này mời em 

Chén đèo tiên (1 đượm thắm lương duyên Trổ nhắc lại 1: 
Trăng thê đó thiếp uới chàng hai ngũ uân đôi bóng. 

Trong lúc này giúp mặt uân soi chung 

Thiếp khuyên xin chớ nên phụ lòng 

Điều uyên chuyển hoá ra người sai môn bội ước. Trổ nhắc lại 2: 

Nhịp cầu sông Ô Thước (2) 

Nhịp cầu sông Ngân hà 13) 

Gần chẳng nên gồn, xơ chẳng nên xu 


Can cớ gì sâm thương (®) rượu vợi. Trổ nhắc lại 3: Răng anh 
trong mươi anh đợi 


Rằng đợi tháng chờ năm thương 
Đôi lúa ta sao chẳng sớm chắp dây tơ hồng 


Kềo cách trở đôi dòng lòng anh thương nhó. Trổ kết: Thiếp 
khuyên chàng đừng phong phong mô mở 
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nữ đều được, cũng có thể dùng cho tốp ca nữ hay nam tuỳ nội dung. 
Tiếng đệm: “thời này” và nguyên âm “1” hay “ới” xen kế. 
Hệ thống làn điệu: Có âm điệu ca trù đặc biệt đoạn là bài ca lẻ 
có nhiều tính chất trong hệ thống đường trường. 


Thuộc loại: đa dùng 


KHẢO DỊ 
Lưng lơ bóng quế Ấ) đãi thềm 
Nhang đưa bát ngất càng thêm bận lòng 
Sao vàng bỏ đây kim chung 
Biết rằng quân tứ có dùng cho chăng 
(Quan họ Bắc Ninh) 

Sao thầy mẹ người chả khéo liệu lo 

Để cho ngựa Hồ chim Việt (2) 

Chim Việt đủ đôi 

Chìm Việt đủ nơi 

Gần chẳng nên gần xa chẳng nên xa. 

Nhớ khách trăng già 

Đan díu chị mai 

Biết bao giờ cho nên danh phận 

(Trích phong thư) 

* Chú thích khao dị: 
(1) Bóng quế theo sách đậu dương tạp trỏ, trong mặt trăng có cây quế đỏ (đan 
quế) cao 500 trượng (gần bằng m) dưới gốc luôn luôn có người đăn nhưng đẫn 
đến đâu dây lại liền ngay đến đấy người ấy là Ngô Cương, vì có lỗi nên bị trời 
phạt phải ởi đẫn quế đời đời. Do điềm này, bóng quế, cung quế, đan quế V,.v... 
đầu được dùng để chỉ mặt trăng. 
(2) Ngựa hổ chim Việt: Đất hồ ö phương Bắc Trung Quốc có nhiều ngựa quý, 
nước Việt ở phương Nam Trung Quốc có nhiều chim lạ. Ngựa và chim ấy khi đưa 
vào Trung Quốc nó vần nhớ nước cũ. 
Cổ thì (bài thơ cổ) Hồ mà tê bắc phong, Việt Điểu xào nam chì (Ngựa hề hí theo 
gió bắc, chim Việt làm tổ ở cánh nam) 
Trong thơ Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Thiện có câu: 
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Người nhìn bẻ lại trông theo 
Ngựa hồ chim Việt nhiều điều nhớ nhau. 

* Chú thích lời cổ: 
(1) Rượu đào: chén đào tiên ; Loại rượu quý hiếm theo “thần tiên truyện” Tây 
Vương Mẫu có vườn đào trồng thứ đào ba ngàn năm mới nở hoa thêm ba ngàn 
năm mới kết quả. 
(2) Nhịp cầu Ô thước: Xem chú thích ở Điệu rỉ vong. 
(3)Ngân hà: Xem chú thích ở Điệu rỉ vong 
(4) Sâm thương: Sao sâm và sao thương chỉ là bai chùm sao khác nhau. Sao sâm 
gồm 7 ngôi về phía tây, sao thương gồm 8 ngôi về phía đông, hai chòm sao này 
ở hai vị trí đối lập nhau cho nên không khi nao chúng xuất hiện cùng một lúc 
trên bầu trời, trong văn học lấy nó để chỉ sự cách biệt không bao giờ gặp nhau. 
Nguyên Du: ` Sâm Thương chẳng vẹn chữ tòn 

Tại ai há đảm phụ lòng cố nhân 


VIII. CÁC LÀN ĐIỆU CA LẺ 


41. XÂM XOAN 
Thể thơ :ổ- 8 | 
Hình thức : Trổ mở đầu, Trổ thân bài 
Cách lồng điệu 
* Trổ mở đầu: Do 3 câu thơ 6 - 8- 6 làm thònh 


Câu 6: Phổ theo kiểu đảo 4 nhắc lại 6 : 4 từ đão làm thành câu 
nhạc 2 ô nhịp; 6 từ nhắc lại thêm đệm nghĩa làm thành câu nhạc 
6 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi câu 4 + 4: 4 từ đầu làm thành câu nhạc 4 ô 
nhịp; 4 từ cuối làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 6 : Chạy một lẻo làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; Lưu không. 
Trổ hát này có: 5 câu nhạc 22 ô nhịp 
* Trổ thân bài: Do ð câu 6 - 8 - 6 -8 - 6 làm thành 


Câu 6: Nhắc lại câu 6 cuối trổ trên phổ theo kiểu đảo 4 nhắc lại 
6; 4 từ đảo làm thành câu nhạc 2 ô nhịp; 6 từ nhắc lại làm thành 
câu nhạc 2 ô nhịp; 6 từ nhắc lại làm thành cầu nhạc 6 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi câu 4 + 4; 4 từ đầu làm thành câu nhạc 4 ô 


199 HOÀNG KIỂU - HÀ HOA 
nhịp; 4 từ cuối làm thành câu nhạc 3 ô nhịp. 
Câu 6: 6 từ đi xuôi làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; 


Câu 8: Chia đôi câu 4 + 4; 4 từ đầu làm thành câu nhạc 4 ô 
nhịp; 4 từ cuối làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 6: 6 từ thêm tiếng đệm làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; Lưu 
không. 


Trổ hát này có: 8 câu nhạc 36 ô nhịp 


LỜI CỔ 
Đêm hôm rằm gió cát trăng thanh 
Bầu tiên chuốc rượu câu thần ngâm thơ 
Lúc vui chơi bày ra chén rượu cuộc cờ 
Sớm trông hoa nở tối chờ trăng lên 
Đêm hôm rằm gió cát trăng thanh 
Bỗng đâu có khách bên đình sang chơi 
Gặp nhau đây ta xin hỏi một đôi lời 


Khi hát lên sẽ thành 


XÂM XOAN 


Người hát: Cụ Hà Quang Bồng 
Nhanh vui 'Trổ mở đầu 


Gió mát trăng thanh cải đêm hôm rằm cô nàng ơi gió mắicừng 


thần ngàm thơ cái lúc vui chơi bày ra chén | rượu 
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đêm hôm TÌn cò nàng ơi gió mát cùng là trăng thanh 


chơ gặp nhu đây tạ xin hỏi ¡ một đôi lời. 


^ ^“ ø 2 
- Nguôn gỗc văn học: Ca đao xâm 


- Hoàn cảnh sử dụng: Hát xẩm ở chợ kế những câu chuyện 
trong đân gian. 


- Tính chất: Rộng rãi, vui vẻ, tính kê chuyện 


- Chức năng: Kế chuyện vui trong tập thể hoặc kể chuyện sự 
tích anh hùng, chiến công của xóm làng. 


Dùng đơn ca nam hay đồng ca nam nư đều được 
- Tiếng đệm: Tang tính tang tình 
- Hệ thống làn điệu: Hát xẩm xoan, 
- Th»"ộc loại: Đa dùng 
KHẢO DỊ 
RKhi giá gác khi trăng sân 
Bầu tiên chuốc rượu câu thần nối thơ 


(Kiêu gặp Thúc Sinh trong truyện Kiều) 


Bài hát này là của xẩm chợ. Chèo nhập vào nhưng chưa có thay đổi. Khi sử dụng 
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cần được chú ý đến sự thống nhất của các làn điệu chèo với nó. 


(1) Bầu tiên: Bầu rượu, tức rượu ngon, rượu quý. Chuốc rượu: rót rượu mới nhau. 
Câu thần nối thơ: Câu thơ cực hay nối lời nhau mà ngâm vịnh, các tao nhân mặc 
khách (các văn nhân) thời xưa có lối chơi thơ nhiều người cùng nối lời nhau làm 
chung một bài, 

(2) Bài này gọi là xẩm xoan: nó không phải chỉ tên một bài hát mà còn nói nghệ 
sỹ và thời điểm hát. 

- Xâm : mù loà, những người hát rong xưa mà mủ loà người ta gọi là xẩm, rồi 
sau đó trở thành cái tên của loại hình âm nhạc dân gian - nhạc kế chuyện. 


- Xoan: là mùa xuân gọi chệch, ở đây cùng ý trên là xẩm thời xưa hay đi hát ở 
các đám hội mùa xuân, Nhưng nay thì không phải chỉ mùa xuân mà trong các 
đám hội, các bến đò, tàu xe, gốc đa, bãi chợ bất kể thời gian nào. Một điều cần 
chú ý là tên điệu hát có gắn bó với nghệ sỹ và thể loại như thế, nhưng nghệ nhân 
xấm không công nhận cho nó là điệu hát truyền thống của xẩm, mà cho là người 
nào đó họ mới sáng tác ra, trường hợp này cũng giống như bài “Trống cơm” trong 
quan họ, các nghệ nhân quan họ cũng không công nhận nó là điệu hát quan họ 
chính phẩm mặc dù nó rất phổ biến. Vấn đề này cần phải có tài liệu đầy đủ mới 
rö được. 


Mong các bạn hiểu biết có ý kiến thêm. 


42. NHÂN KHANG (VÔ NƯỚC) 
Thể thơ : 4 £ phó thể 
Hình thức : Vỉơ, Trổ thân bời, Trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
*Vịa 


Do 2 câu 7 từ đường luật ởi xuôi chiêu nhịp điệu tự do làm 
thành 


Câu 7 (thứ nhất): chia đôi lệch 4 + 3 làm thành 2 câu nhạc nhịp 
điệu tự do; 4 từ đầu làm thành câu nhạc nhịp điệu tự do; 3 từ sau 
làm thành câu nhạc nhịp điệu tự do. 

Câu 2 (thứ hai) : Chia đôi lệch 4 + 3 làm thành 2 câu nhạc; 4 
từ đầu làm thành câu nhạc nhịp điệu tự do; 3 từ sau làm thành câu 
nhạc nhịp điệu tự do, nhưng khác với câu 7 trên là có phân theo 
nhịp thơ chăn trước lẻ sau mà kéo đài giai điệu ra. 

Trổ vỉa này có: 4 câu nhạc nhịp điệu tự do 

* Trổ 1 
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Chia 2 đoạn do 2 câu thơ 4 từ làm thùnh 
Đoạn 1: Do câu thơ thứ nhất. 


Câu 4: Chia ba 2 + 2 + 1 và nhắc lại 2 lần lời thơ và cách chia 
từ còn giai điệu hoàn toàn khác. 

Câu 4: 2 từ đầu làm thành câu nhạc mở đầu 1 ô nhịp; Trống dắt 
2 ô nhịp; từ thứ 3 thêm tiếng đệm làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Từ 
thứ 4 thêm tiếng đệm làm thành câu nhạc 3 ô nhịp; Trống đắt 2 ô 
nhịp; Nhắc lại 4 từ trên, nhưng giai điệu có phát triển và cũng làm 
thành 3 câu nhạc; 2 từ đầu làm thành câu nhạc 2 ô nhịp; Trống 
dắt 2 ô nhịp; Từ thứ 3 thêm tiếng đệm làm thành câu nhạc 4 ô 
nhịp, Từ thứ 4 thâm tiêng đệm làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; 
Xuyên tâm 4 ô nhịp. 


Đoạn 2: Do câu từ thứ 2 cũng chia 3: 2 +1 + 1 và nhắc lại lời 
thơ 2 lần nhưng ở đây khi nhắc lại câu thơ chia đôi lệch 3 +1 mà 
không chia ba như lần đầu. 


Câu 4: Chia 3 lệch 2 +1 +1 làm thành; 2 từ đầu làm thành câu 
nhạc 7 ô nhịp; từ thứ 3 làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Từ thứ 4 thêm 
tiếng đệm làm thành câu nhạc 5 ô nhịp. Sau đó được nhắc lại 7 ô 
nhịp. Đây là một lối phổ thơ hay thấy trong chèo, nghĩa là trước đó 
vì phục vụ cho việc phát triển giai điệu câu thơ bị xé lẻ làm nhiều 
đoạn thì câu kết thường là thu gọn nối liền câu thơ lại; Ngân đuôi 
4 ô nhịp; Lưu không, 


Trổ hát này có : 2 đoạn 


Đoạn 1 có : 6 câu nhạc : 25 ô nhịp 
3 trống dắt :6ô nhịp 

1 xuyên tâm : 4ô nhịp 

Cộng : 33 ô nhịp 

Đoạn 2 có : 4 cầu nhạc : 23 ô nhịp 
1 ngân đuôi : 4 ô nhịp 

Cộng : 27 ô nhịp 


Trõ hát này có : 10 câu nhạc : 46 ô nhịp 


3 trống dắt : 6 ô nhịp 
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I1 xuyên tâm : 4ô nhịp 
1 ngân đuôi : 4ô nhịp 
Cộng : 6Ö ô nhịp 
* Trổ 2 


Chia ra 2 đoạn do 4 câu thơ 4 từ làm thành 


Đoạn 1: Do 2 câu 4 được nhắc lại và đảo chữ làm thành 6 câu 
nhạc. 


Câu 4 thứ nhất : 4 từ chạy một lèo làm thành câu nhạc mở đầu 
2 ô nhịp. 


Câu 4 thứ hai: 2 từ đầu và thêm tiếng đệm làm thành câu nhạc 
4 ô nhịp; Trống dắt 2 ô nhịp; 2 từ cuối và thêm tiếng đệm hư từ và 
nguyên âm làm thành câu nhạc 7 ô nhịp; 4 từ nhắc lại trên những 
đảo chữ làm thành câu nhạc cao trào 7 ô nhịp; Trống dắt: 2 ô nhịp; 
2 từ nhắc lại 2 từ cuối câu trên làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; Tiếng 
đệm màu sắc làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; Xuyên tâm 4 ô nhịp. 


Đoạn 2: Do 2 câu thơ 4 từ làm thành 6 câu nhạc 


Câu 1: 4 từ chạy một lèo làm thành 6 câu nhạc; Trống dắt 2 ô 
nhịp. 


Câu 2: Từ thứ nhất thêm tiếng đệm hư từ và nguyên âm làm 
thành câu nhạc 4 ô nhịp; 2 từ nhắc lại từ thứ nhất và thêm từ thứ 
2 làm thành câu nhạc 3 ô nhịp; Trống dắt 2 ô nhịp; Nguyên âm làm 
thành câu nhạc 2 ô nhịp; Xuyên tâm 4 ô nhịp; 2 từ nhắc lại ở câu 
trên làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 2 từ cuối cùng và thêm tiếng 
đệm làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 2 đoạn 


Đoạn 1 có : 6 câu nhạc : 36 ô nhịp 
2 trống dắt : 4ô nhịp 

lIxuyêntâm : 4ô nhịp 

Cộng : 44 ô nhịp 

Đoạn 2 có : 6 câu nhạc : 23 ô nhịp 


2 trống đắt : 4ô nhịp 
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1 xuyên tâm : 4ô nhịp 
1 ngân đuôi : 4 ô nhịp 
Cộng : 79 ô nhịp 
LỠIi CỔ 
Vịa : Minh quân lương tế tao phùng dị 


Tòi tử giai nhân tế ngộ nan () 
Trổ 1: Nhân bhang, uột thịnh (2) 
Thượng mục, họ hoà 
Trổ 2: Chúc mừng dân ta 
Được chữ âu ca 3) 
(Ây mấy có bên phải pháp) (4 


Âu ca (có bên) cổ uõ (5) 


Khi hát lên sẽ thành 


(1) Vua sáng, tôi hiền gặp nhau đề, tài tử giai nhân gặp nhau khó. 

(2) Người khoẻ mạnh của cải nhiều trên dưới hoà thuận. 

(3) Ca ngợi cảnh phổn vinh. 

(4) Trống và múa theo nghĩa đen ta thường ám chỉ sự khích lệ nhưng đó là hình 
thức biểu điễn, vì múa ngày xưa là cá tiếng trống đệm. Trung Quốc có câu cổ chỉ 
vũ chì là nghĩa như vậy. 

(5) Câu này chỉ là câu đệm nghĩa, nhưng chúng tôi cho vào thơ để sau này khi 
lổng điệu lời mới các bạn có thể coi câu thơ chính cũng càng thêm dễ dàng và có 
ý nghĩa. 

Nhãn khang: Nhân là người, Khang : mạnh khoẻ. 

Bài hát chúc mừng đân làng mạnh khoe, làm ăn thịnh vượng... 


` 


` 
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- Nguồn gốc văn học: Điệu hát chúc của chèo trước khi biếu 
điện, thơ đường luật thất ngôn và tứ tuyệt. 


- Hoàn cảnh sử dụng: Hát vỡ nước hay khai thanh trước khi vào 
vở điễn đề gây không khí và đồng thời đề thử giọng. Khi hát càng 
cao càng tốt. 


- Tính chât: Mạnh mẽ, rộn ràng, có không khí hào hứng. 


- Chức năng: Ca ngợi dân làng hay đất nước núi! sông hùng VI. 
Dùng cho đồng ca nam nữ. 


- Tiếng đệm: chứ, ấy mấy, ới a, 1, 1... 
- Hệ thống làn điệu: Nhà chùa tụng niệm 


- Thuộc loại: Đa dùng 


43. LỚI LỠ 
Thể thơ : 6 - 8 phá thể 
Hình thức: Trổ thân bài, Trổ nhốc lại 
Cách lổng điệu 
* Trổ thân bài: Do 2 cấu thơ 6 - 8 phá thể làm thònh 


Câu 6: Phá thể chia đôi phổ theo kiểu nhắc lại làm thành câu 
nhạc; 4 chữ đầu làm thành câu nhạc 3 õ nhịp; 2 chữ cưối (có thêm 
tiếng đệm) làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Nhắc lại nguyên si câu 
nhạc thứ 2 này 5 ô nhịp. 
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Câu 8: Chia đôi phổ theo kiểu xuôi làm thành 2 câu nhạc; 4 chữ 
đầu phổ thành câu nhạc 9 ô nhịp; 4 chữ sau phổ thành câu nhạc 9 
ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 5 câu nhạc : 30 ô nhịp 

1 ngần đuôi : 4ô nhịp 

Cộng : 34 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại: (Lời và nhạc như trổ thân bài) 

Trổ thân bài: Tơ đi chợ đốc (ngồi gốc) cây đơ 
Thấy cô yếm thắm mặc áo nâu giù 
(Thắt dây) lưng xanh 

Trổ nhắc lại: Khăn xanh có dí đôi đầu 


Nửa thương bác mẹ, nửa sêu đôi nơi 


Khi hát lên sẽ thành 
LỚI LƠ 


Người hát: Cụ Phạm Văn Điển 


Hơi nhanh — Tyrổ thân bài 
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- Nguồn gốc văn học: Dân ca, ca đao. 


- Hoàn cảnh sử dụng: Suý Vân bát khi gia dại trong vở chèo 
Km Nham. 


- Tính chất: Lưu luyến tha thiết, nhớ thương, nhưng nếu hát 
nhanh thì tính chất thương nhớ mờ đi. 


- Chức năng: Dùng cho đơn ca hay đồng ca nữ đều được, mô tả 
nội dung ca ngợi quê hương đất nước và con người hoặc gửi gắm 
tình cảm thiết tha trìu mến đối với cảnh và người mà mình yêu 
quý. Nó có thể dùng mở màn hay đóng màn cho một cảnh hay màn 
chèo tả cảnh thanh bình yên vui.v.V.... 


- Tiếng đệm: “này thời”, “ta” 
- Hệ thông làn điệu: Bài ca le 


- Thuộc loại: Đa dùng 


KHẢO DỊ 
Trèo lên quán dốc 
Ngồi gốc cây đa 
Gặp cô hàng rượu 


Mặc áo vỏ già nâu non 


Áo the năm cúc 
Tôi lý viền bản 
Án mua cho quan họ mặc 


Hay là tôi mua 


Khăn xanh có dí (1) 
Cô lý đội đầu 
A1 mua cho quan họ đội 


Hay là tôi mua 


Ai về đồng tỉnh huê cầu 
Để thương để nhớ để sầu cho ai 
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Để sầu cho khách vãng lai 
Để thương để nhớ cho ai chịu sầu 
(Ca đao) 
Trèo lên quán đốc (giọng lý) 
(Quan họ Bắc Ninh) 


Chú thích: “Dí đôi đầu” giải thích đó là 2 vạt nhỏ buộc ở hai đầu khăn. Cồn theo 
như các tác giả dân ca Quan họ Bắc Ninh thì cho là “khăn xanh” cố dí đôi đầu, 
dí tức là chỗ không thấm màu nhuộm ở góc khăn không cho thấm mầu để không 
đánh mất màu nguyên sơ cúa nó. 
(2) Viền bản: Viễn cổ Áo 
Trèo lên quán đốc cây đa 

Gặp chị bán rượu la đà say sưa 
(Hai ghẹo Phú Thọ) 
Lới lơ: Tiếng đệm riêng điệu hát không có nghĩa. _ 


44. LÀO SAY 
Thể thơ :7 ứừ uờ 6 - 8 
Hình thức : Vỉa, trổ thân bài 
Cách lồng điệu 

* Vịa 

Câu đệm đà và 2 câu 7 từ đường luật làm thành. Tiết tấu và 
giai điệu tự do theo vần, nhịp và ngữ điệu mà phổ nhạc. 

Câu 7 trước chia đôi lệch 3 + 4; 

Câu 7 sau chia đôi lệch 2 + 5 | 

* Trổ thân bài 

Câu 6: Đảo 4 nhắc lại 6 : 4 từ đảo, 3 từ đầu có thêm tiếng đệm, 
hư từ và nguyên âm là làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; 1 từ còn lại 
thêm tiếng đệm làm thành câu nhạc 2 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; 
Xuyên tâm 4 ô nhịp; 6 từ nhắc lại chia đôi lệch 2 + 4; 2 từ đầu thêm 


tiếng đệm làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; Xuyên tâm 4 ô nhịp; 4 từ 
cuối và nhắc lại ca 2 từ đầu thành câu nhạc 6 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi lệch 6 + 2 phổ theo kiểu xuôi: 6 từ đầu làm 
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thành câu nhạc 7 ô nhịp; 2 từ còn lại dùng hình thức lấy lại và 
thêm tiếng đệm làm thành câu nhạc 7 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 6 câu nhạc : 35 ô nhịp 
1 ngân đuôi : đô nhịp 
2 xuyên tâm :8ô nhịp 
Cộng : 47 ô nhịp 
LỚI Cổ 
Vìa : Có câu rằng 


Bạn nhiêu khách lắm thường qua lợi 
Lộc trời muôn uật tới tay ta. 

Trổ thân bài: Sơn lâm mấy cõi (1) biểu già 
Điền uiên thôn dã ta là chủ nhân. 


Khi hát lên sẽ thành 


LAO SAY 


Người hát: Cụ Cao Kim Trạch 
Vịn - Nhịp tự do 
; 
á 


qua lạt ỉ lộc trời muôn vật tới tay ta. 


==== 


` —_— ID... ƯA, 
Fj 


Mãymãy cõi H a a kiêu ới a đi a 
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..jấy mấy chốn sơn lâm ấymấy cõi kiều già điền viên thôn dã nay 


1 tả là chủ | Ì ¡I ¡ nayta là chù nhân. 


- Nguồn gốc văn học: Chèo cổ 


- Hoàn cảnh sử dụng: Ông Mãng khi ra trồ trong chèo Quan âm 
Thị Kính. : 

- Tính chất: Lạc quan, phóng khoáng, cởi mở, trong sáng, vô tư 
và hơi chếch choáng say 1 cách đáng yêu. 


- Chức năng: Dùng trong các vai lão ra tự xưng danh hoặc trong 
lòng hào hứng, ca ngợi cảnh đẹp quê hương. Không dùng cho nữ 
và nam trẻ. 


- Tiếng đệm: ơi, a „1.. 


- Hệ thống làn điệu: Hệ thống lão say trong các vai lão trong 
chèo cổ. 


- Thuộc loại: Chuyên dùng cho các vai lão vui tính lạc quan và đơi 
sống lành mạnh. Không bao giờ cho giọng nữ hát kể cả mụ (lão bà). 
KHẢO DỊ 

Điệu lão say là tên gọi chung nó có nhiều điệu khác nhau 
(nhưng âm điệu thống nhất) ngay cả một làn điệu cũng có nhiều 
lời khác nghĩa và giai điệu có chô khác nhau. 

Vídụ: Bình tửu lớn hai do cụ Trùm Thịnh hát (3) 

Bùi Đức Hạnh ghi trong năm 1960 
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Chú thích: 1) Cội = gốc cây to lâu năm cội thông gia. 

(2) Kiều: cao, ý cả cầu là dùng hình thức sáng ví, chốn núi rừng có được mấy 
cây to và lâu năm cũng như chốn thôn dã có mấy người cao tuổi. Đó là niểm tự 
hào của những người cao tuổi vì có phúc mới được sống lâu. 

(8) Điệu lão say còn có tên gọi: Bình tủu, Bình điếu ngự. 


45. SẮP CHỢT 
Thể thơ : 6- 8 phá thể 


` , 2 L ^ ,» ^ lv ^ ˆ z~^ ^ 2 
Hình thức : Trồ mở đâu; nói lệch; trô thân bài; nót lệch; trõ 
nhắc lại 


* Trổ mở đầu: Do câu 6 làm thành 


Câu 6: Phổ theo kiểu đảo 6 nhấc lại 4 (có biến dạng) làm thành 
2 câu nhạc; Câu 6 đáo (có biến dạng) làm thành 1 câu nhạc 5 ô 
nhịp; 4 chữ nhấc lại làm thành 1 câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 
ô nhịp. 


^) Lẻ ` , 
Trõô hát này có: 


2 câu nhạc : 9ônhịp 
Ngân đuôi : 4 nhịp 
Cộng : 13 ô nhịp 


* Nói lệch: Đo 2 câu 6-8 làm thành câu 6 nhắc lại câu 6 của trổ 
trên câu 8 là lời ca mới. 

Cấu 6: Chia đôi lệch: 2 chữ đầu phổ thành câu nhạc 3 ô nhịp; 4 
chữ cuối phổ thành câu nhạc 6 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi phổ thành 2 câu nhạc : 4 chữ đầu làm thành 
câu nhạc 5 ô nhịp; 4 chữ cuối làm thành câu nhạc 6 ô nhịp. 


Đoạn nói lệch này có 4 câu nhạc 20 ô nhịp. 
* Trổ thân bài: Do 2 câu thơ 6 - 8 làm thành 


Câu 8: (Nhắc lại câu 8 nói lệch) chia đôi phổ theo kiểu xuôi làm 
thành 2 câu nhạc; 4 chữ đầu làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; 4 chữ 
cuối làm thành câu nhạc 10 ô nhịp cùng với 2 chữ đầu của câu 6, 


Câu 6: Phổ theo kiểu đảo 6 nhắc lại 4 (như trổ mở đầu): 6 chữ 
đảo làm thành câu nhạc 7 ô nhịp; 4 chữ nhắc lại làm thành câu 
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nhạc 4 ô nhịp. 
Trổ hát này có: 4 câu nhạc : 26 ô nhịp 
Ngân đuôi : đô nhịp 
Cộng : 30 ô nhịp 
* Nói lệch và trổ nhắc lại 
Lời ca và âm nhạc giống như trổ thân bài. Các đoạn nó! lệch và 
trô nhắc lại cuối cùng thì không ngân đuôi mà thay bằng cách nhắc 
lại hai chữ cuối cùng và nói tự do nhiều ít tuỳ theo yêu cầu biểu diễn. 
LỚI CỔ 
Trổ mở đầu: Nhờ bà giống phượng giống công 
Nói lệch: Nhà bò đây giống phương giống công 
Tuông bay mèo mỏ gò đồng lẳng lơ 
Trổ thân bài: Tuổng bay mèo mỏ gò đồng lắng lơ 
Bây giờ mấy tô mắt ra 


Khi hát lên sẽ thành 


SẮP CHỢT 


Người hát: Cụ Đào Thị Na 


Giống phượng giống công ì nhà bà đây. 


Này con kía nhà bà đây giống phượng giống công còn tuổng bay 


NHỮNG LÀN ĐIÊU CHÈO CỔ CHON LOC 209 


- Nguồn gốc văn học: Lời chèo 


- Hoàn cảnh sử dụng: Trong vai mụ Sùng đánh Thị Kính nghi 
là nàng có ngoại tình hoặc trong vai Tú bà đánh Kiều khi bắt Kiều 
làm lễ tiên sư ép vào lầu xanh. 


- Tính chất: Đánh ác nham hiểm, tính chất của âm nhạc, hành 
động. 


- Chức năng: Dùng cho những vai chua ngoa, đanh đá, mẹ 
chồng ác hoặc những cô gái lắm điều và thiếu đứng đắn trong tác 
phong. Nói chung là sử dụng cho những vai phản phái thì rất đạt. 
Chú ý chỉ nên dùng nội dung có tính chất khinh thường người 
khác, kênh kiệu. Trong việc miêu tả tình, tả cảnh, và tuyệt đối 
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không nên dùng vào việc ca ngợi con người hay thiên nhiên... 
Thưởng là dùng cho đơn ca nữ thì tốt hơn là đồng ca. 

- Tiếng đệm: “ấy, mấy”, “mà”, “ơi” 

- Hệ thông làn điệu: Bài ca cho nữ lệch 


- Thuộc loại: Chuyên dùng cho các vai mụ lệch 


KHẢO DỊ 

( Lời ca của Tu bà) 
Con này bà bắt được quả nhiên 
Thôi thôi kiếp sống chồng mi ởi rôi 
Bảo người đi dạo lấy người 
Đem về buôn bán lãy lời ăn tiêu 
Tuồng vô loài ăn ở bất nhân. 

Ca dao: Măng non nấu với gà đồng (ếch) 
Chơi nhau một chuyến (mề) 
Xem chồng về al. 

Văn liệu: Con này chẳng phải thiện nhân, chẳng phường trốn 
chúa thì quân lộn chồng, ra tuồng mèo mả gà đồng. Ra tuồng lúng 
túng chăng niốói xong bê nào. 

(Kiều) 

Đoạn : Hoạn Thư sai Khuyến Ưng đi bắt Kiều về làm gia nô. 


Giống phượng giống công là hai con chìm quý có bộ mã rất đẹp, người ta thường 
hay lấy nó để chỉ sự giàu sang danh giá của gia đình hay con người sang trọng. 
(2) Mèo mã: Tục ngữ “ Mèo làng không ở mả, ả lành không ở hàng cdm”. 

(3) Gà đồng: Chữ điền kê, dịch là gà đồng (tức là ếch). Gà đồng: Điền hoa hoặc 
điền kê bằng con ếch. 
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4ó. GÀ RỮNG 
Thể thở : 6 - 8 phú thể uà tiếng đệm mờu sắc 
Hình thức : Trổ thân bài, Trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
* Trể thân bài 
Do 3 câu 6-8 là tiếng đệm màu sắc làm thành 


Câu 6: Chia đôi lệch làm thành 2 câu nhạc; 2 chữ đầu làm 
thành câu nhạc 2 ô nhịp; xuyên tâm 2 ô nhịp, 4 chữ cuối lại làm 
thành câu nhạc 8 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 8: Phá thể chia đôi và dùng hình thức nhắc lại làm thành; 
4 chữ đầu thêm tiếng đệm nghĩa làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 
Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ nhắc lại nguyên si cầu nhạc trên 4 ô 
nhịp; 4 chữ sau có thêm tiếng đệm nghĩa làm thành câu nhạc 4 ô 
nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 2 chữ cuối và nhắc lại cả hai chữ câu 
trên làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Tiếng đệm màu sắc: Do 4 câu 3 chữ làm thành. 3 từ đầu làm 
thành câu nhạc 2 ô nhịp; 3 từ sau câu 2 nhắc lại câu trên 2 ô nhịp; 
3 từ câu 3 nhắc lại câu nhạc trên 2 ô nhịp; 3 từ câu 4 nhắc lại câu 
nhạc trên có 2 ô nhịp; (nhưng có sửa âm kết). 


Câu 6: Chia đôi cân 3 + 3 làm thành ; 3 chữ đầu làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp; 3 chữ cuối làm thành câu nhạc ð ô nhịp; Ngân đuôi 
4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 10 câu nhạc : 45 ô nhịp 


4 xuyên tâm :8ô nhịp 
1 ngân đuôi : 4ô nhịp 
Cộng : 57 ô nhịp 


* Trổ nhắc lại 
Do 9 câu 6 - 8 -6 uà tiếng đệm màu sốc làm thành 


Câu 6: 6 chữ thêm tiếng đệm làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; 
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Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi cân 4 + 4: 4 chữ đầu làm thành câu nhạc 4 ô 
nhíp; Xuyên tâm 2 ô nhịp, nhắc lại 4 chữ và nhạc của câu trên có 
thay đổi âm kết đặt vào nhịp ngoại 4 ô nhịp; 4 chữ cuối chia đôi cân 
2 +2 và thêm tiếng đệm; 2 chữ đầu thêm tiếng đệm làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp, Xuyên tâm 2 ô nhịp; 2 chữ cuối và nhắc lại lời câu 
trên làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Tiếng đệm màu sắc: Do 4 câu 3 chữ làm thành; 3 chữ đầu làm 
thành câu nhạc 2 ô nhịp; 3 chữ câu 2 nhắc lại câu nhạc trên 2 ô 
nhịp; 3 chữ câu 3 nhắc lại câu nhạc trên 2 ô nhịp; 3 chữ câu 4 nhắc 
lại câu nhạc trên có sửa âm kết 2 ô nhịp. 


Câu 6: Chia đồi cân 3 + 3 làm thành; 3 chữ đầu làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp; 3 chữ cuối làm thành câu nhạc ð ô nhịp; Ngân đuôi 
4 ô nhịp. 

Trổ hát này có : 11 câu nhạc : 42 ô nhịp 

3 xuyên tấm : 6ô nhịp 

1 ngân đuôi : 4ô nhịp 


Cộng : 52 ô nhịp 


LỜI CỔ 

Trổ thân bài: Gò rừng ăn lẫn uới công 

Đồng cay chẳng chịu láng giêng ơi hay 
Tiếng đệm: Bông bông dắt, bông bông díu 

Xa xo lắc, xa xa líu 

Lưng giêng ai hay ức bởi thung huyện ( 
Trổ nhắc lại: Chờ cho cây lúa chín 0uòng 

Để anh đi gặt cho nàng mang cơm 
Tiếng đệm: Bông bông dắt, bông bông díu; 

Xu xa lắc, xa xa líu 

Lúng giêng di hay ức bởi thung huyện. 


(1U Bài này trổ thân bài khác trổ nhắc lại 3 ô nhịp là do nhạc tiết mở đầu, nếu 
ta muốn hát thêm trổ nữa thì hát thêm trổ nhắc lại. 
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- Nguồn gốc văn học: Ca dao và chèo 


- Hoàn cảnh sử dụng: Trích trong đoạn “Suý Vân giả dại”. 
Suý Vân vừa hát vừa múa trong trò Kim Nham. 


- Tính chât: Cay đắng oán trách tình duyên đôi lứa, tiết tấu 
khoẻ, nhưng do lời ca và múa mà có thể bị thay đổi tính chất như 
trổ nhấắc lại thì lại mang tính chất ước vọng hạnh phúc, nhưng vẫn 
có âm điệu oán trách ngậm ngùi., 


- Chức năng: Dùng cho đơn ca nữ thổ lộ lòng oan ức hoặc cay 
đẳng chịu đựng một điều gì oan uống mà không thanh minh được, 
hoặc có tính đấu tranh, Trãnh dùng đồng ca nam nữ hoặc tả cảnh 
sum họp hay hạnh phúc lứa đôi. 


- Tiếng đệm: Bông dắt bông díu; Xa lắc xa líu 
- Hệ thống làn điệu: Trong cụm bài khi Suý Vân giả dại 


- Thuộc loại: chuyên dùng. | 


KHẢO DỊ 
Trời mưa cho lúa chín vàng 
Cho anh đi gặt cho nàng mang cơm 
Đơm thời bát sứ mâm son 
Chớ đơm mâm gỗ (bát đất) anh hồn không ăn 
(Ca đao) 
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Con công ăn lẫn với gà 
Rồng kia rắn nọ soi đà sao nên 
Nói thêm mà ở chẳng nên 


Quang rơm, gánh đá sao bền hơn mây. 


47. SỬ BẰNG 
Thể thơ : 7 chữ kiểu theo nói sử Việt Nam 
Hình thức : Trổ thân bài, trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
* Trổ thân bài: Do 4 câu thơ 7 chữ làm thành 


Câu thứ nhất: Phổ theo kiểu xuôi chạy một lèo làm thành câu 
nhạc 6 ô nhịp. Nguyên âm “” phát triển thành 1 câu nhạc 7 ô nhịp. 


Câu thứ 2: Chia đôi lệch 3 + 4: 3 chữ đầu phổ thành câu nhạc 
5 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp; 4 chữ cuối cộng với 3 chữ đầu của 
câu thơ sau làm thành câu nhạc 6 ô nhịp. 


Câu thứ ba: Còn lại 4 chữ cuối phổ thành 1 câu nhạc ð ô nhịp; 
Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu thứ tư: Theo kiểu xuôi chạy một lèo phổ thành câu nhạc 7 
ô nhịp' “1 ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : ö câu nhạc : 36 ô nhịp 
Câu nhạc ngân đuôi : 4ô nhịp 

xuyên tâm : 4 ô nhịp 

Cộng : 44 ô nhịp 


* Trổ nhắc lại: Thơ và nhạc giống như trổ thân bài 


LỜI CỔ 
Trổ thân bài: Công chư mẹ càn khôn cao hậu ( 
Chữ nan thù phú tái chỉ ân (2) 
Sinh con ra, dưỡng dục thành thân 3) 
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Phải lo giả cù lao chỉ đức (49 

Trổ nhắc lại Chữ cù lao cúc đục 
Sinh con ra gây dựng cho con 
Rếp 0uun giông nữ giá nam hôn (Š) 


Lòng cha mẹ tâm đồng nhất lý 


Khi hát lên sẽ thành 


SỬBẰNG 
Người hát: NSƯT Thu Hiền 


Vừaphải Trổ thân bài 


(1 Căn: trời, khôn: đất cao hậu cao đầy: ý nói công cha mẹ cao đày như trời đất 
(2) Ơn cha mẹ che chở khố mà trả được 

(3) Cù lao: “cù” là siẽễng năng, “lao” là khó nhọc. Trong cả bài này ý nói đến “chín 
chữ cù lao” của cha mẹ : sinh “để”, cúc “nâng đỡ”, phủ “vuôt ve”, súc “nuôi”, 
trưởng “nuôi con khôn lớn”, dục “dạy đấ”, cố “trông nom”, phục “xem tính mà dạy 
báo”, phúc “giữ gìn”. 

(4) Nữ giá nam hôn: cơn gái gả chồng, con trai gả vợ. 

(B) Nhất hiếu lập như vạn thiện tòng: làm được một điều có hiếu (với cha mẹ) 
thì có hàng vạn điều thiện theo đến (với mình). Trong vỡ chèo “Quan âm thị 
Kính” - Hà Văn Cầu và Vĩnh Mậu lại giải thích 9 chữ cù lao là: Sinh (Cha sinh), 
cúc (mẹ đẻ), phủ (vỗ về), dục (nuôi con khôn), cổ (trông nom), phục (quấn quýt), 
phủ (nâng giấc), súc (nuôi cho lớn), phúc (bổng bế), ở đây lại có hai chữ phủ, có 
lẽ sự nhầm lẫn này là do người đánh máy ïn. 
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- Nguồn gốc văn học: Từ chèo Quan âm Thị Kính. 

- Hoàn cảnh sử dụng: Thị Kính hát khi ra hầu cha. 

- Tính chất: êm đềm nghiêm trang khuôn phép và lễ giáo phong 
kiến. 

- Chức năng: Dùng cho đồng ca và đơn ca nam nữ đều được 
(nhưng nữ thì tốt hơn). Sử dụng trong hoàn cảnh ca ngợi những sự 
tích anh hùng hoặc tỏ lòng ái mộ những con người, hay đất nước 
anh hùng, thiên nhiên giàu đẹp. 


X» 4> 


- Tiếng đệm: “Dậu mà”, “ 
- Hệ thông làn điệu: Hệ thống sử. 


- Thuộc loại: Đa dùng cho tất cả các vai nữ chính khi ra hầu cha. 


4ô. DU XUÂN 
Thể thơ :6-8  „ 
Hình thức : Trổ mở đâu, Trổ thân bời, Trổ nhắc lại 


Cách lồng điệu 
* Trổ mở đầu: Do câu thơ 6 chữ phổ theo kiểu đảo 6 nhắc lại 4 
làm thònh 2 câu nhạc. 


Câu 6 : 6 chữ đảo làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; 4 chữ nhắc lại 
làm thành câu nhạc 5ð ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 2 câu nhạc : L1 ô nhịp 
Ngân đuôi : 4ô nhịp 


Cộng : 15 ô nhịp 
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* Trổ thân bài: Do 2 câu thơ 6 - 8 làm thành 


Câu 8: Chia đôi phổ theo kiểu xuôi làm thành 2 câu nhạc; 4 chữ 
đầu làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; 4 chữ cuối (có thêm hai chữ đâu 
của câu 6 cuối trô) làm thành câu nhạc 10 ô nhịp. 


Câu 6: Phổ theo kiểu đảo 6 nhắc lại 4 làm thành 2 câu nhạc; 6 
chữ đao làm thành câu nhạc 7 ô nhịp; 4 chữ nhắc lại làm thành câu 
nhạc 5 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 4 câu nhạc : 27 ô nhịp 
1 ngân đuôi : 4ônhịp 
Cộng : 3lônhịp 


* Trổ nhắc lại: Lời và nhạc giống như trổ thân bài 


LỒI CỔ 
Trổ mở đầu : Một uâng có áy bóng tò 
Trổ thân bài : Gió hìu hiu thổi một 0à bông lau 


Cành trâm săn dắt mái đầu 
Trổ nhắc lại 1: Vạch da cây uịnh bốn câu bơ uần 
Kiêu còn mê mãn tâm thân 
Trổ nhắc lại 2 : Hãy còn đứng lại tần ngần chưa ra 


Kiêu còng ủ dột nét hoa 


Khi hát lên sẽ thành 


DU XUÂN 


Hơi chậm, êm đểm Ghì theo băng: Cụ Minh Lý hát 
Trổ mở đầu 


—n đề ksgEh c1 GEPL546) piaNEsE PEESEEG, k—— 
f _—#=-—--...-.—., : 


vằng xong cô  ï ấy bóng 


2 


NHỮNG LÀN ĐIÊU CHÈO CÔ CHON LOC 


K 


Tyrổ thân bài 


(L 


| 


thổi 


mà hiu 


ó 


| 


G 


aÏ 


aU 


| 


bông í 


ải 


v 


xong 


giắt 


mái 


giất 


trầm [1 212v 0gsiáu 


Trổ nhắc lại 1 


| 


da mà cây vịnh | 


( 


Vạch 


câu 


` 


` 


HOÀNG KIỂU - HÀ HOA 


mê 


còn 


(N12 6xinii9684/53/42050 


hãy ¡ còn 


Kiều 


ƠI 


Í 


còn mếề 


Trổ nhắc lại 2 


ơ Kiểu 


RÌ 


ứn 


2.0/10 vn Tạ anan 


%T 


càng 


1 


đi 


| 


(T2... 


NHỮNG LÀN ĐIỆU CHÈO CỔ CHỌN LỌC 223 


\44000044|(L††t‡†tyt£t?t:rv sau s¿+7——‡2:1:t||Í|I | 


“> 
—. 
-:, 


—— 


3225771080083 


Hoàng Kiêu uà nghệ nhân Cao Kim Trạch 


- Nguồn gốc văn học: Trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du 


- Hoàn cảnh sử dụng: Trong đoạn Thuý Kiều, Thuý Vân và 
Vương Quan, ba chị em đủ tảo mộ vừa đi vừa hát. 


- Tính chất: Êm dịu, uyển chuyển 


- Chức năng: Đơn ca và đồng ca nữ mô tả cảnh đẹp êm ả của 
quê hương hay tình cảm nhớ nhung man mác nhẹ nhàng hoặc hồi 
tưởng quá khứ êm dịu. 

- Tiếng đệm: “xong”, “ai ơi”, “ơi a” 
- Hệ thống làn điệu: Bài ca lẻ 


- Thuộc loại: Đa dùng 
KHẢO DỊ 


Một vùng cỏ áy (1) bóng tà (2) 
Gió hiu hiu thổi một và bông lau (3) 
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Rút trâm sẵn dắt mái đầu 
Vạch đa cây vịnh bốn câu ba vần (4) 
Lại càng mê mẩn tâm thần 
Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra 
Lại càng ủ đột nét hoa 


(Truyện Kiêu) 


(1) Cỏ cây : có úa vàng như màu cứt ngựa 

(2) Bóng tà : Bóng đã xế chiều 

(3) Một và: một vài 

(4) Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần: Kiều lấy chiếc trâm cài đầu khắc vào da 
cây một bài thơ tứ tuyệt do tức cảnh lúc Ấy mà làm ra. Thơ tứ tuyệt: Trung Quốc 
thể thơ tứ tuyệt có bốn câu 7 từ hoặc 4 từ có hai lối vần: 

a: Vần ö câu 2- 4 

b; Vẫn ở câu 1 - 2 -4 

(5) Du xuân : ĐÐĐì chơi xuần 
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50. CẤM GIÁ 
Thể thơ :6 - 8 phá thể 
Hình thức :Nói lệch, Trổ mở đâu, Trổ thân bời, Trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
* Nói lệch: Do hai câu 6 - 8 làm thành giai điệu tự do 


* Trổ mở đầu: Do một câu thơ 6 chữ phổ. theo kiểu đảo 4 nhắc 
lại 6 làm thành: 4 chữ đảo làm thành câu nhạc lấy đà 2 ô nhịp; 6 
chữ nhắc lại chạy một lèo làm thành 3 câu nhạc; 2 từ đầu dự báo 
làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; 5 từ đùng hình thức láy lại từ đầu 
làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; 2 từ cuối cùng làm thành câu nhạc 4 
ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 

Trổ hát này có : 5 câu nhạc : 20 ô nhịp 

1 ngân đuôi : 4ô nhịp 

Cộng : 24 ô nhịp 

* Nói lệch: Do hai câu 8 - 6 làm thành (Câu 6 nhắc lại câu 6 của 
trổ trên) 

* Trổ thân bài: Do 2 câu thơ 6 - 8 làm thành phổ theo biểu xuôi 

Câu 8: Chia đôi cân : 4 từ đầu làm thành câu nhạc 10 ô nhịp; 
Ngân đuôi 4 ô nhịp; Tiếng đệm nguyên âm và (mà sắc) làm thành 
câu nhạc 13 ô nhịp; Xuyên tâm 4 ô nhịp; 4 từ cuối thêm tiếng đệm 
làm thành câu nhạc 1Ô ô nhịp. "¬ 

Câu 6: Phá thể và dùng hình thức láy lại làm thành: 2 từ đầu 
làm thành câu nhạc ð ô nhịp; 2 từ dùng hình thức lấy lại từ đầu 
làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; 2 từ cuối cùng làm thành câu nhạc 4 
ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 

Trổ hát này có : 6 câu nhạc : ð1 ô nhịp 

Xuyên tâm : 4 ố nhịp 

Ngân đuôi : 8ônhỊp 

Cộng : 63 ô nhịp 
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*Nói lệch và Trổ nhắc lại 


Lời và nhạc giống như trổ thân bài 


LỒI CỔ 
Nói lệch: Chị em ơu! 
Nuy tư mai đã là rằm 
Ai muốn ăn oỉn thì năng lên chùa 
Trổ mở đầu: Thế mà Màu tôi mang tiếng lắng lơ 
Đò đưa cấm giá tôi lên chùa từ mười ba 
Lên chùa thấy tiểu mười ba 
Nóilệch:  — Tôi lên chùa thấy tiểu mười ba 
Thấy sự mười bốn uãi già mười lăm 
Trổ thân bài: Tôi thấy sư mười bốn uõi già mười lăm 
Tôi muốn cho một tháng đôi rằm, 
Nói lệch: Chị em ơi 
Tôi muốn: cho một tháng đôi rằm 
Trước lò lâ Phật sau thăm uãi già 
Trổ nhắc lại: Tước tôi uòo lễ Phật sau thăm uãi già 
Vào chùa lê Phật trở ra 
Nói lệch : Chị em ơi 
Vào chùa lễ Phật trở ra 
Lễ uua Tam Thế, uuu chu Ngọc Hoàng 
Trổ nhắc lại 2: Lễ uua Tam Thế, uua chu Ngọc Hoàng - 
Đoạn rồi hết ngấãi cùng chùng 


Khi hát lên sẽ thành 
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Ngươi hát: Cụ Đào Thị Na 
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- Chức năng: Biểu hiện tính cách của những con người kiêu 
căng và kênh kiệu với mọi người hoặc sử dụng cho những cô gái hơi 
lắng ld, ngoa ngoắt. Dùng cho giọng nữ mà không dùng cho giọng 
nam, có thể đơn ca hay đồng ca nữ đều được. 


- Tiếng đệm: “xong bắc hỳ”, “ới í a”, “mà để”. 
- Hệ thống làn điệu: Thuộc nhóm nữ lệch 


- Thuộc loại: Đa dùng cho các vai nữ hoặc mụ lệch 


KHẢO DỊ 
Lên chùa thấy tiểu mười ba 
Thấy sư mười bốn vãi già mười lầm 
Muốn cho một tháng đôi rằm 
Trước là lễ Phật sau thăm vãi già 
(Ca dao) 
Lên chùa lạy Phật Thích Ca ÓÐ 
Lạy ông Tam Thế, Vua 2) cha Ngọc Hoàng 3) 
Bước ra kết nghĩa cùng chàng 
Tiểu anh có nhẫn cho nàng đeo tay 
Dù ai bấm chí cô bay 
Thì nàng cũng giữ nhẫn này cho anh. 
(Cœ dao 103) 
Lên chùa thấy tiểu mười ba 
Thấy sư mười bốn thấy vãi già mười lăm 
Hai câu này ý nói là ngày mười ba chú tiểu quét dọn cửa chùa, 
mười bốn nhà sư tụng niệm, mười lăm vãi đến lễ cầu ở chùa chứ 
không là tuổi tác. 


Hát điệu này mang tính chất kênh kiệu và hơi đồng đảnh nên cách phổ thơ cũng hơi 
đặc biệt ở những chỗ phân câu, lời ca thường là bỏ lửng (không trọn vẹn). Sau đó 
lại láy lại mới đủ câu. Do đó khi hát chúng ta phải chú ÿ đến những chỗ kết và chữ 
ngắt của câu thơ và để cho lời ca được xuôi, ý và trổ kết có thể không bỏ ngân đuổi, 
(1) Phật Thích Ca: Tức Thích ca Mâu NI (Ấn Độ) - tên vị Phật sáng tạo ra đạo phật. 
(2) Tam thế : Quan niệm đạo Phật có 3 thể : Quá khứ, hiện tại, tương lai. 

(3) Ngọc Hoàng : Là vua trời, còn có tên gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế 
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51. SA LỆCH BẰNG 
Thể thơ : 6 - 8 phó thể 
Hình thức : Trổ thân bời, Trồ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
* Trổ thân bài: Do 8 câu thơ 6 - 8 - 6 làm thành 
Câu 6 đầu : Phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc lấy đà 2 ô nhịp. 
Câu 8 : Phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 9 ô nhịp. 


Câu 6 cuối: Phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; 
ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 3 câu nhạc : 19 ô nhịp 

Ngân đuôi : 4 ô nhịp 

Cộng : 23 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại 1: Do 3 câu thơ 6 - 8 -6 làm thành 


Câu 6 đầu: Lấy 4 chữ cuối (của câu 6 trổ trên) phổ theo kiểu 
xuôi làm thành câu nhạc 4 ô nhịp (dài hơn câu nhạc của trổ mở đầu 
2 ö nhịp). 


Câu 8 : Phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 6 cuối: Phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; 
Ngân đuôi 4 õ nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 3 câu nhạc : 21 ô nhịp 

Ngân đuôi : 4ônhỊp 

Cộng : 25 ô nhịp 

* Trổ nhắc lạt 2, 3, 4 v.v... Lời và nhạc giống như trổ nhắc lại 1 
LỜI CỔ 


Ông giăng khuyết ông giăng lợi tròn, 
Con gới tở quú lứa mất giòn không xinh 
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tình 


ng tui nghe lời nót hù 
“Này” nhời nói hữu tình 


Chim lông khôn nh 


2 
Và 


‡ mình bay cao 


Ê cô 


Ghê thuy cút số hoa đào 


Cư 


D 


¡ số hoa đà 


Cởi 


` 
^ 


"ữơ PO 


bu 


¡ lạt 


ộc Uuòèo như chơi 


Chàng Thúc Sinh quen thói bốc rời 


át lên sẽ thành 


Khih 


G 


— 


SA LỆCH BÀN 


HÀ 


Người hát: NSND Bùi Trọng Đang 


Vàonhịp Trổ th 


Ông trăng khuyết ông trăng nó: lại 


con gái thời 


trỏn 


tơ 


mà quá 


xinh ƠI 


gòn không 


giòn khéo mất 


ơ thời nhồi ! 


aI 


nghe 


k 


Trô nhắc lại 1 
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đề mnà để cất mình khéo cất mình bay cáo ¡ 


mm ¡  gớm  dậu mà ghê thay ai ơi thời cái 


==== 


gương bạch nhát chàng ơi thời sánh với quạt quạt thanh 
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Trổ nhấc lại 3 


gương ! gương bạch nhật chàng ơi sánh với I- quạt 


quạt thanh 1 phong chứ Sao Í chàng mà chả có 


ơi thời chẳng cho thiếp đi ¡ x"“ 


- Nguồn gốc văn học: Ca dao, truyện Nôm (Kiều) - ghép lại 


- Hoàn cảnh sử dụng: Kiều ngồi một mình than vãn với Thúc 
Sinh. 


- Tính chất: Nhắn nhủ, thiết tha nhưng hơi có tính chất trách 
móc, ý nhị nhưng vẫn thiết, tha. 


- Chức năng: Dùng cho đơn ca nam hay nữ đều được, nhưng nữ 
thì tốt hơn, dùng mô tả tâm tình của mình với người chung quanh 
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hoặc tự tö tâm trạng tha thiết yêu thương với bạn, với người yêu... 
không nên sử dụng trong trường hợp vui đùa hay phấn khởi, vui 
chơi tập thê. 


- Tiếng đệm: “ai ơi”, “thời”, “ói 1”, “kìa là”. 
- Hệ thống làn điệu: Sa lệch 


- Thuộc loạt: Đa dùng 


KHẢO DỊ 
Ông trăng khuyết đến rằm trăng lại tròn 
Gái tơ quá lứa nhỡ thì mất giòn em chẳng có xinh. 
Vắng nghe lời nói hữu tình 
Cái con chỉm lồng khôn nhẽ, cất mình bay cao. 
Gớm ghê thay cái số bông huê đào 
Cởới ra rồi lại buộc vào như chơi 
Chàng Thúc sinh quen thói bốc giời (2) 
Trăm nghìn đổ một trận cười như không 
Chàng vô chăn gối loan phòng 
Thiếp tôi tựa cái bóng đen chung canh đài 
Thiếp tôi nay phận gái nữ hài 
Thấy chàng quân tử đáng tài trai anh hùng 
Gương bạch nhật sánh với quạt thanh phong 3) 
Sao chường chẳng nhớ cái tiết mùa đông lạnh lùng 
Chường nằm đâu chường nhủ thiếp tôi cùng. 

(Ca dao) 
Thúc Sinh quen thói bốc giời 
Trăm nghìn đổ một trận cười như không 
Người vào chung gối loan phòng 4) 
Nàng ra tựa bóng đèn trong canh đài 
Kiêu 
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Một tiết mục chèo của con cháu cố nghệ nhân Hà Quang Bổng 


(1) Huê đào : Hoa đào chỉ người con gái có tài sắc. Cả hai câu ý nói người con gái 
tài sắc thường là hay bị chìm sóng gió luôn luôn. 

(2) Bốc giời : Tiền lẻ bốc tiêu không cần đếm 

(3) Gương bạch nhật, Quạt thanh phong: lấy trời sáng làm gương, lấy gió nhẹ 
làm quạt cũng có nơi gọi là gương bạch nguyệt, tức là trăng sáng làm gương. 
(4) Gối loan phòng: loan là phượng, chim loan và chim phượng con đực và con 
cái, hai con này bao giờ cũng gắn bó với nhau. Hoặc gối phượng chăn loan hay 
phòng loan v.v... đều nói ý phòng riêng của vợ chồng. 
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42. HÁT CÁCH 
Thể thơ : 6- 8 phá thể 
Hình thức : Trổ thân bài, trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
* Trổ thân bài: Do 3 câu †fhơ 6 - 8 - 6 làm thành 
Câu 6 đầu: có bai kiểu phổ: 


a) Câu 6 đầu phổ theo kiểu đảo 4 nhắc lại 6; 4 chữ đảo làm thành 
câu nhạc 4 ô nhịp; 6 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 8 : Phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 8 ô nhịp 


Câu 6 cuối : Phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; 
Ngân đuôi 4 ô nhịp. 


Trổ này hát theo kiểu 


a) : 3 cầu nhạc : 20 ô nhịp 
Ngân đuôi : 4ô nhịp 
Cộng : 24 ô nhịp 
b) : 4 câu nhạc : 28 ô nhịp 
Ngân đuôi : 4ônhịp 
Cộng : 32 ô nhịp 


* Trổ nhắc lại: Cũng do 3 câu thơ 6-8-6 làm thành 

Câu 6 đầu: lấy chữ cuối của câu 6 cuối trên phổ theo kiểu xuôi 
làm thành câu nhạc 4 õ nhịp, nhưng giai điệu của câu nhạc này cao 
hơn so với giai điệu của câu nhạc cuối trô trên. Trong chèo gọi 2 
câu nhạc này là vế trầm (câu nhạc cuối trổ trên) và vế bổng (câu 
nhạc đầu trổ sau) do cách phổ thơ như thế (vế bổng) nên câu nhạc - 
mở đầu của trổ nhắc lại thường khác với câu nhạc mở đầu của trổ - 
thân bài. 

Câu 8: Phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 6 cuối : Phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 9 ô nhịp. 
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Trổ hát này có : 3 câu nhạc : 21 ô nhịp 


1 ngân đuôi : 4ô nhịp 
Cộng : 25 ô nhịp 
LỞI CỔ 
Trổ thân bài: Húp mong mượn mu £u cở 


Ai đem chiếc thuyên tam bản tới bờ đào nguyên 
Có chùng Từ Thúc gặp tiên 
Trổ nhắc lại: Có chàng Từ Thức gặp tiên 
Người tiên uấn uít hết duyên cõi trần 
Ngâm xuân xanh được độ mấy lần 


Khi hát lên sẽ thành 


HÁT CÁCH 
Ngươi hát: NSND Bùi Trọng Đang 


đem chiếc  thuyển tam bản chứ đã tới 


gp được Am. tiên ( h 
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tiên vấn vít chứ đã kết duyên Ì 


xanh bây giờ có Ì được được mấy Xx 


- Nguồn gốc văn học: Chèo cổ 


- Hoàn cảnh sử dụng: Thiện Sĩ hát khi đi hỏi vợ (Thị Kính) 
trong vớ chèo Quan Am Thị Kính. 


- Tính chất: Tươi sáng, lạc quan, tin tưỡng, trang trọng, đĩnh 
đạc nhưng hơi cứng. 


- Chức năng: Dùng đồng ca nam nữ hoặc đơn ca nam, hát tự 
sự, trong lòng đang có niềm tin tưởng lạc quan - hoặc đang đi đến 
một nơi gặp øð người quen v.v.... ít dùng cho đơn ca nữ. Trong khi 
hát có thể kèm múa đơn giản để bọc lộ sự hào hứng hay tin tưởng 
của mình. 


HÀ HOA 
- Tiếng đệm: “Thời nay”, “a1 dÏ”. 
- Hệ thống làn điệu: Hệ thống hát cách 
- Thuộc loại: Đa dùng cho kép nền (thư sinh) 


KHẢO DỊ 

Làm trai quyết chí tu thân 
Công danh chớ vội nợ nân chớ lo 
Khi nên người giúp công cho 
Làm trai năm liệu bấy lo mới hào 
Giờ sinh giời chẳng phụ nào 
Long vân gặp hội anh hào ra tay 
Trí khôn xếp để da này! 

(Kim. Nham hát sắp - trong chèo cổ im Nham) 


Chú thích: Chiếc thuyền tam bản tới bờ đào nguyên: Lây tích trong bài “Đào 
Nguyên Ký” của Đào Tiềm (ẩn sỉ đời Tần) chép rằng: có người ngư phủ Vương 
Đạo Chãn (thuyền chài) ở đất Vũ Lăng, theo cánh đào trôi, lần thuyền tìm đến 
một thung lũng trồng toàn đào, cảnh cực đẹp. Hỏi thì những người ở đó nói cha 
ông họ tránh bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng mà tới đây ẩn náu. Rồi ngư phủ ra về 
lúc khác lại muốn đến thì không tìm thấy ở đâu nữa, cho đó là cảnh tiên. Sau 
này Vương An Thạch đời Tống có địa vào ý bài “Đào Nguyên Ký” của Đào Tiềm 
mà làm một bài gọi là “Đào nguyên hành” là một thể ca khúc thời xưa: 

Trong cung động Vọng hươu làm ngựa @) 

Dưới chân trường thành dân chết nửa 

Lánh Tần đâu bốn cụ Thương Sơn (3) 

Nguồn đào ắt kẻ trồng đào nữa | 

Một đêm trồng đào trải mấy xuân 

Hải hoa ăn quả cành đem đun 

Con châu sinh ra xa cõi tục 

Vua tôi nào biết chỉ cha con 

Chàng còn lạc lối thuyền vơ vấn 

Gặp giữa lhm hoa chuyện dài vắn 

Dưới thế không hay trước có Tần 

Trông non để biết nay là Tân 

Nghe nói Trường An giặc đã tràn 

Gió đông ngoảnh lại lệ đẫm khăn 

Cái thời Nghiều Thuân @) không về nữa 
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Thiên hạ chan chan biết mấy Tần (4) 
(Khương Hữu Dụng dịch) 


(1U Triệu Cao thừa tướng nhà Tần, muốn thử xem ai theo mình một hôm hắn 
đất con hươu đến và nói là ngựa hỏi quan thần, ai nói là hươu, tức là không theo 
cánh với hắn, hắn tìm cách giết hại. Sau Triệu Cao giết vua Nhị Thế nhà Tần ở 
cung Vọng DI. 


(2) Ông gìa thương Sơn: Bốn ông già lánh nạn nhà Tần vào ẩn trong núi Thương Sơn. 


43. HÁT ĐŨM 
Thể thơ : 6- 8 phú thể 
Hình thức : Trổ thân bài, trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
* 'Trổ thân bài 
Chia ra làm thành hai đoạn do hơi câu thơ 6 - 8 làm thành 


Đoạn 1: Câu 6: Phổ theo kiểu đảo 6 nhắc lại 4 làm thành; 6 từ 
đảo làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Xuyên tâm 
4 ô nhịp. 


Đoạn 2 ; Do 4 chữ nhắc lại của câu 6 trên và câu 8 làm thành; 
4 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 8: Chia 4 đều nhau dùng hình thức láy lại làm thành 4 câu 
nhạc ; 2 chữ đầu làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; 2 chữ sau và nhắc 
lại 2 chữ đầu làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 2 chữ giữa và thêm 
tiếng đệm làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; 2 chữ cuối và láy lại 2 từ 
trên làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 6 câu nhạc : 38 ô nhịp 

2 ngân đuôi : 8ô nhịp 

l xuyên tâm : 4ônhỊn 

Cộng : ĐÔ ô nhịp 

* Trổ nhắc lạt: 

Có 2 đoạn do 2 câu thơ 6 - 8 làm thành 

Đoạn 1: Câu 6 phổ theo kiểu đảo 6 nhắc lại 4 làm thành; 6 chữ 


đão làm thành câu nhạc 12 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Xuyên tâm 


4 ô nhịp. 


Đoạn 2: Do 4 chữ nhắc lại câu 6 và câu 8 làm thành; 4 chữ 
nhắc; lại làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi cân 4 + 4 làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; Chữ 
đệm (lấy lạ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 4 chữ cuối làm thành 
câu nhạc 8 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ồ nhịp. 


Trổ hát này có : 6 câu nhạc : 37 ô nhịp 


2 ngân đuôi 
l1 xuyên tâm 


Cộng 


Trổ thân bài: 


^? x¿ - 
Trổ nhắc lại: 


: 8 ô nhịp 
: 4ô nhịp 
: 49 ô nhịp 


LỒi CỔ 
Tu uề xẻ uán cho dày 
Bắc cầu sông cái cho thầy mẹ sang 
Dao uùòng lại hiếc đúd uàng 


Mắt anh, anh liếc, mốt nàng, nàng đưa 


Khi hát lên sẽ thành 


HÁT ĐỨM 


Ngươi hát: Cụ Đào Thị Na 


Nhanh vừa Trổ thân bài 
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Trể nhắc lại 3 


mắt anh thời anh liếc liếc này này 


- Nguồn gốc văn học: Ca đao 


_ ~ Hoàn cảnh sử dụng: Thị Màu hát đối với Nô trong vở Quan 
Âm Thị Kính. 

- Tính chất: Duyên dáng, tình cảm, tha thiết, nhưng có phần 
nào hơi lắng lơ (suống s8) 


- Chức năng: Dùng cho đơn ca nam, nữ hát đối với nhau, vui 
chơi, phấn khởi hoặc đề tỏ tình, đây là đoạn nhạc có mang tình vũ 
khúc. 


- Tiếng đệm: “Này”, “thờt" 
- Thuộc loại: Đa dùng 
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KHẢO DỊ 
Anh về xẻ ván cho dày 
Bắc cầu sông cái cho thầy mẹ sang 
Đò dọc quan cấm đò ngang không chờ 
(Ca đao) 
Con đao vàng dọc lá trầu vàng 
Mắt anh, anh liếc, mắt nàng, nàng đưa 
(Quan họ) 
Anh về xẻ vần cho dày 
Đóng thuyền đợi bến cho thầy mẹ sang 
Thuyền lớn quan bắt chở lương 
Còn chiếc thuyền nhỏ cùng nàng qua sông 
Chờ nàng anh đứng anh trông 
(Ca dao) 
Con dao vàng anh liếc đá vàng 
Mắt anh, anh liếc, mắt nàng, nàng đưa 
Ta mắn thinh chị, kẻo thế gian ngờ 
Lòng đây thương đó biết cơ hội nào 
Quyết sắn tay anh bẻ khoá động đào. 
(Ca dao) 
Người về xẻ ván cho dày 
Bắc cầu sông cái đón thầy mẹ sang 
Thầy mẹ sang trước, ta nàng sang sau 
(Hát ghẹo Phụ Thọ) 
Bắc cầu anh xẻ ván mong (mỏng mong) 
Em sang chắng được anh bồng em sang 
(Hát ghẹo Phú Thọ) 
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Câu lạc bộ chèo làng Khuốc (Thái Bình) 


Chú thích: 

Đoạn 1: của chỗ thân bài ở nhịp 7 và 8 Chúng tôi đã sửa lai, còn 2 nhịp để cho 
phù hợp với trổ nhắc lại. 

(2) Điệu hát này cũng có người chia hai đoạn của trổ thân bài làm trổ mở đầu 
và nhắc lại, nhưng chúng tôi thấy như thế không đúng với quy luật của chèo là 
ở chỗ không nhắc lại trổ mở đầu. 

(3) Hát đúm: Tức là hát giao duyên nam nữ, 
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53. QUÁ GIANG 
Thể thơ :6- 8 


Hình thức  :Via, Trổ thân bài, Nói chênh Trổ nhắc lại]; 
Nói chênh; Trổ nhắc lại 2 


Cách lồng điệu 
* Vịa 
Do 2 câu 6-8 làm thành, ngừng ngắt do tiết tấu của câu thơ 
quyêt định. 
* Trổ thân bài: Do 3 câu thơ 6-8-6 làm thành 


Câu 6 đầu: Đảo 4 nhắc lại 6 làm thành : 4 chữ đão làm thành 
câu nhạc 3 ô nhịp; 6 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi đều giữa có xen tiếng đệm làm thành 2 câu 
nhạc : 4 chữ đầu làm thành câu nhạc 5ð ô nhịp; 4 chữ sau có thêm 
tiếng đệm làm thành câu nhạc 7 ô nhịp. 


Câu 6 cuối: Làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp. 

Trổ hát này có : 5 câu nhạc : 32 ô nhịp 

Ngân đuôi : 4ô nhịp 

Công : 36 ô nhịp 

*Nói chênh 

Do 2 câu 6-8 làm thành nhưng câu 6 và 8 đầu lấy ở câu nói 
chênh và có thâm tiếng đệm màu sắc làm thành. 

- Tiếng đệm màu sắc làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 

- Câu 6 : Chạy xuôi làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


- Câu 8: Chia đôi có xen tiếng đệm làm thành 2 câu nhạc; 4 chữ 
đâu làm thành câu nhạc ð ô nhịp; 4 chữ cuối thêm tiếng đệm làm 
thành câu nhạc 7 ô nhịp; Câu 6 cuối làm thành cầu nhạc 9 ô nhịp; 
Ngân đuôi 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 5 câu nhạc : 37 ô nhịp 
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Ngân đuôi : 4ô nhịp 
Cộng : 4lônhịp 
* Nói chênh 


Do 2 câu 6-8 và tiếng đệm màu sắc làm thành, nhưng câu 6 và 
câu 8 nhãc lại 2 câu thơ nói trên. 


Trổ hát này lời và nhạc giống như trổ nhấc lại 1 và có: 


6 cầu nhạc : 37 ô nhịp 
Ngân đuôi : 4 ô nhịp 
Cộng : 41 ô nhịp 


*# Nói chênh 
Do 2 câu thơ 6 - 8 làm thành nhưng câu 6 lại lấy ở câu 6 cuối 
trổ hát trên 


* Trổ phát triển để kết: Do 4 câu thơ 6-8-6-8 uà tiếng đệm màu 
sắc làm thònh 


- Tiếng đệm màu sắc làm thành 2 câu nhạc 8 ô nhịp. 
- Câu 6; Đi xuôi làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


- Câu 8: Chia đôi đều nhau 4 + 4: 4 chữ đầu làm thành câu nhạc 
5 ô nhịp; 4 chữ cuối thêm tiếng đệm làm thành câu nhạc 7 ô nhịp. 


Câu 6: Đi xuôi làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 8 : Chia đôi đều nhau : 4 chữ đầu làm thành câu nhạc ð ô 
nhịp; 4 chữ cuối thêm tiếng đệm làm thành câu nhạc 7 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 7 câu nhạc 48 ô nhịp 


LỒI CỔ 
Via : — Ñêu đò đò nọ không thưa 
Cùng chờ càng đợi càng thưa chuyên đò 
Lưu không (háÐ): Cách sông nên phải luy đồ 


Bởi chưng trời tôi huy cô bán hàng 
Chiếc trống cơm gỉ khéo uỗ nên uông 
Trổ nhắc lại 1: Nói chênh: Chị em ơi! Trống cơm khéo uỗ nên Uông 
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Đờn câm di gấy nên cung xung xê 
Lưu không (hát): Hơi các chị nhiêu ơi! Hơi các bạn tình ơi 
Trống cơm ai bhéo uốõ nên 0uông 
Đàn cầm khen ai khéo gây nên cung xang xê 
Chó nên gia thất thời uê 
Trổ nhắc lại 2: Nói chênh: Chị em ơi! Chả nên gia thất thời uê 
Ở làm chi nữa chúng chê bạn cười 
Hát: Hỡi các chị nhiêu ơi ! Hỡi các bạn tình ơi! 
Chủ nên gia thốt thời uê 
Ở làm chỉ nữa chúng chê bạn cười 
Chấp tay lạy bạn đừng cười 
Trổ phát triển (kết): Nói chênh: Chị em ơi! Tôi chốp tay lạy bạn 


đừng cười 
Lòng tôi bhông giăng gió tôi gặp người gió giăng 
Hát: Hơn các chị nhiêu ơi! Hơi các bạn tình ơi 


Chắp tay tôi lạy bạn đừng cười 

Lòng không giăng gió gặp người g!ó giăng. 
(Gió giăng thị mặc gió giăng 

Ai ơi giữ lấy đạo hằng chớ quên. 


Khi hát lên sẽ thành 


QUÁ GIANG 


Người hát: Cụ Đào Thị Na 
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—-< 
u để đạo hàng mà chớ quên. 


- Nguồn gốc văn học: Ca dao 


- Hoàn cảnh sử dụng: “Vân dại” khi gia điên hát trong vớ chèo 
cố Kim Nham. 


- Tính chất: Trách móc, tâm tư khúc mắc, hơi có tính chất than 
thân trách phận, tiết tấu khỏe và có nhịp độ múa. 


- Chức năng: Dùng trong trường hợp trách móc hoặc tự thanh 


256 HOÀNG KIỀU - HÀ HOA 
minh, đơn ca nữ hay đồng ca đều được. 

- Tiếng đệm: “Này bớ, ” “kìa là”, “ới, Ì”, 

- Hệ thống làn điệu: Bài ca lẻ 


- Thuộc loại: Đa dùng 


KHẢO DỊ 
Cách sông nên phải luy đồ 
Những như đường liền én cũng sang ngang 
Gió đưa träảng là trăng đưa gió 
Thuy thoảng cá vượt qua đàng 
Xin đừng lắm chốn nhiều nơi nhỡ nhàng 
Vì sông nên phải luy thuyền 
Vì chiều tối phải luy cô bán hàng 
Vì tình nên phải đa mang 
Vì duyên thiếp biết quê chàng ở đây. 

(Ca đao) 


Tà áo bóng ngà về tây 
A1 ơi có thấu thân này hay không 
Trót qua sông em phải luy thuyền 
Bởi chưng trời tối nên duyên bững hờ. 
Bạn tình ơi! Bạn tình ơi! 
Trống cơm khéo võ nên vông. | 

Hát xoan (trống quân đức bắc) 
Cách sông nên phải luy đồ 
Tối trời nên phải luy cô bán hàng 
Hay còn cất gánh làm cao 
Khi mua chẳng bán, khi giao chẳng màng. 

(Ca dao) 
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Trống cơm khéo vỗ nên vông 

Đàn cầm khen ai khéo gẩy nên cung xang xề 

Trót say huê tôi phải tìm huê 

Đã thành gia thất thời về 

Ở làm chi nữa chúng chê bạn cười. 

Lòng tôi không giăng gió tôi không phải người gió giăng. 
Anh ba yêu đến tôi chăng. 


Ghi chứ: Giai điệu của trổ hết bài hát này giống như là do 2 câu 6 - 8 làm thành 
nhưng nhắc lại hai lần, : 

Chú thích: Qua gìang Ìà qua sông 

(1) Điệu hát qua sông. 

(2) Gia thất : gia là nhà, chỗ ở, gia cũng là tiếng vợ gọi chồng 

Mạnh Tử viết: “Nữ tứ sinh nhi nguyện 

Vị chi hữu gia” 

(Con gái sinh ra, cha mẹ mong cho con gái có chồng) 

Thất: Là nơi chứa đầy tài vật sung túc. Thất cũng là tiếng chồng gọi vợ. 
Kinh lễ viết: “Tam thập viết tráng hữu thất”. Gia thất: có nghĩa là vợ chồng. 
(Theo điển cổ uăn học) 
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54. HÁT XUÔI HÁT NGƯỢC 
Thể thơ : 6 - 8 (biến thê) uà 7 từ nói sử Việt Nam 
Hình thức : Trổ mở đâu, Trổ thân bòi uù kết 
Cách lồng điệu 
* Trổ mở đầu: Do 3 câu thơ 6- 8 làm thành 


Câu 6: Đảo 4 nhắc lại 6 làm thành 2 câu nhạc : 4 chữ đáo làm 
thành câu nhạc 3 ô nhịp; 6 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi đều nhau: 4 chữ đầu làm thành câu nhạc ð ô nhịp; 
4 chữ cuối có thêm tiếng đệm làm thành câu nhạc 8 ô nhịp (thêm 1 ô 
nhịp nhưng vì lý do hết trổ); Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 4 câu nhạc : 24 ô nhịp 
Ngân đuôi : 4ô nhịp 
Cộng : 28 ô nhịp 


* Trổ thân bài: Do 3 câu thơ 8 -6-8 phá thể 0ù chạy một lèo làm 
thùnh nhưng mở đầu là côu 8 


Ở trổ này ta thấy từ một câu 8 chia đôi đều nhau và ở giữa có 
xen tiếng đệm làm thành 2 câu nhạc ð và 7 ô nhịp nó giống như 
cách phổ của câu 8 trổ mở đầu. Đó là đặc điểm của câu 8 của các 
trổ trong thể loại này (qúa giang và xuôi ngược). Sau đó cứ mỗi câu 
thơ lại phổ vào một câu nhạc 8 ô nhịp đều nhau đến câu 7 cuối 
cùng vì lý do kết thúc nó chỉ phổ 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có 9 đoạn: 
Đoạn 1: Do 3 câu 6 - 8-6 làm thành 28 ô nhịp 
Đoạn 2: Do câu 6, câu 7 từ làm thành câu nhạc 44 ô nhịp 


Cộng : 72 ô nhịp. 
LỒI CỔ 


Trổ mở đầu: Trống cơm. khéo uô nên oông 


Một đàn con gớ! lột sông té bèo. 
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Trổ thân bài: (2) Chuột chạy bờ rào muỗi úp cánh dơi 
Bụt kia bẻ cổ con nai 
Trứng gù tha qua lên ngôi trên cây 
(3) Trong đình có cúi bkhua cái nhôi (4) 
Trong cát nón có cúi bèo cốt cột 
Ở dưới sông có phố bán bát 
Lên trên biển đốn. gỗ làm. nhù 
Con ouâm bia ấp trứng ba ba 
Cưởi con gà mà đi đứnh giặc 


Khi hát lên sẽ thành 


HÁT XUÔI HÁT NGƯỢC 
Người hát: Cụ Đào Thị Na 


Hơi nhanh Trổ mở đầu 
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kia là con 1 vm kia nố ấp ï trứng ba 


ba cưỡi con gà mà đi đánh giặc 


- Nguồn gốc văn học: Ca đao, chèo. 


- Hoàn cảnh sử dụng: Suý Vân hát khi giả điên trong vỏ chèo 
Kim Nham. 


- Tính chất: Thể hiện điên loạn đảo điên phải trái tiết tấu linh 
hoạt và có múa, âm nhạc có chất kể chuyện nhịp độ nhanh dần. 


- Chức năng: Dùng trong những đoạn con người mê sảng, cay 
đăng. Dùng cho đơn ca nữ hoặc đồng ca. 


g). ((A^ 


- Tiếng đệm: “kìa là”, “ối a”... 


- Thuộc loại: Chuyên dùng 


(1) Trổ này ở trổ thân bài của điệu Quá giang nó có 3 câu thơ (6-8-6) ở đây vhỉ 
lây 2 câu 6-8. 

(9) Câu này giống như câu tiếng đệm màu sắc : Bớ chị nhiêu ơi ð bài Quá giang. 
(3) khua: Cái vòng trầm nhỏ ở giữa nón để đội đầu. 

Nhôi: Bốn xương nón bằng tre để giữ cho nón cứng và dễ buộc theo nón để mắc 
quai (nốn thúng quai thao). 
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KHẢO DỊ 
Câu 6 - 8 giai điệu của nó giống và đúng với tiết tấu của trổ 
nhắc lại 1 của điệu Quá giang. Số ô nhịp cũng là 20 ô nhịp. 


(3) Đến đây coi như bắt đầu vào trổ kết, thực tế điệu này vẫn 
còn trổ hết của bài Quá giang giống như một tổ khúc. 


“- “m ".. TU... `. 


ˆ Đội chèo thôn Thương Kiệt, xa ¡ Đông. Tân - Đông H ưng - Thái Bình 
đang hoà tấu nhạc chèo 
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4ó. SỬ CHUYỆN 
Thể thơ : 6 - 8, 7 chữ, 4 chữ 
Hình thức: 
Nữ : Trổ mỏ đầu, Trồổ thân bài 
Nam : Trổ phát triển 1 
Nữ, : Trổ phốt triển 2 
Nam : Trổ kết 
Cách lồng điệu 
Trổ mở đầu : Do câu thơ 6 chữ làm thành câu nhạc 12 ô nhịp. 
Trổ thân bài: Do 2 câu thơ 6-8 phá thể làm thành 32 ô nhịp 
Trổ phát triển 1: Do 4 câu thơ 7 chữ làm thành 36 ô nhịp 


Trổ phát triển 2: (Nhắc lại trổ phát triển 1) do 4 câu thơ 7 chữ 
làm thành 36 ô nhịp. 


Trổ kết : Do 10 câu thơ 4 chữ làm thành 40 ô nhịp. 


LỒI CỔ 
Trổ mở đầu : 
(Nữ) : Khuyên chùng đèn sách uăn chương 
Trổ thân bài : có 
(Nữ): Thiếp tôi khuyên chùng đèn sách uăn chương 


Dầu hao thiếp rót, đèn tàn thiếp bhêu 
Trổ phát triển 1: 
(Nam) : Mộng tùn bán trẩm mê hồ điệp (1) 
Xuân tận tưm canh oứn tử quy 
Ngồi tựa câu lờn cánh bức rèm thưa 
Thoủng như có mùi sen đưa đón gió 
Trổ phát triển 2: 
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(Nữ) : Ông tơ nguyệt ngôi xe chỉ đỏ (2) 
Xe thiếp 0ào làm bạn uới lang quân 
Đôi lúa ta duyên đẹp tấn tần t3) 
Dáy tơ đỏ càng xe còng thốm 
Trổ phát triển 3: 
(Nam): Quan quan thư cưu (4) 
Tại hà chỉ châu 
Yếu điệu thục nữ 
Quán tử hủo câu 
Đào ch: yêu yêu 
Kỳ diệp trăn trăn 
Chỉ tdi uu quy 
Nghi kỳ gio nhôữn 
Chi tải uu quy 
Nghi hỳ gia thất 


EKhi hát lên sẽ thành 


SỨCHUYỆN 


Người hát: Cụ Hà Quang Bổng 


Trổ thân bài 


Thiếp tòi thiếp t1 khuyên chàng chàng đèn ¡ 


~ 
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cách ¡l bức rèm thưa 


lơn 


cầu 


mùi sen đưa 


như có 


thoàng 
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đón 1 gió 1 1 1 | 1L Í 


xe Í thiếp tôi vào làm bạn ï 1 với lang 


dây — tơ đỏ chứ càng thời càng xe cảng 


châu véu điệu thục nữ nàv 


NHỮNG LÀN ĐIÊU CHÈO CỔ CHON LỌC 267 


quân — ơi tử hảo cầu đào chì 


øta nhân chỉ tử — vụ quy nghĩ kỳ gia 


thất ì Ì 1 ] 1 Ì \. 


- Nguồn gốc văn học: Ca đao, thơ chèo, kinh thư Trung Quốc 
ghép lạt. 


- Hoàn cảnh sử dụng: Thị Kính và Thiện Š1 hát trong cảnh gia 
đình hạnh phúc “chàng đọc sách, thiếp vá may” trong “Quan âm 
Thị Kính". 

- Tính chất: Khuyên nhủ, ca ngợi cảnh hạnh phúc đầm Ấm, hoà 
thuận mãn nguyện, kín đáo và chín chăn, hơi khuôn sáo. 


- Chức năng: Dùng cho đơn ca nữ trong cảnh thổ lộ tâm tình, 
yêu đương hạnh phúc hay hứa hẹn, khuyên rắn. 


- Tiếng đệm: “mà, này 1” 


- Thuộc loa: Đa dùng cho nam nữ đối ca. 


KHẢO DỊ 
Khuyên chàng đèn sách văn thở 
Dầu hao thiếp rót đèn mờ thiếp khêu 
(Ca dao) 
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Chu thích. 

Quan quan thư cưu tợi Hà chỉ châu (5) 

Yếu điệu thục nữ, quân tú hảo cầu 

Đào chiêu yêu yêu, kỳ điệp trăn trờn 

Chi tử uu quy, nghỉ bỳ gia nhân (thót) 
(2) Xem chú thích: ở điệu “Đường trường phải chiều” 
(3) Tấn Tần : là nước Tấn và nước Tần hai nước đời xuân thu bên Trung Quốc 
là hai nước này đời đời thông gia với nhau về sau trong văn chương Trung Quốc 
cũng như Việt Nam hay lấy chữ Tấn Tần để chỉ cảnh xum hợp vợ chẳng. Hai 
chữ này cũng giống như hai chữ Châu Trần để chỉ sự kết duyên với nhau hay 
bạn trăm năm. 
(4) Quan thư bài mở đầu tập kinh thi (TQ) là bài đần ca lưu hành trong khu vực 
Chu Nam thời xuân thu (khoảng từ Lạc Dương đến vũ Hán ngày nay) gồm có 3 
chương miêu tả mối tình tha thiết sôi nổi của một chàng trai đối với cô hái rau 
hạnh bên sông. Đoạn kết nói lên ước mở của chàng trai về cuộc sống hôn nhân 
tốt đẹp mai sau. Ổ đây chèo chỉ trích một đoạn đầu. 
(5) Quan quan: Từ tượng thanh miều tả tiếng chìm kêu nghe êm ái du dương 
địu dàng, 
Thư cưu: Loại chim nước giống con mồng, chân có màng bơi lội được, sông ở miền 
Trường Giang, Hoàng Hà Trung Quốc . 
Tại là ở, Hà là sông cũng có nghĩa là chị sông Hoàng Hà. Châu: bãi sông. 
Yếu điệu thục nữ: người con gái xinh xắn duyên dáng 
Quân tử háo cầu: Người con trai tài đức cầu xin đôi lứa. 
Cả đoạn này: Chim thư cựu trên bối sông 

TYêng kêu êm ái du dương 

Người con gói xinh xửn nết na ây 

Đáng được người con trai tài đức cầu xín đôi lửa. 
Đào yêu: Bản thứ 6 trong Chu Nam: Đây là bài dân ca thuộc loại “hý ca” được 
hát trong những đám cưới để chúc mừng cô đâu chú rể cùng bai họ. Những từ 
“Đào non” “yêu đào” “Đào yêu” v.v... trong thơ cổ đều do bài thơ này mà ra. Ở 
đây chèo cũng lấy một đoạn. 

Cây đào non xanh mơn mởn 

Lá của nó rộm rạp xum xuê 

Người con gái uê nhà chồng 

Hoà hợp uới mọt người trong gta đình 
Trên đây là hai bài thơ trong áng thơ Trung Quốc nhưng cũng như ca đáo Việt 
Nam, chèo chỉ lấy một hai đoạn rồi ghép cả hai đoạn đó thành một bài. 
Mộng tàn bán trầm mê hải điệp ý là: Nửa đêm bên gối nằm md thấy con bướm. 
Trong truyện Trang Tử nói: “Không biết mộng hoá thành bướm hay bướm mộng 
hoá thành mình”, Đấy là một truyện ngụ ngôn, Trang Chu cắt nghĩa thuyất “Tủ 
sinh như nhất” (sống chết. như một) của mình, cho rằng dù làm Trang Chu hay 
làm con bướm cũng chẳng qua là một sự biến đổi của vật thể (vật hoá) không 
đáng lo ngại. Nhưng ở đây ta phải hiểu là Thiện Sỹ thấy hạnh phuc của mình 
đẹp như giác mở. 
Chim cưu: Loài chìm cứ thấy trời mưa thì đuổi vợ đi và nắng thì lại gọi vợ về. 
Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: Cựu phụ hô tình (chim cái gào nắng) vì khi nắng 
thì không bị chim đực đuôi đi. Không biết có phải là thư cựu trên kia không? 
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5ó. NÓN THỮNG QUAI THẢO 
Thể thơ : 6-8 Biến thể 
Hình thức: Trổ thân bời, Trổ nhắc lại 1, 2, 3... 
Cách lông điệu 
* Trổ thân bài: Do 3 cáu thơ 6-8-6 làm thành 


Cầu 6: Đảo 4 nhấc lại 6 phổ thành 2 câu nhạc; 4 chữ đảo làm 
thành câu nhạc 4 ô nhịp; 6 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 8: Phổ theo kiểu xuôi 8 chữ chạy một lèo làm thành câu 
nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 6: Cuối cùng phổ theo kiểu xuôi: 6 chữ chạy một lèo làm 
thành câu nhạc 8 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 3 câu nhạc : 28 ô nhịp 
l1 ngân đôi : 4ô nhịp 
Cộng :32ô nhịp 
* Trổ nhắc lại 1: Do 3 câu thơ 6-8-6 làm thành 


Câu 6: Nhắc lại 4 chữ của câu 6 cuối trổ trên phổ theo kiểu 
xuôi: 4 chữ cuối làm thành câu nhạc 5 ô nhịp. 


Câu 8: Phổ theo kiểu xuôi: 8 chữ chạy một lèo làm thành câu 
nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 6: Cuối cùng phổ theo kiểu xuôi: 6 chữ chạy một lèo làm 
thành câu nhạc 8 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 4 câu nhạc : 21 ô nhịp 
1 ngân đuôi : 4ô nhịp 
Cộng : 25 ô nhịp 
* Trổ nhắc lại 2, 3, 4 
Cách phổ thơ, nhạc và câu thơ giống như trổ nhắc lại 1. 
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LỠIi CỔ 
Trổ thân bài: Ngày đi em đội nón thúng quai thao (1) 
Ngày UỀ có nón xứ Nghệ, lại ước œo cd nón ba tâm 
Đi đâu em uội em nhầm 
Trổ nhắc lại 1: Em uội em nhậm. 
Đá say đến thế để ai lần cho rơ 
Nguyệt đêm rằm xế lúc canh tờ. 
Trổ nhắc lại 2: Đã xế lúc canh tờ 
Lòng giăng muốn súng nhưng mà mắc mây. 
Em muốn cho có đấy cùng đây 


Khi hát lên sẽ thành 


NÓN THÚNG QUAI THAO 
Người hát: Cu Phạm Văn Điển 


quai thao mà chứ ngày ì Ì về cố nồn Xứ 


em 1 đi đâu tình sao mà em 
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NH 


chứ em 


(LK4 


{ 


Trổ nhắc lại 1 
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đã 


đã 


mà 


nguyệt hôm rằm tình sao 


nguyệt 


canh 
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¡L (LX4... 


Trổ nhắc lại 2 


giãng lòng giăng muốn 


lòng 


tà 
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1 I 1 em 1 em muốn cho thời 


- Nguồn gốc văn học: Ca dao 


- Hoàn cảnh sử dụng: Bài hát ngoài tích trò. 
- Tính chất: Tha thiết, êm ái, nhắn nhủ tươi mát. 


- Chức năng: Tả tình cảm với người khác, khuyên nhủ thiết tha 
hồi tưởng một tình cảm hay cảnh tượng nhớ nhung man mác. Dùng 
cho đơn ca nam nữ đều được. 


- Tiếng đệm: “mà” 
- Hệ thống làn điệu: Hệ thống hát cách 


- Thuộc loại: Đa dùng, mô tả tình và cảnh vui. 


KHÀO DỊ 
Cái nón ba tầm 
Quai thao một nắm, áo trầm một đôi 
Cái thắt lưng em bảy tám vuông sổi 
Sao em chẳng nhuộm cái mầu bông dâu 
(Quan họ Bắc Ninh) 
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Chú thích: 

(1) Nón thúng: Một nón cổ hình dáng như chiếc thúng. 

(2) Quai thao: hai tua chỉ buộc hai đầu quai nón. 

- Tác dụng của quai thao cũng giống đôi khuyên hay hai cái thao ở 
đầu mũ của các Vương phi, Công chúa hay tiểu thư con nhà đài các 
là để kiểm tra thái độ khi đứng, cử chỉ có lắc đầu, lắc cổ, quay đi, 
quay lại nhanh hay không nếu quá mạnh, đôi khuyên hay đôi thao 
đó sẽ đánh vào má để báo động biết kiềm chế lại. Tác dụng là như 
thế, nhưng mặt khác lại trở thành vật trang sức cho các cô gái. 
Đó chính là quy định của chế độ phong kiến xưa đối với phụ nữ gọi 
là chín chắn. Trong phép tắc này còn có mấy câu châm ngôn. 
Ngôn vô lộ sỉ (Nói không hở răng). 

Tiếu vô xuất thành (không cười bật thành tiếng) 

Đi không động gấu quần mới ngoan. 


Cố nghệ nhân Hà Quang Bổng 
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53. ĐÀO LIỀU MỘT MÌNH 
Thể thơ : 6-8 
Hình thức: Trổ thân bài; Trổ nhắc lợi 1, 2, 3... 
Cách lồng điệu 
Do 2 cầu thơ 6-8 uè 2 chữ dự báo của câu 6 làm thùnh 


— Câu 6: Đảo 4 nhắc lại 6 làm thành 2 câu nhạc: 4 chữ đáo làm 
thành câu nhạc 4 ô nhịp: 6 chữ nhãc lại làm thành câu nhạc 7 ô nhịp. 


Câu 8: Chạy một lèo 9 ô nhịp: 2 chữ dự báo của câu 6 sau thêm tiếng 
đệm làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 4 câu nhạc : 24 ô nhịp 
Ngân đuôi : 4ô nhịp 
Cộng .: 28 ô nhỊp 


* Trổ nhắc lại 1: Do 2 câu thơ 6-8 uà 2 chữ dự báo của câu 6 
làm thành 


Câu 6: Đảo 4 nhắc lại 6 làm thành 2 câu nhạc: 4 chữ đảo làm 
thành câu nhạc 4 ô nhịp; 6 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 7 ô nhịp. 


Cáu 8: Chạy một lèo làm thành câu nhạc 9 ô nhịp: 2 chữ dự báo 
và tiếng đệm làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có: 4 câu nhạc : 24 ô nhịp 
Ngân đuôi : 4ônhịỊp 
Cộng : 28 ô nhịp 
* Trổ nhắc lại 2: Lời và nhạc giống như trổ nhắc lại 1 
* Trổ nhắc lại cuối cùng: Do 3 câu thơ 6-8-6 làm thành 


Câu 6: Đảo 4 nhắc lại 6 làm thành 2 câu nhạc: 4 chữ đảo làm 
thành câu nhạc 4 ô nhịp; 6 chữ nhặãc lại làm thành cầu nhạc 7 õ nhịp. 


Câu 8: Chạy một lèo làm thành câu nhạc 8 ô nhịp 


Côu 6: Chạy xuôi làm thành câu nhạc 7 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp. 
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Trổ hát này có: 4 câu nhạc : 26 ô nhịp 
1 ngân đuôi : 4 ô nhịp 
Công : 30 ô nhịp 
LỠI CỔ 
Đo 3 câu thơ 6-8-6 làm thành 
Trổ thân bài: Đi đâu nàng ơi đào liễu một mình ( 
Hai 0ai gánh nặng nhật trình đường xa (2 
Áo sông... Trổ nhắc lại 1: Áo sông xếp nếp em để trong nhò 
Khăn uuông em đội phốt phơ trên đầu 
Vêếm đào... Trổ nhắc lại 2: Yếm đèo em hãy còn mẫu 
Răng đen, da trắng, mới tóc trên đầu còn xanh 
Mù em... Trổ nhắc lại cuối cùng: Mở em Ỏ Đậy sưo đành 
Sao em chủ kiếm chút tình kéo thế mu mai. 
Sách có chữ xuân bất tái lai 


Khi hát lên sẽ thành 


ĐÀO LIÊU MỘT MÌNH 
Người hát: Bà Phạm Thị Riễn 


Vừa phải Trổ thân bài 


Đào liểu có một 


đâu hơởi cô nàng ơ đào liễu có một í - mình ây 


kìa hai ï vai đang còn sảnh Í nặng mà để nhật 


trình nhật trình đường xa  dậu mà tấm áo tấm 


` 


` 
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Xếp nếp thời em 
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em | 1 Ì 1 ] Ì (LK4 


tỉnh kéo thế tình mỉa mai chữ rằng sách có chữ 


rằng cô nàng ơi xuân 1 bất mà 
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- Nguồn gốc văn học: Ca dao 
- Hoàn cảnh sử dụng: Hát ngoài tích trò. 
Tính chất: Trữ tình, chung thuỷ. 
Chức năng: Dùng tả cảnh vật đẹp, ca ngợi đất, nước, người con 


gái duyên dáng đáng yêu. Dùng cho đơn ca nam nữ hay đồng ca 
đều được. 


Tiểng đệm: “Dậu mà”, “ới a 1” 
Hệ thông làn điệu: Thuộc hệ hát cách. 
Thuộc loại: Đa dùng. 


KHẢO DỊ 
Đào liễu để em ơi một mình 
Đôi vai gánh chữ chung tình xa là đường xa 
Tấm áo nâu sống xếp nếp em để trong nhà 
Ba vuông khăn tím phất phơ em đội đầu 
Tấm yếm đào sao em khéo giữ mầu 
Răng đen rưng rức mái tóc đầu em hãy còn xanh 
Ấy thế mà sao em ở vậy cho nó đành 
Sao em chả kiếm chút chồng lành kéo thể mỉa mai 
Sách có chữ rằng xuân bất. tái lai ®) 

(Ca dao) 


Chú thích: 

(1) Đào liễu là tiếng chỉ người con gái trong văn thơ cổ Việt Nam và Trung Quốc. 
(2) Nhật là ngày. Trình là đoạn đường đi hành trình. Ÿ câu này nói: gánh nặng, 
ngày đài, đường xa. 

(3) Xuân bất tái lai, chữ hán có nghĩa là: “Tuổi xuân không trở lại". 
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54- ĐÀO LÝ MỘT CẢNH (LUYỆN 5 CUNG) 
Thể thơ : 6-8 biến thể 
Hình thức: Trổ mở đầu; Trổ thân bời; Trổ nhắc lại 1, 2, 3 
Cách lồng điệu 
Trổ mở đầu: Do 2 câu thơ 8-6 làm thành 


Câu 8: Chia đôi lệch và thêm 2 chữ đầu của câu 6 sau làm thành 
2 cầu nhạc; 6 chữ đầu làm thành câu nhạc ð ô nhịp; 2 chữ cuối cộng 
với 2 chữ đầu câu 6 làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; xuyên tâm 2. 


Câu 6: (còn 4 chữ cuối) chạy một lèo và có láy đuôi làm thành 
cầu nhạc 6 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp. 


Trổ hát này có: 3 câu nhạc : 17 ô nhịp 
Ngân đuôi : 2 ô nhịp 
Xuyên tâm : 2 ô nhịp 
Cộng :2lô nhịp 


* Trổ thân bài: Do 8 câu thơ 6-8-6, câu 6 đầu lấy ô câu 6 cuối 
trổ trên. uà tiếng đệm màu sốc làm thành 


Câu đầu: Tiếng đệm màu sắc và thêm hai chữ đầu của câu 6 
đầu làm thành câu nhạc 10 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 6: (còn 4 chữ cuốt) và 2 chữ câu sau làm thành câu nhạc 6 
ô nhịp. 


Câu 8: Thêm 2 chữ đầu của câu 6 làm thành câu nhạc 9 ô nhip, 
Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 6 cuốt: (còn lại 4 chữ) làm thành câu nhạc 7 ô nhịp; ngân 
đuôi 2 ô nhịp. 
Trổ hát này có: 4 câu nhạc : 32ô nhịp 
2 xuyên tâm: 4 ô nhịp 
1 ngân đuôi : 2 ô nhịp 


Cộng : 38 ô nhịp 
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* Trổ nhắc lại 1, 2, 3: Giống như trổ thân bài, riêng trổ nhắc lại 
3 kém 2 ô nhịp so với trổ thân bài. 


LỜI CỔ 
Trổ mở đầu: Đèòo lý một cành trơ túc phím loan 
Đêm đêm nguyệt lăn sao tàn 
Trổ thân bài: Nàng rằng nàng ơi hỡi nàng 
Đêm đêm nguyệt lằn sao tàn 
Canh khuya chợt nhớ khách hông nhan bên mình. 
Cây xanh thì lú cũng xanh. 
Toy đã uịn được cành, thì hói lấy hoa. 
_ Cung đàn, Tỳ bà ai khéo gây (Ù xang xế hồ xử xang 
Trổ nhắc lại 2: Nàng rằng nàng ơi hỡi nòng 
Cung đàn Tỳ bà ai khéo gẩy xung xế hồ xừ xang 
Long âm ngũ đối (2) hồ xừ xang cống xang hồ 
Anh thương cô nòng như lá đời bì 
Trổ nhắc lại 3: Nờng rằng nòng ơi hỡi nàng 
Anh thương cô nàng như lú đòi bị 
Ngày thì dãi nắng đêm thì dẫn sương. 
Mối tơi uương ruột tằm uấn uúi. 


(1) Xanh xế, hồ, xừ, xang... tên gọi các cung đàn cổ (nốt) của ta theo Trung Quốc 
như đồ, rê, mi... bây giờ. 

(2) Long âm ngũ đối: tên hai bản nhạc cổ trong Huế. | 

(3) Canh: Chữ chỉ thời gian thời xưa, đêm có năm canh, mỗi canh là hai tiếng 
đồng hồ 

(4) Đào nguyên: xem chú thích ở điệu “hát cách”. 

(5) Mục đồng: trẻ chăn trâu. 

(6) Canh cửi, tầm tang: dệt vải, chăn tằm, trồng dâu. 

Đào lý: Cây đào và cây mậm. 

Theo “Thống giám Định Nhân Kiệt”, Tể tướng đời Đường tiến cử cho vua Đường 
một. lúc mấy chục người tài giỏi. Người đương thời khen Định Nhân Kiệt rằng: 
“Thiên hạ đào lý tận công ngôn” (cây đào, cây mận trong thiên hạ đều ở cửa nhà 
ông mà ra). 

Do điềm này, đào lý thường đùng để chỉ người tài giỏi, sân đào lý, ngõ mậm vườn 
đào đều chỉ nơi quyền quý, đẹp đẽ. 
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Khi hát lên sẽ thành 
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Nguồn gốc văn học: ca đao. 


Hoàn cảnh sử dụng: Điệu hát trong tích trò Trương Viên khi 
Tiên dạy Thị Phương hát. 


Tính chất: có âm điệu của bài hát chầu văn, dịu dàng uyễn 
chuyển, tính chất trữ tình, duyên dáng, kín đáo tế nhị. 


Chức năng: Đơn ca nam nữ và đồng ca nữ. Thổ lộ tâm tình ca 
ngợi cảnh đẹp quê hương đất nước hoặc hạnh phúc. 


Tiếng đệm: “1, ới, trời” 


KHẢO DỊ 
Đào lý một cành tơ trúc phím loan 
Ban tối hôm qua, nguyệt lặn, bóng ông sao tàn 
Đêm khuya thanh vắng khách hồng nhan lững lờ. 
Cây xanh thì lá cũng xanh 
Đã trót vin cành thì hái lấy hoa 
Cung đàn Tỳ bà ai khéo gầy tang tình tính tang 
Long âm hổ đối, cái cống, xanh hồ, cái hồ xứ xang. 
Anh thương cô càng như lá đài bị. 
Ngày thì dãi nắng đêm thì đầm sương. 

(Ca dao) 


NHỮNG LÀN ĐIÊU CHÈO CỔ CHON LOC 287 


§5. CHÚC CẨM HỒI VĂN 

Thể thơ: Song thất lục bát 
Hình thức: 7rổ mở đầu, Trổ thân bài 

Cách lỗng điệu 
*Trổ mở đầu: 
Do 2 câu 7 từ (song thất) và tiếng đệm màu sắc làm thành 
Cáu 1: '7 từ chạy xuôi chiều làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
Cáu 2: 7 từ chạy xuôi chiều làm thành câu nhạc 7 ô nhịp. 
Cáu 3: Tiếng đệm màu sắc làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
Cáu 4: Tiếng đệm màu sấc làm thành câu nhạc 5 ô nhịp 


Cáu ð: Tiếng đệm màu sấc làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; Ngân 
đuôi 3 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 5 câu nhạc : 28 ô nhịp 
1 ngân đuôi : 3 ô nhịp 
Cộng :3lônhỊp 
*Trổ thân bài 
Do 8 câu 6-8 (lục bát) uà tiếng đệm mờu sắc làm thừnh 


Cáu 6: Phổ fầeo kiểu đảo nhắc lại 6:4 từ đảo làm thành câu 
nhạc 5 ô nhịp; 6 từ nhắc lại làm thành câu nhạc 7 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi cân 4+4:4 từ đầu làm thành câu nhạc 5 ô nhịp: 
4 từ cuối làm thành câu nhạc 5ð ô nhịp; Tiếng đệm màu sắc làm 
thành câu nhạc ỗ ô nhịp. 


Tiếng đệm màu sắc làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; Ngân đuôi 3 
ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 7 câu nhạc : 38 ô nhịp 
1 Ngân đuôi: 3 ô nhịp 
Cộng : 41 ô nhịp 
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*Trổ thân bài: Do 2 câu 6-8 (lục bát) uà tiếng đệm màu sắc làm 
thành 


Câu 6: Phổ theo kiểu đão 4 nhắc lại 6:4 từ đảo làm thành câu 
phạc 5ð ô nhịp; 6 từ nhắc lại làm thành câu nhạc 7 ô nhịp. 


Cáu 8: Chia đôi cân 4 + 4: 4 từ đầu làm thành câu nhạc 5 ô 
nhịp, 4 từ cuốt làm thành câu nhạc 5 ô nhịp. 


Tiếng đệm màu sắc làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; Ngân đuôi 3 
ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 7 câu nhạc : 39 ô nhịp 
l1 ngân đuôi : 3 ô nhịp 


Cộng : 42 ô nhịp 


LỜI CỔ 

Trổ mở đầu: Chàng ởi thú uâng lời hoàng chiếu 

Thiêp tiên chừng ra nẻo hạ biểu 
Tiếng đệm màu sắc: !ề lơng quân ơi! 

Thiếp tiên chàng bước đường chia đôi 
Trổ thân bài: Thiếp tiên chờng giai lão mấy điều 

Nôi niêm ôn di trăm chiêu chớ có quên 
Tiếng đệm màu sắc: Hề lang quân ơi! 

Thiếp tiên chàng bước đường chia đôi 


Khi hát lên sẽ thành 


CHÚC CẦM HỒI VĂN 
Ghi theo bãng: Bà Minh Lý hái 
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- Nguồn gốc văn học: 


- Hoàn cảnh sử dụng: Hát ngoài tích trò. 
- Tính chất: Hơi có tính nhó nhung, hồi tưởng xa xôi. 


- Chức năng: Dùng trong hoàn cảnh đặn đò chia ly hoặc thăm 
hỏi người phương xa. Viết thư kể chuyện làng xóm hay đấu tranh 
sản xuất. Dùng cho đơn ca hay đồng ca nữ đều được. 


- Tiếng đệm: ơi, ¡, hề lang quân 
- Hệ thống làn điệu: Bài ca lẻ 


- Thuộc loại: Đa dùng 


Chú thích: Bài hát này cụ Cả Tam hát thì lại khác lời ea, là thể 7 từ và tiếng 
đệm làm thành một trổ hát. Bài hát là do bà Minh Lý đã sửa lại và các trổ khác 
đều lấy 2 câu 6-B và thêm tiếng đệm làm thành 1 trổ. Vì bài kiểu này phổ biến, 
nền ở đây chúng tôi lấy nó làm bài mẫu. 

(1) Chúc cẩm hồi văn: Bài văn đệt trên gấm với dòng chữ xếp vòng quanh. 

(a) Theo Tấn Thư, Tô Huệ tự Nhược Lan, vợ Đậu Thao; Thao làm quan đất Tân 
Châu bị đầy lên đất Lưu Sa, Tô Huệ nhớ chồng làm bài thơ 840 chữ xếp theo 
vòng tròn (hồi văn), dệt lên gấm (chức cẩm hồi văn) gửi cho chồng. 

(b) Theo bài tự cuốc tập “Tuyển cơ để? Đậu Thao làm quan ở đất Tân Châu yêu 
người vợ là Triệu Dương Đài. Đến khi đổi ra ở đất Tương Dương, Thao chỉ đưa 
Dương Đài đi theo, bồ Tô Huệ ở lại. Tô Huệ cảm thương cho số phận của mình 
làm bài thơ hơn 200 câu, lời văn thống thiết, dệt vào gấm đọc ngang đọc đọc đều 
thành thơ, gửi cho Thao. Thao cảm tài liền đón Tô Huệ về cùng xum họp. 
Chàng rằng muôn đội phúc nhà 

Hồi văn một bắn âu là cũng may. 
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57. QUÂN TỬ VU DỊCH 
Thể thơ: 6-7 từ phá thể 
Hình thức: Vứa, Trổ mở đầu, Trổ thân bài, 
Tvổ nhắc lại 1, 2, 3... 
Cách lồng điệu 


* Via: Do 2 câu thơ 6 và 7 từ, phổ theo kiểu xuôi làm thành 2 
câu nhạc nhịp điệu tự do. 


* Trổ mở đầu: Do 3 câu thơ 7 từ làm thònh 


- 7 từ thứ nhất: Phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; 
7 từ câu giữa phô theo kiêu xuôi làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; 


- 8 từ câu cuối: Phổ theo kiểu xuôi chia 3 lệch: 4 + 3 + 1. 

Câu 1: 4 từ đầu làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 

Cáu 2: 5 từ sau làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 

Câu 3: 1 từ cộng thêm nguyên âm 1 làm thành cầu nhạc 4 ô nhịp. 
Trổ hát này có: 5 câu nhạc 28 ô nhịp; Lưu không. 

* Trổ thân bài: Do ð câu thơ 7 từ phá thể làm thành 

Nam hút: 

Câu 7 từ thêm 4 từ câu sau làm thành câu nhạc 9 ô nhịp. 


Câu 7 từ: 4 từ cuối và thêm 4 từ đầu câu sau làm thành câu 
nhạc 6 ö nhịp. Câu 7 từ: 4 từ còn lại làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 7 từ phá thể: Làm thành câu nhạc 7 ô nhịp. 
Câu 7 từ làm có 5 từ làm thành câu nhạc 7 ô nhịp, 
Trổ hát này có: 33 ô nhịp. 


* Trổ nhắc lại 1: Do 4 câu song thất lục bát oà 3 cầu 8 - 6 - 8 
phú thể. làm thành. 


Nữ đối: 


2092 HOÀNG KIỂU - HÀ HOA 


Câu 7 trắc: Thêm 3 từ của đầu câu 7 sau làm thành câu nhạc 
6 ô nhịp. 


Câu 7 trắc: còn 4 từ và thêm 3 từ đầu câu 8 sau làm thành câu 
nhạc 7 ô nhịp. 


Câu 8: có 7 từ và 4 từ còn lại làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
Câu 7 bằng: chạy một lèo làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 6: 4 từ đầu làm thành câu nhạc 3 ô nhịp; 4 từ cuối và thêm 
2 từ câu sau làm thành câu nhạc 6 ô nhịp. 


Câu 8: phá thể 8 từ làm thành câu nhạc 11 ô nhịp. 
Trổ hát này có: 50 ô nhịp. 

* Trổ nhắc lại 2 : Do ð câu thơ làm thành 

Nam hút: 


Câu 1: 8 từ chia đôi cân 4 + 4 : 4 từ đầu làm thành câu nhạc 3 
ô nhịp; 4 từ cuối làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 2: 6 từ chia đôi lệch 3 + 4: 3 từ đầu làm thành câu nhạc 
4 ô nhịp; 4 từ cuối làm thành câu nhạc 5 ô nhịp. 


Câu 3: 8 từ làm thành câu nhạc 6 ô nhịp 
Cái 4: 6 làm thành câu nhạc ð ô nhịp 


Câu 5ð: 8 từ chia đôi cân 4 + 4: 4 từ đầu làm thành câu nhạc 4 
ô nhịp; 4 từ cuối thêm nguyên âm (1) làm thành câu nhạc 7 ô nhịp; 
Lưu không. 


Trổ hát này có: 36 ô nhịp. 

* Trổ 3 thu gọn: Do 2 câu thơ 6 — 8 làm thành 

Nữ đáp: 

Cáu 1l: 6 từ chạy một lèo làm thành câu nhạc 6 ô nhịp. 


Cáu 2: 8 từ chia đôi chân 4 + 4: 4 từ đầu làm thành câu nhạc 
4 ô nhịp; 4 từ cuối thêm nguyên âm (1) làm thành câu nhạc 7 ô 
nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 17 ô nhịp. 
Trổ hát này là sự mô phỏng tự do 2 eâu cuối 6— 8 trên làm thành. 
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* Trổ kết: Do 2 cầu song thất làm thành” 


Đồng ca: 7 từ đầu chạy xuôi làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; 7 từ 
cuối chạy xuôi làm thành câu nhạc. 


Câu 1: 7 từ chạy xuôi làm thành câu nhạc 6 ô nhịp. 


Câu 2: Chia lệch 3 + 4: 3 từ đầu làm thành câu nhạc 3 õ nhịp; 
4 từ cuối thêm nguyên âm ) làm thành câu nhạc 7 ô nhịp; Ngân 
đuôi 2 ô nhịp.Lưu không 


Trổ hát này có: 18 ô nhịp. 

Trổ hát này là sự mô phỏng tự do 2 câu cuối 6-8 trổ trên làm thành. 

Như trên cho ta thấy trổ 3 và trổ kết đều mô phông tự do hai 
câu 6 — 8 cuối cùng của trổ nhắc lại 2 và đều có cách phân câu thơ 


và số ô nhịp (16) như nhau. Nhưng trổ kết có thêm ngân đuôi 2 ô 
nhịp để tạo sự ổn định hắn cho câu kết hết bài. 


LỜI CỔ 
Vìa: Chấp kinh (1) phỏi biết tòng quyền (2) 
Bước chân đi nguyện có hoàng thiên (3) 
Trổ mở đầu: Quyết (em) chẳng dám thay lòng đổi dạ 
Tưởng những lúc mặn nông hương lửa 19 
Má bê gối tựa nay (bỗng) phải biệt ly. 
Trổ thân bài: Ảnh thương bạn sẻ chía no đói 
Em bước chân ởì chớ ngợi cát lầm 
Đừng than khóc ruột tâm thêm rối 
Sâu tình ngán nỗi chía đôi lối anh đành lòng sao 
Chẳng đoái đến bạn hiên. 
Trổ nhắc lại 1: Em chẳng dám quên những phiên đôi lứa 
Tưởng những lúc chiều đông tựa cửa 
Ngao ngán thuy cảnh 0uợ xa chông 
Hết họ sang đông, lẻ Ìoi cô phòng 
Tuổi xuân mòn mỏi, rày ngóng mai trông 
Trăm năm chút nghĩa đèo bồng 


Xa xôi ơi có thấu lòng chăng di 
Trổ nhắc lại 2: Chia tay đôi nga xa nhau đôi nơi 
Xa bóng xa người lệ sâu đây 0ơi 
út áo ly biệt chúc nàng hoà Uui 
Kể sao xiết nỗi ngậm ngùi 
Khuyên nàng nên rnhú lây lời chấp kinh 
Trổ nhấc lại 3 thu gọn: Dăm trường thân gái một mình 
Mối sầu sẻ nửa, gánh tình chia hai. 
Trổ kết: Ngõ trúc quanh hình bóng ai đã khuất 
Luông bâng khuâng như mất lạng uùng 


Khi hát sẽ thành 
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- Người hát: Đăng Tỉnh 
Via tự đo 
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) — ngõ - trúc quanh hình bóng 


- Nguồn gốc văn học: Chèo Lưu Bình Dương Lễ, Hàn Thế Du 
chỉnh lý. 


- Hoàn cảnh sử dụng: Dương LỄ và Châu Long hát trước lúc 
chia tay khi Châu Long đi nuôi Lưu Bình ăn học, trong chèo “Lưu 
Bình ~ Dương LÂ”. 


- Tính chất: Thiết tha đằm thắm, trìu mến nhắn nhủ. 


- Chức năng: Dùng đối ca nam nữ khi xa cách nhắn nhủ nhau 
hoặc chia tay nhau như Giáng Hương tiễn Từ Thức về trần thế 
(trong vở “Từ thức gặp Tiên”). 


Tiếng đệm: Đệm nghĩa và nguyên âm ¡ 1 là chú yếu. 
Hệ thống làn điệu: Bài ca lẻ. 


Thuộc loạ1: Đa dùng. 


(1) Chấp kinh: Giữ đúng nguyên tắc mâu mực thông thường phải theo (kinh là 
đạo trưởng). 

(2) Tòng quyển: quyền là sự tạm thời thay đổi khác với kinh đạo thường tức đạo 
thường để cho hợp với lúc biến đổi, với hoàn cảnh đặc biệt, cũng như ngày nay 
ta nót “linh động” vậy. 

Trong văn học cổ đôi khi dùng 2 chữ kinh quyền đi liền nhau để nói việc khéo 
xếp đặt khu xử mọi việc khó khăn trong mọi trường hợp lúc thường cũng như 
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lúc biến như: 
Ruột tâm bối rối nào yên 
Bồi hồi chưa định (kinh quyền) làm sao? 
(Nữ tú tài) 
(3) Hoàng thiên: trời 
(4) Hương lửa: hương và lửa đốt để cúng thần linh và thề nguyền với nhau. Văn 
học cổ dùng để chỉ 1 - tình duyên vợ chồng, tình nghĩa vợ chồng, như: 
May mà hương lửa bén duyên 
Cũng uì mấy chữ trúc tiên thơ đồ 
(Nữ tú tài) 
2 - Lời nguyền, mưu toan việc làm lớn, như: 
Thân xưa hương lửa chẳng còn ước 
Chí cũ công danh đã phủ nguyên 
(Nguyễn Bỉnh Khiêm theo “Điển cố văn học”) 
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Tiết mục chèo của gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Điều 
(Thái Thuy, Thái Bình) 
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ó2 - TÒỒNG NHẤT NHI CHUNG 
Thể thơ : 6-8 phá thể 
Hình thức : Vỉa: Trổ mở đâu; Trổ thân bài; Trổ nhắc lại 

_—— Cách lông điệu 

* Vịa: Do 4 câu 4 từ làm thành, nhịp điệu tự do 
Câu 1: Chia đôi cân 2 + 2 làm thành 2 câu nhạc 
Câu 2: Chia đôi cân 2 + 2 làm thành 2 câu nhạc 
Cáu 3: Chạy một lèo thêm 2 từ câu sau làm thành câu nhạc 


Câu 4: Còn 2 từ sau mở rộng câu nhạc bằng thêm nguyên âm 
z ^ v. “4 z ˆ ^ 
để cân đổi với các câu nhạc trên. 


Trổ vỉa này có 4 câu nhạc. 
*Trổ mở đầu: Do 2 cầu 6-8 phá thể làm thành 


Câu 6: Bỏ 2 từ đầu dùng hình thức nhắc lại làm thành 2 câu 
nhạc; 4 từ làm thành câu nhạc 18 ô nhịp; 4 từ nhắc lại làm thành 
câu nhạc 4 ô nhịp; ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 2 câu nhạc : 17 ô nhịp 
Ngân đuôi : 4ô nhịp 
Cộng : 21 ô nhịp 
*Trổ thân bài: Do 3 câu 6-8- 6 phá thể làm thònh 


Câu 8: Chia đôi cân 4 + 4 : 4 từ đầu làm thành câu nhạc 9 ô 
nhịp; 2 từ và nguyên âm làm thành câu nhạc xen kế 13 ô nhịp; 4 
từ cuối làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Cáu 6: Chia đôi lệch (2+4) : 2 từ đầu làm thành câu nhạc 8 ô 
nhịp (có thêm tiếng đệm); 4 từ còn lại làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 8 cuối: Phá thể chia đôi lệch; 4 từ đầu làm thành câu nhạc 
8 ô nhịp; 8 từ sau làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; 
Lưu không, 


Trổ hát này có 7 câu nhạc : 61 ô nhịp 
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1 ngân đuôi : 4 ô nhịp 


Cộng : 65 ô nhịp 


LỜI CỔ 
Vĩa: Tợi gia tòng phụ 
Xuất giá tòng phu 
Phụ tử tòng tử 
Nhị chung tơmn tòng 
Trổ mở đầu: Tòng nhất nhị chung (1) 
Tòng nhất nhị chung 
Trổ thân bài: Đóc lòng đức hựnh công dụng ở mình (2) 
Tụ: gia tòng phụ đo đành 
Nay công tái tợo cái chôn môn đình 
Trổ nhắc lại 1: Tòng phu sao cho trọn chữ trình uới chồng 
Đã có tay (ông tơ nguyệt(3) ông tơ hồng) 
Thiếp cậy duyên uê xuyên lá thăm cúi tuổi tơ hông (4) 


Khi hát sẽ thành 


TÒNG NHẤT NHI CHƯNG 


Vỉa tự do Người hát: Bà Phạn Thị Riến 
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..)} — VÌ xuyên lá lá nay lá thấm ¡ï chứ cái sợi 
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- Nguồn gốc văn học: Chèo cổ, thơ chữ Hán 
- Hoàn cảnh sử dụng: Ngoài tích trò. 
- Tính chất: Khuyên nhủ, tầm tình, hoặc bày tỏ tấm lòng mình. 
- Chức năng: Dùng cho đơn ca nam hay nữ. 
- Tiếng đệm: xong đã, ¡ a. 
- Hệ thống làn điệu: Thuộc hệ thống đường trường 


- Thuộc loại: Đa dùng. 


(U Tòng nhất nhi chụng ý nói: trứơc sau như một. Cả bài nói về ba điều phải 
theo của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến. theo nghỉ lễ: Người đàn bà ở nhà 
thì phải theo cha (tòng phu), khi đi lấy chồng phải theo chồng (tòng phụ), khi 
chồng chết thì theo con (tòng tử). 
(2) Công dung bằng vào trong tứ đức (4 đức tốt của người phụ nữ là (trinh) phụ 
đức (sự trinh thuần), phụ ngôn (lời nói tốt lành), phụ dung (nét mặt dấng người 
dịu dàng), phụ công (sự chăm chỉ khéo léo của người vợ). 
(38) Ông nguyệt: ông tơ hồng là một, xem chú thích bài đường trường phải chiều. 
(4) Về xuyên lã thắm (lá đỏ) lấy trong tích bài “thơ bài lá đỏ”? (Hằng điệp đề thư) 
nghĩa là thơ để trên lá đỏ. Tích này có nhiều tích, ở đây chúng tôi xin lấy một 
tích tương đối phổ biến. Theo “Thanh toả cao nghỉ” và “Thái bình quảng ký” 
cung nhân Hàn Thị đề một bài thơ trên lá đỏ thả trên ngòi nước từ cung vua trôi 
ta ngoài. Vụ Hựu nhặt được đem cất đi, sau vua Đường Thái hồi hai ngàn cung 
nữ. Hàn Thị cũng được ra về không ngờ lại lấy chồng là Vu Hựu. Hôm cưới, họ 
đưa lá đó ra và nói “chúng ta phải lễ tạ bà mối chứ”, Hàn Thị bèn làm một bài 
thơ rằng: 

"Nhất liên gia cú lưu thuy 

Tháp tải u từ mãn tổ hoài 

Kí nhật khước thành loan phượng hữu 

Phượng thì bông điệp thị lương môi” 
Ý của bài: Một đôi câu thơ đẹp theo dòng nước chảy, mười năm nghĩ u uất đây 
tấm lòng mong nhớ. Ngày nay lại thành bạn loan phượng mới hay lá đỏ cũng là 
mối giỏi. 


306 HOÀNG KIỀU - HÀ HOA 


ó2. BÌNH THẢO 
Thể thở : 6-8 phó thể 
Hình thức : Nói lệch; Trổ thân bài; Trổ nhắc lợi 1, 2 
Cách lồng điệu 
* Nói lệch: Do câu thơ 6-8 làm thùnh nhịp điệu tự do 
Câu 6: Chạy một lèo làm thành câu nhạc nhịp điệu tự do 


Cáu 8: Chia đôi cân (4+4) : 4 từ đầu làm thành câu nhạc, Xuyên 
tâm tự do; 4 từ cuổố: đệm nghĩa làm thành câu nhạc. 


Trổ nói lệch này có: Đệm đà 3 câu nhạc, 1 xuyên tâm 
*Trổ thân bài: Do câu thơ 6-8 uù tiếng đệm nghĩa làm thùnh 


Cáu 6: Đảo 6 nhắc lại 4 : 6 chữ đảo làm thành câu nhạc 10 ô 
nhịp; 4 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi cân (4+4) : 4 từ đầu làm thành câu nhạc 7 ô 
nhịp; Câu xem kẽ băng nguyên âm làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 
4 từ cuối làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; Tiếng đệm nghĩa là làm 
thành câu nhạc 4 õ nhịp; Đệm nghĩa 4 ô nhịp; Nhắc lại câu đệm 
nghĩa trên làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Đệm nghĩa làm thành câu 
nhạc 5 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp. 

Trổ hát này có : 9 câu nhạc : 50 ô nhịp 

Ngân đuôi : 4 ô nhịp 
Cộng : 54 ô nhịp 
*Trổ nhắc lại 1 và 2 


Thể thơ, tiếng đệm và cách lổng điệu như trổ thân bài. 
LỜI CỔ 
Nói lệch: Người đâu đến ở chùa này 


(Cổ biêu ba ngốn lông mày nét ngang 
Trổ thân bài: Người đâu đến ở chùa này 
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Cổ kiêu ba ngấn lông mày nét ngang 
Ấy mấy thây tiểu ơi 
Niệm nươm rô a d: đà Phát! 
Niệm nam mô a di đà Phật! 
Ấy mấy thây tiểu ơi 
Trổ nhấc lại 1: Thầy như táo rụng sân đình (2) 
Em như gá! đở ởi rình của chua 
Ấy máy thây tiểu ơi! 
Niệm nam mô a ở: đà Phật! 
Niệm nam mô a dì đà Phật! 
Ấy mấy thây tiểu ơi! 
Trổ nhắc lại 2: Cøu non tiên chữm lòng đào. 
Trầu têm cứnh phượng em trao cho chùng 13) 
Ấy mấy thây tiểu du 
Niệm nam mô u di đà Phật 
Niệm nam mô a dì đà Phật 


Ấy mấy thây tiểu ơi 


Khi hát sẽ thành 
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- Nguồn gốc văn học: Vở chèo “Quan âm Thị Kính” 


- Hoàn cảnh sử dụng: Thị Màu hát tỏ tình với Thị Kính ở sân chùa 
trong trích đoạn “Phị Màu lên chùa” ở vở chèo “Quan âm Thị Kính” 
- Tính chất: Sôi nổi, nỗng thắm, có chất lắng lơ khi nói lệch 


- Chức năng: Tả tâm trạng yêu đương đằm thắm, sôi nổi, bay 
bướm nhưng hơi số sàng và thổ lộ được trực tiếp với người mình yêu. 


- Hình thức: Dùng cho đơn ca nữ, những cô gái lắng lơ hoặc 
chanh chua. 

- Tiếng đệm: ới ¡, ấy mấy, chứ... 

- Hệ thống làn điệu: Hệ thống có âm điệu nhà chùa nhưng 
không nằm trong hệ thống “kệ” của nhà chùa vì làn điệu ở đây sôi 
nối. Nó cùng với âm điệu cấm giá. 


- Thuộc loại: Chuyên dùng cho nữ lệch. 


KHẢO DỊ 
Trời mưa nước gội dọc dừa 
Sắp tới anh trầy, bây giờ nàng ơi 
Quan trên có lệnh về đòi 
Tôi vâng lệnh người, tôi phải bước ra 
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Túi vóc mà cải bốn hoa 
Đôi tay đôi túi mở ra khép vào 
Cau non tiến chũm hạt đào 
Trầu têm cánh phượng rọc dao lưu cầu 
Trầu em têm những vôi tầu 
Anh cất miếng trầu, anh bước chân ởi. 


Chu thích: 
(1) Cổ kiêu: Cổ cao ba ngẵn là biểu hiện cái đẹp của người con gái xưa. 
(2) Thầy như táo rụng sân đình 


Em như gái đỡ đi rình của chua 
Cá hai câu này ý nói tình cảm của Thị Mẫu yêu say đắm Thị Kính, nó ở cái ý: 
Táo của sân đình chùa là không phải mua có thể xin được, thêm nữa ở đây nó 
lại rụng xuống thì tha hồ mà nhặt và táo là chất chua phù hợp với những người 
đang mang thai (gái dò). Táo đã không phải mua lại nằm sẵn ở sân đình. Vậy 
người con gái đang thèm của chua đó còn chần chừ gì nữa mà không “lao vào" 
mà *võ lấy". 
Với cái ý chí như trên để ta thấy tình yêu của Thị Mầu đối với Thị Kính mạnh 
mẽ như thế nào. 
(3) Câu này ý nói: Thị Mầu trao cho Thị Kính sự trình khiết và vé đẹp nhất của 
mình. Vì cau non là rất. quý mà trầu lại têm cánh phượng biểu hiện sự khéo léo 
và đẹp đẽ của người tềm miếng trầu. Và ta cũng hiểu là đôi trai gái ngày xưa 
trao tặng và nhận của nhau miếng trầu là coi như đã nhận lời gắn bó thành hôn. 
Chả thế mà ngày xưa các cụ đã có câu: 

Làm thân con gái chó ð ăn trầu người. 
Hay các cô gái cũng rất có ý thức về vấn đề này: 

Miếng trầu xem nặng bằng chị. 

Ăn rồi em biết lấy gì trả ơn 0.0.. 
Ỏ đây tôi muốn nói thầm về nhịp độ của 3 trổ hát này. Trổ đầu: Khen bâng qud 
- thấy đẹp thì khen. Nhưng thấy Thị Kính không để ý Thị Mầu tiến thêm một 
bước, nhưng cũng chỉ dùng hình tượng sanh ví xa xa. Nhưng vẫn không hiệu 
quả. Lần thứ ba Thị Mầu cụ thể hơn bằng mời trầu mà ai cũng biết đấy là biểu 
hiện của sự tỏ tình. Do đó, khi hát ta cũng phải có từng bước phát triển. Trước 
thong thả sau nhanh dần như thế mới đúng với ý tứ của bài hát và phù hợp với 
sự phát triển tâm lý Thị Mầu. 
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ó3. SA LỆCH CHÊNH 
Thể thơ : 6-8 
Hình thức: Trổ thân bài; Trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
*Trổ thân bài: Do 3 cáu thơ 6-8-6 làm thừùnh 


Câu 6: Phổ theo kiểu đảo 4 nhấc lại 6 : 4 chữ đảo làm thành 
một câu nhạc lấy đà 2 ô nhịp; 6 chữ nhấc lại làm thành câu nhạc 
8 ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi cân 4 + 4 giữa có tiếng đệm làm thành 2 câu nhạc; 
4 chữ đầu làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Tiếng đệm 4 ô nhịp; 4 chữ 
sau làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 7 câu nhạc : 31ô nhịp 
Ngân đuôi : 4ô nhịp 
Cộng : đỗ ô nhịp 


*Trổ nhắc lại 1: Cừng do 3 câu thơ 6-8-6 làm thành nhưng câu 
6 đêu là nhắc lại câu 6 của trổ trên 


Câu 6: Phổ theo kiểu đảo 4 nhắc lại 6 : 4 chữ đảo làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp; 6 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Cáu 8: Chia đôi giữa có xem tiếng đệm làm thành câu nhạc : 4 
chữ đầu làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Tiếng đệm 4 ô nhịp. 


Câu 6 cuôi cùng: Chạy một lèo làm thành câu nhạc 9 ồ nhịp; 
Ngân đuôi 4 õ nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 6 câu nhạc : 33 ô nhịp 
Ngân đuôi : 4 ô nhịp 
Cộng : 97 ô nhịp 
*Trổ nhác lại 2: Do 3 câu thơ 6-8-6 làm thành 


Cáu 6: Nhắc lại câu 6 cuối trổ trên làm thành 2 câu nhạc: 4 từ 
đầu làm thành câu nhạc ð ô nhịp, 4 từ cuối làm thành câu nhạc 6 


312 HOÀNG KIỂU - HÀ HOA 
ô nhịp. 
Câu 6: Chia thành đôi cân 4 + 4: 4 từ làm thành 2 câu nhạc: 4 


từ đầu làm thành câu nhạc ð ô nhịp, 4 từ cuối và tiếng đệm làm 
thành câu nhạc 7 ô nhịp. 


Câu 6: Chạy một lèo làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; Ngân đuôi 
4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 31 ônhịp 
Ngân đuôi : 4 ô nhịp 
Cộng : 3ð ô nhịp 

*Trổ nhắc lại 3: Do 3 câu thơ 6-8-6 làm thành 


Câu 6: Đảo 4 nhắc lại 6: 4 từ đảo làm thành câu nhạc ð ô nhịp; 
6 từ đảo làm thành câu nhạc 7 ô nhịp; 


Câu 8: Chia đôi cân 4 + 4 làm thành 2 câu nhạc: 4 chữ đầu làm 
thành câu nhạc 5 ô nhịp; 4 từ cuối và tiếng đệm làm thành câu 
nhạc 7 ô nhịp. 


Câu 6: thêm tiêng đệm làm thành câu nhạc 9 ô nhịp; Ngân đuôi 
4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có: 39 ô nhịp 
Ngân đuôi : 4 ô nhịp 
Cộng : 36 ô nhịp 


LỜI CỔ 

Trổ thân bài: em uờng sánh uới bạc chả uừa thoi 
Để cho nước chảy hoa trôi lỡ làng 
TYn sang sao chủ thấy sang 

Trổ nhắc lại 1: Tĩn sang sao chả thấy sang 
Hẹn ba bồn năm hẹn lòng càng xót xa 
Nỗi đoạn trùng (L) thiếp phải Ìo xa 

Trổ nhắc lại 2: Nổi đoạn trùng thiếp phỏi bước chân ra 
Gió sương hìu hắt sương sa lạnh lùng 
Chăn đơn gốt chếch lạnh lùng 
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- Nguồn gốc văn học: Ca dao 


- Hoàn canh sử dụng: Nhân vật đa dùng 
- Tính chất: Thắm thiết mong chờ, buồn man mác và trữ tình. 


- Chức năng: dùng cho đơn ca nam nữ đều được, sử dụng trong 
trường hợp nhớ nhung, mong đợi, bày tỏ nỗi lòng yêu đương gắn bó, 
hoặc ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên hữu tình. 


- Tiếng đệm: “Thời”, “ơi” 
- Hệ thông làn điệu: Sa lệch 


- Thuộc loại: Đa dòng. 


KHẢO 0| 

Bạc sao chả vừa thoi 
Để cho nước chảy hoa trôi nhỡ nhàng 

Tin sang sao chẳng thấy chàng sang 
Hẹn ba bốn hẹn lòng càng xót xa 

Đoạn trường phải bước chân ra 
Gió xuân hiu hắt sương sa lạnh lùng 

Chăn đơn gối chiếc lạnh lùng 
Đôi hàng châu lệ khăn hồng chứa chan 
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Gặp chàng thiếp phải thở than: 
Dưới khe nước chảy trên ngàn thông reo 
Cơm ăn thất thểu ít nhiều 
Ca dao 
Điệu hát này cũng có khi hát lời như sau: 
Canh một thơ thần vào ra 
Chờ giăng giăng xế, chờ hoa hoa tàn 
Canh hai đốt ngọn đèn loan 
Chờ chàng quân tử thở than đôi lời 
Canh ba sương bén cành mai 
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Nghệ nhân chèo Phạm Văn Chín (89 tuổi) 
Làng Cốc (Thái Bình) 


Chú thích: 

(1) Đoạn tràng: đứt ruột 

Theo “Sưu thần ký”, có người bắt được hai con vượn con, thường đem ra hiên đùa 
giổn, vượn mẹ ngày nào cũng đến ở trên cây gần đầu nhà trông thấy kêu thảm 
thiết ít lâu sau vượn mẹ chết xác rơi xuống gốc cây người ta đem mổ thì thấy 
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ruột đứt từng đoạn, Từ đấy văn học cổ dùng từ đoạn trường để nói sự đau đớn 
khổ lâu quá trong cuộc đời 

Ngàn năm gương cũ soi kim cổ 

Cảnh đấy người đây luống đoạn trường 

(Thơ bà Huyện Thanh Quan - trích điển cố Uăn học) 


ó4. DƯƠNG XUÂN 
Thể thơ : 6 - 8 phó thể 
Hình thức : Trổ mở đầu, Trồ thân bài, Trổ nhắc lại 
Cách lông điệu 
* Trổ mỏ đầu: Do cáu thơ 8 chữ làm thành 


Câu 8: Phổ theo kiểu xuôi làm thành 4 câu nhạc: Câu thứ nhất 
4 ô nhịp (không kể nhịp mở đầu); Câu thứ hai: 4 ô nhịp; Câu thứ 
ba: 4 ô nhịp; Câu thứ 4: 4 ô nhịp; 

Câu ngân đuôi : 4 ô nhịp; 

Trổ hát này có : 4 câu nhạc : 1ồ ô nhịp 

Ngân đuôi : 4 Ôônhịp 

Cộng : 20 ô nhịp 

* Trổ thân bài: Do 2 câu thơ 6 - 8 lờm thònh 

Câu 6: Phá thể phổ theo kiểu xuôi làm thành 2 câu nhạc : 2 chữ 
đầu (không phá thể) làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; 4 chữ cuối 
(không phá thê) làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 

Câu 8 : (Phá thổ) phổ theo kiểu xuôi làm thành 3 câu nhạc : 2 
chữ đầu (có thêm tiếng đệm) làm thành câu nhạc 8§ ô nhịp; 2 chữ 
đầu được nhắc lại và thêm 2 chữ nữa làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 


4 chữ cuối (thêm tiếng đệm) làm thành câu nhạc đài 8 ô nhịp; 
Ngân đuôi 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 5 câu nhạc : 33 ô nhịp 
Ngân đuôi : 4ônhịp 
Cộng : 87 ô nhịp 


* Trổ nhắc lại: Lời và nhạc giống như trể thân bài 
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LỜI Cổ 
Trổ mở đầu : Hoa thơm bướm liệng chập chờn bướm bay 
Trổ thân bài : (Ta có) yêu cây uun xởi cho cây 
Lá xanh lá tôt càng ngày càng xanh 
Trổ nhắc lại  : Tơ yêu hoa phải biết màu hoa 
Sói, lan thơm ngót, hoa trà thơm lâu 


Khi hát lên sẽ thành 


DƯƠNG XUÂN 


Ghi theo băng: Bà Minh Lý hát 


Vừapha! Trồ mở đầu 
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l nỌ biết màu hoa ì sót Ì 


- Nguồn gốc văn học: Dân ca quan họ 


- Hoàn cảnh sử dụng: Các cô tiên khi giáng trần vừa múa vừa 
hát hoặc khi tắm mát ở các vở như : Mộng Lân, Từ Thức. 


- Tính chất: Dịu dàng, trong sáng, tha thiết, tâm tình. 


- Chức năng: Dùng cho những đoạn ca ngợi cảnh đẹp, đơn ca 
hay đồng ca đều được nhưng đơn ca tốt hơn vì nó mang tính chất 
tâm tình nhiều hơn là ào ạt. 

- Tiếng đệm: “Thời nay”, “ai đi”, “ đậu mà”, 

- Hệ thông làn điệu: Bài ca lẻ 


- Thuộc loại: Đa dùng 


Chú thích: 

Dương: Mạnh, rực rỡ 

Xuân: Mùa xuân tươi đẹp 

Dương Xuân: Tức lúc mùa xuân tươi đẹp nhât. 
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KHẢO DỊ 
Ta yêu hoa phải biết màu hoa 
Sói, lan thơm ngát, hoa trà hoa mai 
Đào kia chưa thắm đã phai 
Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu 
Xin chàng đừng phụ hoa ngâu 
Tham nơi phú quý đi cầu mẫu đơn 
Dù chàng trăm giận nghìn hờn 
“Bài trăm thứ hoa nở cả trên cành”. 

(Quan họ Bắc Ninh) 


Một tiết mục của câu lạc bộ chèo làng Khuốc (Thái Bình) 
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35. TÔ VÒ 
Thể thơ : 6 - 8 phá thể 
Hình thức: Vỉœ; Trổ mô đầu; Tyổ thân bời, Trổ nhắc lại 
Tyổ nhắc lại có phát triển 

Cách lồng điệu 
* Vỉa: Do 2 câu 6 - 8 phá thể làm thành, nhịp điệu tự do 
* Trổ mở đầu 
Từ đệm đà làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; 

Lưu không. 

Trổ hát này có : 1 câu nhạc : 4 ô nhịp 
1 ngân đuôi : 4 ô nhịp 
Cộng : 8 ô nhịp 
* Trổ thân bài: Do 2 câu 6 - 8 phá thể làm thành 


Câu 6: Phổ theo kiểu đảo 4 nhắc lại 6; 4 chữ đảo làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp; 6 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 8: Chia 4 lệch 2 + 2 + 2 + 4: 2 chữ đầu làm thành câu nhạc 
5 ô nhịp; 2 chữ thứ 3 và 4 làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 2 chữ thứ 
5 và 6 làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 4 chữ cuối cùng (do phá thê) 
làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 
Trổ hát này có : 6 câu nhạc : 29 ô nhịp | 
Ingân đuôi : 4ô nhịp 
Cộng : 33 ô nhịp 
* Trổ nhắc lại 1: Do 3 cứu 6 - 8 - 6 làm thùnh 


Câu 6 : Phổ theo kiểu đảo 4 nhấc lại 6 : 4 chữ đảo làm thành 
câu nhạc 4 ô nhịp; 6 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 9 ô nhịp. 


Câu 8: 8 chữ chạy xuôi làm thành câu nhạc có nhạc tiết 8 ô 
nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 
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Câu 6: Thiếu 2 chữ đầu còn 4 chữ cuối làm thành 4 ô nhịp; 4 
chữ cuối thêm đệm làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô 
nhịp; Lưu không. 


Trổ hắt này có : 4 câu nhạc : 25 ô nhịp 

2 ngân đuôi : 6 ô nhịp 

l xuyên tâm : 2 ô nhịp 

Cộng :33õ nhịp 

*Trổ nhắc lại 2: Do 3 câu 6 - 8 - 6 làm thành 


Câu 6: Đảo 4 nhấc lại 6 : 4 chữ đảo nhắc lại 4 chữ cuối trổ trên 
làm thành câu nhạc 6 ô nhịp; 6 chữ nhặc lại làm thành câu nhạc 7 
ô nhịp. | 

Câu 8: 8 chữ có thêm tiếng đệm đi xuôi làm thành câu nhạc có 
phần nhạc tiết 8 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 6: Chỉ lấy có 4 chữ cuối câu: 4 chữ ởi xuôi làm thành câu 
nhạc ð ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 4 câu nhạc : 25 ô nhịp 
2 ngân đuôi : 6ônhịp 

Cộng :3lõnhịp 

*Trổ nhắc lại 3 có phát triển 

Do 3 câu 6 - 8 - 6 phá thể lừm thành 


Câu 6: Đảo 4 nhắc lại 6 : 4 chữ đảo nhắc lại 4 chữ cuối trổ trên 
làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 6 chữ nhắc lại làm thành câu nhạc 9 
ô nhịp. 


Câu 8: 8 chữ chạy xuôi chia ra nhiều nhạc tiết làm thành cầu 
nhạc 8 ô nhịp. 


Câu 6: Phá thể: 2 chữ đầu làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; 2 chữ 
giữa thêm đệm nghĩa làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 2 chữ cuối 
thêm tiếng đệm nghĩa làm thành câu nhạc 3 ô nhịp. 


Câu 8: Phá thể chia đôi lệch 4 + 6 : 4 chữ đầu làm thành câu 


nhạc ð ô nhịp, 6 chữ cuối làm thành câu nhạc 3 ô nhịp; Ngân đuôi 
2 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 
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Câu 6: 6 chữ đi xuôi làm thành câu nhạc kết bổ sung 5 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 10 câu nhạc : ð1 ô nhịp 
1 xuyên tâm : 2ônhịp : 
1 ngân đuôi : 2Ô nhịp 
Cộng :B ô nhịp 
LỒI CỔ 
Vìa: Buồn râu buôn rỉ buôn non 


Buồn 0ì một nỗi thương con tò 0ò 
Trổ mở đầu: Ấy mấy hỡi con tò uò 
Trổ thân bài: 7ò uò mày nuôi con nhện 
Đến sau nó lớn nó bổng, nó bế nó quyện nhau đi 
Trổ nhấắc lại 1: Tò oò ngôi khóc tỷ ty 
Nhện hời nhện hơi nhện đi phương nào 
Móc phải mỗi tơ 0ương 
Trổ nhắc lại 2: Vì tm nhện mắc phải mối tơ Uuương 
Ai làm uốn uít mày thương con tò Uò. 
Vò chỏ có con 
Trổ nhắc lại có phát triển: 
Thương tò uò chẳng có con 
Vo tròn đắp đất thương con nhện cùng. 
Đến ngày sau nhện lớn nhện đi giăng mùng. 
Vò già uò thác xác uò mắc phải tơ UƯơng 
Bội bạc lắm con nhện ơi 


Hết củ con tò bò rồi. 
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- Nguồn gốc văn học: Ca đao 


- Hoàn cảnh sử dụng: Câu hát ngoài tích trò, thường cho hề 
hát. 


- Tính chất: Buồn tủi, than thân trách phận, nhớ nhung, 
thương tiếc nhưng cũng có khi dùng châm biếm nhè nhẹ và thương 
cho con người làm công việc vô ích. Muốn thế ngữ điệu phải nhấn 
mạnh và tiết tấu ngoại ở những chỗ kết cấu nhạc 


- Chức năng: Dùng vào những nội dung nhớ lại những dĩ vãng 
đau khổ, hoặc bộc lộ tâm trạng cô đơn hưu quạnh, cảnh chia ly tan 
nát gia đình, oán hận kẻ đã gây ra điều không may cho mình, có 
thể đùng đơn ca hay đồng ca nữ. 

- Tiếng đệm: Ơi, hỡi,i... 

- Hệ thống làn điệu: Hề mồi cùng âm điệu với nhóm: ba mươi 
tết, cu nhớn, cu bé, cơm canh... 


- Thuộc loại: Đa dùng cho các anh hề hát. 


+“ “nh ÑU, 
n/ THÔ. 


Câu lạc bộ chèo xã Đông Động , Huyện Đông Hưng (Thái Bình) 
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3ó. HỂ MỒI BA MƯƠI TẾT 
Thể thơ : 6 - 8 0à fự do 
Hình thức : Vỉa; Trổ mở đầu, Trổ 1; Trổ 3; Trổ 3 

Cách lông điệu - 

*Vịa: Do đệm nghĩa uà 2 câu 6 - 8 làm thành nhịp điệu tự do 
Câu 1: Dùng đệm nghĩa làm câu nhạc lấy đà. 
Câu 6: Thâm đệm nghĩa chìa đôi lệch làm thành 2 câu nhạc, 
Câu 8: Chia đôi thêm tiếng đệm làm thành 2 câu nhạc. 
Trổ vỉa này có: 5 câu nhạc nhịp tự do 
* Trổ mở đầu: Do 2 câu thơ tự do làm thònh 
Câu 4 chữ: Dùng hình thức láy lại làm thành câu nhạc 3 ô nhịp. 


Câu 6 chữ: Dùng theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; 
Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 2 câu nhạc : 7ônhịp 
1Ingân đuôi ; 4ônhỊp 

Cộng :11ônhịp 

* Trổ 1: Do 4 câu thơ tự chọn làm thành 
Câu 1: 5 từ làm thành 5 ô nhịp. 

Câu 2: 5 từ làm thành 8 ô nhịp. 

Câu 8: 4 từ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 4: 6 từ thêm tiêng đệm nghĩa, làm thành câu nhạc ð ô 
nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 17 ô nhịp 
ngân đuôi : 4ô nhịp 
Cộng :2lônhịp 
* Trổ 2: Do ã câu thơ tự do làm thành 
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Câu 1: Nhắc lại câu thơ 6 từ cuối trổ lên làm thành câu nhạc 
4 ô nhịp. 


Câu 2: 6 từ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
Câu 8: 5 từ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
Câu 4: 4 từ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 5: 8 từ làm thành câu nhạc 8 ô nhịp; Ngân đuôi 4 ô nhịp; 
Lưu không. 


Trổ hát này có : 5ð câu nhạc : 24 ô nhịp 

1 ngân đuôi ; 4ônhịp 

Cộng : 28 ô nhịp 

* Trổ 3: Do 11 câu thơ tự do lòm thành 
Câu 1: 3 từ làm thành câu nhạc 3 ô nhịp. 
Câu 2: 5 từ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
Câu 3: 5 từ làm thành cầu nhạc 4 ô nhịp. 
Câu 4: 9 từ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 5: 4 từ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô nhịp; 
Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 6: 7 từ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
Câu 7: 4 từ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 8: Mô phòng câu nhạc cao trào 4 ô nhịp; Ngân đuôi 2 ô 
nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 9: 7 từ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 10: Nhắc lại 2 từ trên và thêm tiếng đệm làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 11: 8 từ thêm trống đắt thành câu nhạc 6 ô nhịp (6); Ngân 
đuôi 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 1 câu nhạc : 4ð ô nhịp 
3ngân đuôi : 8ônhịp 


2 xuyên tâm  : 4ô nhịp 
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Cộng : B7 ô nhịp 
*Trổ 4: Do 9 câu thơ thể tự do làm thành 10 câu nhạc 
Câu 1: 6 từ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
Câu 2: 5 từ làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
Câu 3: 6 từ láy làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 4: 4 từ đầu làm thành câu nhạc ð ô nhịp và 4 từ nhắc lại. 
làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu ð: 4 từ láy lại làm thành câu nhạc 3 ô nhịp. 

Câu 6: 5 từ chạy xuôi làm thành câu nhạc ð ô nhịp. 

Câu 7: 6 từ chạy xuôi làm thành câu nhạc 5 ô nhịp. 

Câu 8: 6 từ chạy xuôi làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 

Câu 9: 6 từ chạy xuôi thêm tiếng đệm làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
Câu 10: 4 ô nhịp; Ngân đuôi 4 õ nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 3 câu nhạc : 46 ô nhịp 


Ngân đuôi : 4ônhỊp 
Cộng : 50 ô nhịp 
*Tyổ 5: 


Có 6 câu thơ thể tự do oà bơi câu thơ cảm thún từ làm thành 


Câu 1: 7 từ chia đôi lệch 3 + 4: 3 từ đầu làm thành câu nhạc 3 
ồ nhịp; 4 từ sau làm thành câu nhạc 4 õ nhịp. 


Câu 2: 5 từ chạy xuôi làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
Câu 3: 6 từ chạy xuôi làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
Câu 4: 8 từ chạy xuôi làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 
Câu 5: 7 từ chạy xuôi làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 6: 4 từ cảm thán làm thành câu nhạc 4 ô nhịp; Ngân đuôi 
2 ô nhịp; Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


Câu 7: 8 từ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 8: 4 từ cảm thán làm thành câu nhạc 5 ô nhịp. 
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Trổ hát này có : 9 câu nhạc : 36 ô nhịp 


Ngân đuôi : 2ô nhịp 
xuyên tâm : 2 ô nhịp 
Cộng : 40 ô nhịp 
_ LỖI CỔ 
Vĩa: Anh uê Bắc quốc tứm chín mười đông 


Anh bỏ mẹ con tôi chịu chôn phòng không đợi chờ. 
Trổ mở đầu: ˆ Hôm 30 tết 
Tết lợi tối hôm, 30 


Trổ 1: Tôi lấy uợ người Ngô 
Đốt uàng cho chủ khách 
Khấn cho mình bạch 
Anh mới để cho mẹ con tôi 
Trổ 2: Anh mới để cho mẹ con tôi 


Mỗi một trăm chiếc đũa 

Đôi ba trăm chiếc bát 

Một cân đường cđt 

Đôi bơ cân đường phèn 
Trổ 3: Tuy là tay tôi cầm 

Một bên bàn đèn 

Một bên dù rách 

Đầu tôi đội tay xúch chiếc chăn bông, 

Ta đứng bở sông 

TYrông sung bên nước người 

Khóc chàng ba tiếng 

Ơi hỡi chùng ơi 

Thiếp tôi khóc chàng ba bốn tiếng 

Khóc nay thiếp tôi khóc chàng 

Bồn năm tiếng hỡi anh chão chuộc ơi. 
Trổ 4: Dù chàng có đi đâu 
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Bấy tám chín năm trời 
Bỏ ba bốn mẹ con tôi 
Bò nheo bò nhóc, lóc nha lóc nhóc 
Tay tôi cầm hòn. đá 
Tôi quăng tôi ném xuống sông 
Có phỏi cới đạo uợ chông 
Hòn đất hòn đá nó nối lên 

Trổ 5: Tuy tôi cầm. một bên quan tiền 
Một bên thằng bù nhìn 
Tôi quăng tôi ném xuông sông 
Thăng bù nhìn nhẹ nó lại trôi ngược 
Quan tiền nặng nó lại trôi xuôi 
Hỡi trời đất ơi 
Thế gian của nặng hơn người 
Chưng hơi tình chung ơi. 


Khi hát lên sẽ thành 
HÔM BA MƯƠI TẾT 


Người hát: Cụ Đào Thị Na 
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- Nguồn gốc văn học: Ca dao, quan họ. 


- Hoàn cảnh sử dụng: Dùng cho hề mồi kể chuyện với nhau hát, 
nó thuộc loại bài hát ngoài tích trò của chèo. 


- Tính chất: Châm biếm, chê kế lấy chồng ngoại lai, nhưng lại 
có âm điệu ngậm ngùi thương xót cho số phận những người đó. 

- Chức năng: Có thể sử dụng theo hai hoàn cảnh: 

- Buồn cho số phận không may của mình nhưng khi hát phải 
bỏ cái cường điệu của ngôn ngữ khi nhá chữ và không nhấn quá 
mạnh vào nhịp ngoại ở những câu nhạc kết. 

- Có thể dùng châm biếm và có chút ái ngại cho số phận kẻ tham 
vàng phụ ngãi, hay bọn người bất lương bị công lý trừng phạt. 

- Tiếng đệm: “1, ới, thời” 

- Hệ thống làn điệu: Thuộc hệ thống hề mỗi 


- Thuộc loại: Đa dùng 


KHẢO 0| 
Ba mươi tết, tết lại ba mươi 
Vợ thằng Ngô, đốt vàng cho chú Khách 
Một tay cầm cái dù rách 
Một tay xách cái chăn bông 
Em đứng bở sông 
Em trông sang, bên nước người 
Hơi chú chiệc ơi là chú chiệc ơi 
Một tay cầm quan tiền 
Một tay em xách thằng bù nhìn, em ném xuống sông 
Quan tiền nặng thì quan tiền chìm 
Bò nhìn nhẹ thì bù nhìn nổi 
Ới ai ới! của nặng hơn người 
(Ca dao) 
Ba mưởi tết, tết lại ba mươi 
Thăng bé Ngô con, đốt vàng cho chú Khách 
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Nó khấn cho minh bạch 


Cho rạch cho ròi 

Đồng tiền thì chìm 

Bù nhìn thì nổi 

Ới, ới chú chiệc ơi! của nặng hơn người 
(Bài ba mươi tết - Quan họ Bắc Ninh) 


Chú thích: Điệu hát này do sự phát triển quá xa của hình thức biến tấu tự do 
giữa các trổ cho nên ở đây nó trở thành hình thức liên khúc, tức mỗi trổ là một 
khúc hát khác nhau về kết cấu và số câu nhạc. Cho nên không thể gọi là trổ thân 
bài và nhắc lại như các điệu khác. Trong chèo của ta còn có nhiều điệu theo hình 
thức liên khúc này. 

(1) “Chiệc” tức “Khách” gọi chệch để chỉ người Hoa Kiều. 

(2) “Ngô” đó là từ phiên âm theo tiếng Quảng Đông mà chữ Hán Việt chỉ người 
Trung Quốc tự xưng mình nghĩa như chữ ngã. Việt Nam gọi chữ “Ngô” tức là 
người Trung Quốc. Sau khi Lê Lợi đánh tan quân Minh, Nguyễn Trãi viết bài 
“Bình Ngô Đại Cáo” cũng là chỉ Ngô này. 


II 
L 


Giờ tập luyện của câu lạc bộ chèo làng Khuốc (Thái Bình) 
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33. LÀN THẢM 
Thể thơ :6- 8 
Hình thức: Trổ thân bài, Trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 
* Trổ thân bài: Do 3 câu 6 -8 -6 làm thành 


Câu 6 đầu: 6 chữ phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 4 ô 
nhịp. 


Câu 8: Chia đôi giữa có tiếng đệm làm thành 3 câu nhạc: 4 chữ 
đầu làm thành câu nhạc 3 ô nhịp; Tiếng đệm 4 ô nhịp; 4 chữ cuối 
làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; Tiếng đệm nguyên âm làm thành câu 
nhạc 4 ô nhịp. 


Câu 6 cuối: 6 chữ đi xuôi làm thành câu nhạc õ ô nhịp; Ngân 
đuôi 4 ô nhịp. 
Trổ hát này có : 6 câu nhạc : 2ð ô nhịp 
ngân đuôi :4 ô nhịp 
Cộng : 29 ô nhịp 
* Trổ nhắc lại: Do 3 câu thơ 6 - 8 - 6 làm thành 


Câu 6 đầu: Nhắc lại 4 chữ của câu 6 cuối trổ trên làm thành 
câu nhạc õð ô nhịp. 


Câu 8: Chia đôi và giữa có xen tiếng đệm làm thành 4 cậu nhạc; 
4 chữ đầu làm thành câu nhạc 3 ô nhịp; Tiếng đệm 4 ô nhịp; 4 chữ 
cuối làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; Tiếng đệm 4 ô nhịp. 


Câu 6 cuối: Phổ theo kiểu xuôi làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; 
Ngân đuôi 4 ô nhịp; Lưu không. 


Trổ hát này có : 6 câu nhạc : 26 ô nhịp 
1 ngân đuôi : 4ô nhịp 


Cộng : 30 ô nhịp 
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Trổ nhắc lại 


- Nguồn gốc văn học: Truyện Kiều 


- Hoàn cảnh sử dụng: Kiều hát trong vỡ chèo Kiều 


- Tính chất: Buồn thảm tha thiết, tủi phận xót xa, cô đơn, nức 
nở, nén chịu đựng. 


- Chức năng: Đơn ca nữ (tránh đồng ca) 


Dùng trong việc miêu tả cảnh gia đình tan nát hoặc ly tấn, 
tưởng nhớ đau khô, nói chung là đề tài hiện đại, khó dùng vì nó hơi 
lắng xuống và nức nỏ, 


- Tiếng đệm: “Chứ'”, “1, “nay” 
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- Hệ thống làn điệu: Hệ thống thảm 
- Thuộc loại: Đa dùng 


KHẢO DỊ 
Hiềm vì liệu bảy lo ba 
Truyện biều 
Nghĩ mình mặt nước cánh bèo 
Đã nhiều lưu lạc lại nhiều gian truân 
Bằng nay chịu tiếng vương thần (đầu hàng) 
Thênh thênh đường cái thang vân hẹp gì. 


(Trích truyện Kiêu. Đoạn Kiều tin lời Hồ Tôn Hiến 
dụ Tù Hỏi uê hàng triều đình) 


Ị[ LÍ[ [II Wjí fW tÍl tí II 3 tf 
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Min 4p "““... 


Tiết mục của đội chèo xã Phong Châu (Đông Hưng, Thái Bình) 


Chú thích: Làn thảm: điệu hát buồn thảm thiết. 
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á8. VẤN CỜ TIÊN 

Thể thơ : 6-8 phá thể làm thành 

Hình thức : Trổ mở đầu, trổ thân bài, trổ nhắc lại 
Cách lồng điệu 

* Trổ mỏ đầu: 


Câu 6: đao 6 từ đầu làm thành câu nhạc 10 ô nhịp; lưu không 
7 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 22 ô nhịp 


2xuyêntâm : 6ônhịp 
3Ngân đuôi : 9ô nhịp 
Cộng : 47 ô nhịp 


* Trổ thân bài: Do hai câu thơ 6 - 8 phá thể làm thành 
Câu 6: nhắc lại và đi xuôi chiều làm thành câu nhạc 7 ô nhịp 
Câu 8: Chia 3 lệch: 4 + 2 + 2: 


- 4 từ đầu làm thành câu nhạc 7 ô nhịp; Ngân đuôi 7 ô nhịp; 
Xuyên tâm 4 ô nhịp 


- 2 từ giữa và tiếng đệm làm thành câu nhạc 3 ô nhịp, Ngân 
đuôi 3 ô nhịp, Xuyên tâm 2 ô nhịp. 


- 2 từ chia đôi: 1L từ đầu làm thành 1 câu nhạc 1 ô nhịp, ngân 
đuôi 9 ô nhịp, từ cuối cùng và nhắc lại từ trên thêm 3 từ của câu 6 
sau làm thành câu nhạc 4 ô nhịp, lưu không 7 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 22 ô nhịp 

2 xuyên tâm : 6ô nhịp 

3 ngần đuôi : 19 ô nhịp 

Cộng : 47 ô nhịp 

* Trổ nhắc lại: Do hai câu thơ 6 - 8 làm thành 


ˆ ” x ” ^»>^ + + A“ ^ ` ` ˆ^ 
Cáu 6: phô theo kiểu xuôi có xen tiếng đệm làm thành câu nhạc 
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l1ô nhịp 
Câu 8: Chìa 3 lệch: 5 + 3 làm thành 2 câu nhạc 


- 5 từ đầu làm thành câu nhạc 7 ô nhịp; Ngân đuôi 7 ô nhịp; 
Xuyên tâm 4 ô nhịp 


- 3 từ còn lại làm thành câu nhạc 3 ô nhịp, Ngân đuôi 4 ô nhịp, 
láy đuôi 2 từ chia đôi 1 từ và tiếng đệm nghĩa làm thành câu nhạc 9 
ô nhịp, 1 từ và thêm 3 từ của câu ö sau làm thành câu nhạc 4 ô nhịp. 


Trổ hát này có : 22 ô nhịp 

2 xuyên tÂm : 6ô nhịp 

3 ngân đuôi : 19 ô nhịp 

Cộng : 47 ô nhịp 

* Trổ kết: Do hai 6 từ làm thành 

Câu 6: chia đôi lệch 4 + 2 làm thành câu nhạc 
- 4 từ đầu làm thành câu nhạc 5 ô nhịp; 

- 2 từ cuối làm thành câu nhạc 4 ô nhịp 


Trổ hát này có: 9 ô nhịp 


LỠI cổ 
Trổ mở đầu Cung đàn ai khéo nảy tính tình 
Trổthân bà:  — — Đừờn ai khéo nảy tính tình 
Bồn năm đây to nhỏ như hình mưa sa 
Trổ nhắc lại: Cờ tiên ai đấm tốt ba 
Xe đen có con chí cu mố qua hà, cò sang 
Trổ kết: Thơ Nôm thất bộ thành trung 
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Hệ thống 
Thuộc loại: Đa dùng. 
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KHẢO DỊ 
Đàn ai khéo nảy tính tình 
Ba bốn dây to nhỏ tựa hình mưa sa 
Văn cơ tiên khéo đấm tốt ba 
Xe đi nước suốt mã đề quá giang 


Câu thơ nôm bát tự rõ ràng. 
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D Hệ thống hói sắp 

+ Sốp cổ phong 

+ Sắp song loan 

+ Sốp bớt hề 

+ SỐp chờ 

+ Sắp mươ ngâu 

+ Sóp đơn lồng 

+ SỐp có tô 

+ Sắp quơø cổu 

+ Sắp thường 

+ Sắp chênh 

+ Sốp đời để mà chơi 
li) Hộ thống hới hề 

+ Hồ mồi cơm cónh 

+ Hồ đơn đó 

+ Hồ bói môn 

+ Hề mồi duyên tinh 

+ Hề rnồi sư cụ 

+ Gónh nước tưới cò 
+ Hóft chu bà chúa con cud 
+ Ăn phởi miếng †rổu 
+ Cóch cứ 

II) Hệ thống hót văn 
+ Lên đến 

+ Văn fheo 

+ Vn cm 

IV) Hệ thống hới vỉo - ngâm 
+ Sử xuôn 

+ Rỉ vong 

+ Kể hơnh 

+ Vỉio huêế 

+ Sử cầu gối hợc 

V) Hệ thống hái hơi à đào 
+ Boy bổng 

+ Hồ vị (Chèo quế) 
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VỊ) Hộ thống hới hơi Huế 120 
+ Xuông hời 20 
+ Dâm chên 129 
+ Thiếp trả cho chòng lầó 
+ Nhịp đuổi 140 
+ Bắt hò 145 
VII) Hộ thống đường trường 153 
+ Đường †rưởng tiếng đòn 153 
+ Đường trường †hu không 1á2 
+ Đường trường †rong rùng 1ó8 
+ Đường trường phởi chiều 12ó 
+ Tinh thư hạ vị 181 
VIII)) Các lồn điệu co lỏ 191 
+ Xm xoơn tỌ1 
+ Nhôn khơng 194 
+ Lới lƠ 200 
+ Lo soy 204 
+ SỐp chơi 20? 
+ Cỡ rừng 21] 
+ Sử bằng 2)ó 
+ Du xuên 219 
+ Câm giá 225 
+ Šo lệch bằng 233 
+ Hát céch 239 
+ Hót đám 243 
+ Quó giang 249 
+ Hót xuôi hóf ngược 258 
+ Sử chuyện 2ö3 
+ Nón thúng quoơi thao 2690 
+ Đờo liễu một mình | 24 
+ Đòo lý mộ† minh 279 
+ Chức cốm hồi văn 287 
+ Quôn tử vụ dịch 29] 
+ Tòng nhốt nhi chung 300 
+ Binh thỏo 340ó 
+ $0 lệch chênh KN: 
+ Duơng xuỡn 319 
+ TÒ VỎ 324 
+ Hề mồi ba mươi Tết 323 
+ Lờn †hồm 344A 
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